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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

 

 BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
03 trường hợp kiểm định bất thường 

đối với thiết bị chiếu sáng phòng nổ 

 

 

Ng{y 18/6/2020, Bộ Công Thương 

ban h{nh Thông tư 12/2020/TT-BCT về 

việc sửa đổi, bổ sung, b~i bỏ một số điều 

của Thông tư 09/2017/TT-BCT quy định 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an to{n lao 

động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Công Thương v{ một số quy trình kiểm 

định ban h{nh kèm theo Thông tư 

10/2017/TT-BCT ng{y 26/7/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

 

Theo đó, phải tiến h{nh kiểm định 

bất thường đối với thiết bị chiếu s|ng 

phòng nổ trong c|c trường hợp: sau khi 

sửa chữa, n}ng cấp, cải tạo, thay đổi vị trí 

lắp đặt có ảnh hưởng đến tình trạng kỹ 

thuật an to{n của thiết bị; thiết bị chiếu 

s|ng phòng nổ không l{m việc từ 12 th|ng 

trở lên; theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền. Trước đ}y chỉ tiến h{nh kiểm định 

bất thường nếu thực hiện sửa chữa lớn có 

thay đổi c|c kết cấu phòng nổ v{ mạch 

điện m{ tính năng phòng nổ phụ thuộc. 

 

Ngo{i ra, Bộ Công Thương cũng bổ 

sung việc kiểm tra c|c phần tử đầu nối v{ 

đấu nối của thiết bị v{o Bước 3: Kiểm tra 

bằng dụng cụ, thiết bị khi tiến h{nh kiểm 

định. Mặt kh|c, Bộ cũng quy định cụ thể 

c|c bước kiểm định bất thường. Cụ thể, 

đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo, n}ng 

cấp thì phải tiến h{nh kiểm tra hồ sơ thiết 

kế, biên bản nghiệm thu sau sửa chữa, cải 

tạo; đối với trường hợp thay đổi vị trí lắp 

đặt thì phải kiểm tra hồ sơ lắp đặt v{ thực 

tế lắp đặt c|c thiết bị. 

 

Thông tư có hiệu lực từ ng{y 

02/8/2020. 

 

Thông tư n{y l{m hết hiệu lực một 

phần Thông tư 09/2017/TT-BCT quy 

định hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

to{n lao động thuộc thẩm quyền quản lý 

của Bộ Công Thương v{ Thông 

tư 10/2017/TT-BCT ban hành Quy trình 

kiểm định kỹ thuật an to{n lao động đối 

với m|y, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an to{n lao động thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Công Thương./. 

 

Xem chi tiết Thông tư 

12/2020/TT-BCT tại đ}y: 

(http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-

van-ban-so-12-2020-tt-btc-

30963?cbid=30443) 

 

Bãi bỏ 03 loại giấy tờ trong hồ sơ đề 

nghị cấp Giấy phép sản xuất hóa chất 

 

Ng{y 18/6/2020, Bộ Công Thương 

ban h{nh Thông tư 13/2020/TT-BCT sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 

Nh{ nước của Bộ Công Thương. 

 

Theo đó, thương nhân có phát sinh 

xuất khẩu kho|ng sản trong quý lập b|o 

c|o gửi về Cục Công nghiệp - Bộ Công 

Thương thay vì Vụ Công nghiệp nặng - Bộ 

Công Thương theo quy định tại Khoản 5 

Điều 1 Thông tư 12/2016/TT-BCT. Ủy 

ban nh}n d}n cấp tỉnh nơi có thương 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-09-2017-tt-bct-bo-cong-thuong-115744-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/thong-tu-10-2017-tt-bct-bo-cong-thuong-116099-d1.html
javascript:void(0)
http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-12-2020-tt-btc-30963?cbid=30443
http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-12-2020-tt-btc-30963?cbid=30443
http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-12-2020-tt-btc-30963?cbid=30443
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nh}n xuất khẩu kho|ng sản lập b|o c|o 

tổng hợp theo 6 th|ng v{ h{ng năm gửi về 

Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương chậm 

nhất ng{y 31/7 v{ 31/01 h{ng năm. 

 

Ngo{i ra, loại bỏ c|c giấy tờ trong 

hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất hóa 

chất Bảng v{ hóa chất DOC, DOC-PSF gồm: 

Bản cam kết sản xuất hóa chất Bảng hoặc 

hóa chất DOC, DOC-PSF; Bản sao Quyết 

định phê duyệt b|o c|o đ|nh gi| t|c động 

môi trường hoặc giấy x|c nhận đăng ký 

cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có 

thẩm quyền cấp; Bản sao Giấy chứng nhận 

thẩm duyệt về phòng ch|y, chữa ch|y 

hoặc Bản sao quyết định phê duyệt 

phương |n chữa ch|y do cơ quan có thẩm 

quyền cấp. 

 

Thông tư có hiệu lực kể từ ng{y 

03/8/2020. 

 

Thông tư n{y l{m hết hiệu lực một phần 

một số Thông tư như: 

- Thông tư 14/2013/TT-BCT quy định về 

điều kiện kinh doanh than. 

- Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về 

quản lý an to{n thực phẩm thuộc tr|ch 

nhiệm của Bộ Công Thương. 

- Thông tư 55/2014/TT-BCT quy định cụ 

thể v{ hướng dẫn thực hiện một số điều 

Nghị định 38/2014/NĐ-CP./. 

 

Xem chi tiết Thông tư 

13/2020/TT-BCT tại đ}y: 

(https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Dau-tu/Thong-tu-13-2020-TT-BCT-

sua-doi-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-

doanh-445510.aspx) 

 

 BỘ THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN THÔNG 
 

Bộ TTTT: Chỉ định tổ chức thử nghiệm 

thiết bị viễn thông 

 

Ngày 05/6/2020, Bộ Thông tin v{ 

Truyền thông ban h{nh Quyết định 

957/QĐ-BTTTT về việc chỉ định tổ chức 

thử nghiệm. 

 

Theo đó, Trung t}m Đo kiểm v{ 

Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone 

(Chi nh|nh Th{nh phố Hồ Chí Minh) được 

chỉ định thực hiện việc thử nghiệm c|c 

thiết bị viễn thông. Phạm vi thử nghiệm 

được chỉ định cụ thể: Thiết bị trạm gốc 

thông tin di động GSM; Thiết bị truyền 

dẫn viba số; Ăng ten trạm gốc thông tin di 

động; Ắc quy; Thiết bị lặp thông tin di 

động WCDMA FDD; Thiết bị trạm gốc 

thông tin di động W-CDMA FDD. 

 

Ngo{i ra, Trung t}m Đo kiểm v{ 

sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone có 

tr|ch nhiệm thực hiện việc thử nghiệm 

phục vụ quản lý Nh{ nước khi có yêu cầu, 

phải tu}n thủ c|c quy định, hướng dẫn 

của cơ quan Nh{ nước có thẩm quyền v{ 

chịu ho{n to{n tr|ch nhiệm về kết quả 

đ|nh gi| sự phù hợp do đơn vị mình thực 

hiện. 

Quyết định có hiệu lực 03 năm kể 

từ ng{y ký./. 

 

Xem chi tiết Quyết định 957/QĐ-

BTTTT tại đ}y: 

(https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/1453

3/957_Qd-BTTTT.html) 

https://luatvietnam.vn/thuong-mai/thong-tu-14-2013-tt-bct-bo-cong-thuong-79872-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-43-2018-tt-bct-ve-quan-ly-an-toan-thuc-pham-thuoc-trach-nhiem-cua-bo-cong-thuong-169057-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-55-2014-tt-bct-bo-cong-thuong-91983-d1.html
javascript:void(0)
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-13-2020-TT-BCT-sua-doi-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-445510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-13-2020-TT-BCT-sua-doi-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-445510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-13-2020-TT-BCT-sua-doi-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-445510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-13-2020-TT-BCT-sua-doi-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-445510.aspx
javascript:void(0)
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14533/957_Qd-BTTTT.html
https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14533/957_Qd-BTTTT.html
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 BỘ TÀI CHÍNH 
 

Đính chính lỗi kỹ thuật tại Thông tư 

27/2020/TT-BTC 

 

Ng{y 03/6/2020, Bộ T{i chính ban 

h{nh Quyết định 815/QĐ-BTC về việc 

đính chính Thông tư 27/2020/TT-BTC 

ngày 17/4/2020 của Bộ T{i chính hướng 

dẫn quản lý v{ sử dụng kinh phí x}y dựng 

tiêu chuẩn quốc gia v{ quy chuẩn kỹ 

thuật. 

 

Theo đó, Bộ T{i chính đính chính 

lỗi kỹ thuật tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 

27/2020/TT-BTC từ “Căn cứ mức chi quy 

định tại Điểm a Khoản 1 Điều n{y” th{nh 

“Căn cứ mức chi quy định tại Khoản 1 

Điều n{y”. Vụ trưởng Vụ T{i chính h{nh 

chính sự nghiệp, Ch|nh văn phòng Bộ T{i 

chính, Thủ trưởng c|c đơn vị thuộc Bộ v{ 

c|c cơ quan, tổ chức, c| nh}n liên quan có 

tr|ch nhiệm thi h{nh Quyết định n{y. 

Quyết định có hiệu lực từ ng{y ký./. 

 

Xem chi tiết Quyết định 815/QĐ-

BTC tại đ}y: 

(https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-815-

QD-BTC-2020-dinh-chinh-Thong-tu-27-

2020-TT-BTC-kinh-phi-xay-dung-tieu-

chuan-444165.aspx) 

 

Giảm 30% phí thẩm định điều kiện 

huấn luyện ATVSLĐ đến hết 2020 

 

Ng{y 01/6/2020, Bộ T{i chính ban 

h{nh Thông tư 50/2020/TT-BTC về việc 

quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều 

kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm 

định kỹ thuật an to{n lao động; huấn 

luyện an to{n vệ sinh lao động. 

Theo đó, từ ng{y 01/6/2020 đến 

hết ng{y 31/12/2020 c|c đơn vị sự 

nghiệp, doanh nghiệp khi đề nghị thẩm 

định điều kiện kinh doanh trong hoạt 

động kiểm định kỹ thuật an to{n lao động; 

huấn luyện an to{n, vệ sinh lao động chỉ 

phải nộp 70% mức phí đ~ quy định. Từ 

ng{y 01/01/2021, C|c đơn vị sự nghiệp, 

doanh nghiệp nộp phí thẩm định theo 

mức quy định tại Điều 1 Thông tư 

110/2017/TT-BTC./. 

 

Thông tư có hiệu lực từ ng{y 

01/6/2020 đến hết ng{y 31/12/2020. 

Xem chi tiết Thông tư 50/2020/TT-

BTC tại đ}y: 

(http://vanban.chinhphu.vn/portal/page

/portal/chinhphu/hethongvanban?class_

xml:id=2&mode=detail&document_xml:id

=163488 

 

Sửa đổi QCVN đối với xuồng (tàu) cao 

tốc dự trữ quốc gia 

 

Ng{y 29/5/2020, Bộ T{i chính đ~ 

ra Thông tư 48/2020/TT-BTC về việc ban 

h{nh Sửa đổi 1:2020 QCVN 08:2018/BTC 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng 

(t{u) cao tốc dự trữ quốc gia. 

 

Theo đó, trước thời gian hết hạn 

bảo h{nh 3 th|ng, đơn vị dự trữ quốc gia 

tiến h{nh kiểm tra ngoại quan to{n bộ số 

lượng xuồng v{ kiểm tra vận h{nh. 

javascript:void(0)
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-815-QD-BTC-2020-dinh-chinh-Thong-tu-27-2020-TT-BTC-kinh-phi-xay-dung-tieu-chuan-444165.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-815-QD-BTC-2020-dinh-chinh-Thong-tu-27-2020-TT-BTC-kinh-phi-xay-dung-tieu-chuan-444165.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-815-QD-BTC-2020-dinh-chinh-Thong-tu-27-2020-TT-BTC-kinh-phi-xay-dung-tieu-chuan-444165.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-815-QD-BTC-2020-dinh-chinh-Thong-tu-27-2020-TT-BTC-kinh-phi-xay-dung-tieu-chuan-444165.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-815-QD-BTC-2020-dinh-chinh-Thong-tu-27-2020-TT-BTC-kinh-phi-xay-dung-tieu-chuan-444165.aspx
javascript:void(0)
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_xml:id=2&mode=detail&document_xml:id=163488
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_xml:id=2&mode=detail&document_xml:id=163488
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_xml:id=2&mode=detail&document_xml:id=163488
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_xml:id=2&mode=detail&document_xml:id=163488
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Trường hợp có sự cố kỹ thuật, đơn vị dự 

trữ quốc gia thông b|o để đơn vị cung cấp 

h{ng kiểm tra, khắc phục. 

 

Đồng thời, đơn vị dự trữ quốc gia 

tổ chức kiểm tra ngoại quan, vận h{nh 

xuồng. Đối với trang thiết bị (ắc quy, phao 

|o cứu sinh…) trường hợp không đảm bảo 

chất lượng hoặc đ~ hết thời hạn lưu khi 

theo quy định thì đơn vị dự trữ quốc gia 

phải thay thế bảo đảm chất lượng, đúng 

chủng loại theo quy định để xuất kho. 

 

Ngo{i ra, Bộ T{i chính cũng bổ 

sung tr|ch nhiệm của cơ quan dự trữ 

quốc gia chuyên tr|ch đó l{: Nghiệm thu 

sản phẩm sau khi ho{n thiện. 

 

Thông tư n{y có hiệu lực từ ng{y 

15/7/2020. 

 

Thông tư n{y sửa đổi, bổ sung Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 
08:2018/BTC Xuồng (t{u) cao tốc dự trữ 

quốc gia v{ Thông tư 134/2018/TT-
BTC ban h{nh Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia đối với xuồng (t{u) cao tốc dự trữ 
quốc gia./. 

 
Xem chi tiết Thông tư 

48/2020/TT-BTC tại đ}y: 
(https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-48-
2020-TT-BTC-sua-doi-1-2020-QCVN-08-

2018-BTC-quy-chuan-quoc-gia-xuong-
cao-toc-du-tru-444326.aspx) 

 
   BỘ Y TẾ 

 

06 nhóm sản phẩm do Viện Dinh 

dưỡng kiểm tra về ATTP nhập khẩu 

 

Ng{y 10/6/2020, Bộ trưởng Bộ Y 

tế đ~ ban h{nh Quyết định 2405/QĐ-BYT 

về việc giao nhiệm vụ kiểm tra Nh{ nước 

về an to{n thực phẩm nhập khẩu thuộc 

tr|ch nhiệm quản lý của Bộ Y tế. 

 

Theo đó, Bộ trưởng giao Viện Dinh 

dưỡng thực hiện kiểm tra Nh{ nước về an 

to{n thực phẩm nhập khẩu những sản 

phẩm h{ng hóa sau đ}y: 

 

Trước hết, nước uống đóng chai, 

nước kho|ng thiên nhiên, đ| thực phẩm 

(nước đ| dùng liền v{ nước đ| dùng để 

chế biến thực phẩm), trừ nước đ| sử dụng 

để bảo quản, chế biến sản phẩm thuộc 

lĩnh vực được ph}n công quản lý của Bộ 

Nông nghiệp v{ Ph|t triển nông thôn. 

 

Tiếp theo, dụng cụ, vật liệu bao gói, 

chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực 

phẩm, trừ những dụng cụ, vật liệu bao gói 

chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực 

phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Nông nghiệp v{ Ph|t triển nông thôn v{ 

Bộ Công Thương được sản xuất trong 

cùng một cơ sở v{ chỉ để dùng cho c|c sản 

phẩm thực phẩm của cơ sở đó. 

 

Cuối cùng, thực phẩm chức năng; 

c|c vi chất bổ sung v{o thực phẩm; phụ 

gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực 

phẩm; c|c sản phẩm kh|c không được 

quy định tại danh mục của Bộ Công 

Thương v{ Bộ Nông nghiệp v{ Ph|t triển 

nông thôn. 

 

Quyết định n{y có hiệu lực 05 năm kể 

từ ng{y ký./. 

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-qcvn-08-2018-btc-tau-cao-toc-du-tru-quoc-gia-172425-d3.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-qcvn-08-2018-btc-tau-cao-toc-du-tru-quoc-gia-172425-d3.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-134-2018-tt-btc-quy-chuan-ky-thuat-voi-tau-cao-toc-du-tru-quoc-gia-170327-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/thong-tu-134-2018-tt-btc-quy-chuan-ky-thuat-voi-tau-cao-toc-du-tru-quoc-gia-170327-d1.html
javascript:void(0)
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-48-2020-TT-BTC-sua-doi-1-2020-QCVN-08-2018-BTC-quy-chuan-quoc-gia-xuong-cao-toc-du-tru-444326.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-48-2020-TT-BTC-sua-doi-1-2020-QCVN-08-2018-BTC-quy-chuan-quoc-gia-xuong-cao-toc-du-tru-444326.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-48-2020-TT-BTC-sua-doi-1-2020-QCVN-08-2018-BTC-quy-chuan-quoc-gia-xuong-cao-toc-du-tru-444326.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-48-2020-TT-BTC-sua-doi-1-2020-QCVN-08-2018-BTC-quy-chuan-quoc-gia-xuong-cao-toc-du-tru-444326.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-48-2020-TT-BTC-sua-doi-1-2020-QCVN-08-2018-BTC-quy-chuan-quoc-gia-xuong-cao-toc-du-tru-444326.aspx
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

 

 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Đính chính QCVN 19:2019/BKHCN về 

sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ 

LED 

 

Ng{y 22/5/2020, Bộ trưởng Bộ 

Khoa học v{ Công nghệ đ~ ban h{nh 

Quyết định 1383/QĐ-BKHCN về việc đính 

chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu s|ng 

bằng công nghệ LED. 

 

Cụ thể, đính chính lộ trình |p dụng 

Thông tư 08/2019/TT-BKHCN như sau: 

Thứ nhất, kể từ ng{y 01/01/2021, c|c sản 

phẩm sản xuất trong nước v{ nhập khẩu 

quy định tại Phụ lục ban h{nh kèm theo 

QCVN 19:2019/BKHCN phải đ|p ứng yêu 

cầu về an to{n v{ giới hạn nhiễu điện từ 

(EMI) quy định tại Mục 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3 

v{ 2.2.1 của QCVN 19:2019/BKHCN trước 

khi lưu thông trên thị trường (quy định cũ 

từ ng{y 01/6/2020). 

 

Thứ hai, kể từ ng{y 01/01/2022, 

c|c sản phẩm quy định tại Phụ lục ban 

hành kèm theo QCVN 19:2019/BKHCN 

phải đ|p ứng tất cả c|c yêu cầu quy định 

tại Mục 2 của QCVN 19:2019/BKHCN 

trước khi lưu thông trên thị trường (quy 

định cũ từ ng{y 01/6/2021). 

 

Bên cạnh đó, Bộ cũng đính chính 

lỗi kỹ thuật dẫn chiếu văn bản quy phạm 

ph|p luật quy định về chỉ định tổ chức thử 

nghiệm tại điểm b Mục 3.4.2 Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về 

sản phẩm chiếu s|ng bằng công nghệ LED. 

Quyết định n{y có hiệu lực từ ng{y ký. 

 

Xem chi tiết Quyết định 1383/QĐ-

BKHCN tại đ}y: 

(https://www.most.gov.vn/vn/Pages/Chi

TietVanBan.aspx?vID=28997&TypeVB=1) 

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia 

Ng{y 07/6/2019, Bộ Khoa học v{ Công 

nghệ ban h{nh Quyết định số 1579/QĐ-

BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc 

gia. 
 

Quyết định công bố Tiêu chuẩn quốc 

gia 

Ngày 07/6/2019, Bộ Khoa học v{ Công 

nghệ ban h{nh Quyết định số 1579/QĐ-

BKHCN về việc công bố 06 Tiêu chuẩn 

quốc gia sau đ}y: 

1. TCVN 12478-1:2019 (ISO/IEC 18013-

1:2018) Công nghệ thông tin – Định danh 

các nhân – Giấy phép l|i xe theo ISO – 

Phần 1: Đặc tính vật lý v{ tập dữ liệu cơ 

sở. 

2. TCVN 12478-3:2019 (ISO/IEC 18013-

3:2017) Công nghệ thông tin – Định danh 

cá nhân – Giấy phép l|i xe theo ISO – Phần 

3: Kiểm so|t truy nhập, x|c thực v{ kiểm 

tra tính to{n vẹn. 

3. TCVN 12478-4:2019 (ISO/IEC 18013-

4:2011) Công nghệ thông tin – Định danh 

cá nhân – Giấy phép l|i xe theo ISO – Phần 

4: Phương ph|p thử. 

4. TCVN 12479-1:2019 (ISO/IEC 18328-

1:2015) Thẻ định danh – Thiết bị quản lý 

bởi ICC – Phần 1: Khung tổng quan 

5. TCVN 12479-2:2019 (ISO/IEC 18328-

2:2015) Thẻ định danh – Thiết bị quản lý 

bởi ICC – Phần 2: Đặc tính vật lý v{ 

phương ph|p thử đối với c|c thẻ cùng 

thiết bị 

6. TCVN 12479-3:2019 (ISO/IEC 18328-

3:2016) Thẻ định danh – Thiết bị quản lý 

bởi ICC – Phần 3: Tổ chức, an ninh v{ lệnh 

trao đổi./. 

javascript:void(0)
https://www.most.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=28997&TypeVB=1
https://www.most.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=28997&TypeVB=1
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ISO 29001: TIÊU CHUẨN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MỚI CHO DẦU KHÍ 

 

Được thiết kế để đi đôi với ISO 

9001, tiêu chuẩn hệ thống quản lý 

hoàn toàn mới (NSM) sẽ trở thành 

công cụ thay đổi cách thức trong việc 

quản lý rủi ro và cơ hội trong chuỗi 

cung ứng của các ngành công nghiệp 

dầu mỏ, hóa dầu và dầu khí, khí tự 

nhiên. 

 

ISO 29001, Dầu khí, hóa dầu v{ 

công nghiệp khí tự nhiên - Hệ thống quản 

lý chất lượng theo ng{nh cụ thể - Yêu cầu 

đối với c|c tổ chức cung cấp sản phẩm v{ 

dịch vụ, gia nhập h{ng ngũ NSM, tiêu 

chuẩn phù hợp với nhu cầu của ng{nh 

riêng. Việc sửa đổi tiêu chuẩn n{y thay thế 

cho đặc điểm kỹ thuật ISO / TS 29001 v{ 

không giới hạn ở thay đổi đơn giản về 

danh mục, chủ yếu bao gồm việc căn 

chỉnh nó với ISO 9001. 

 

Theo giải thích của ông Ted 

Fletcher v{ ông Jarno Dakhorst, lần lượt 

l{ Người hướng dẫn v{ Thư ký của nhóm 

l{m việc chịu tr|ch nhiệm ph|t triển ISO 

29001, tiêu chuẩn mới n{y dựa trên ISO 

9001 để x|c định c|c yêu cầu bổ sung, 

hướng dẫn cụ thể để thúc đẩy tiêu chuẩn 

hóa c|c yêu cầu chất lượng trong 

ngành. Theo họ, nếu ISO 29001 chiếm một 

số khía cạnh nhất định m{ những người 

sử dụng thông số 

kỹ thuật đi trước 

nó biết rõ, nó lại 

đưa ra c|c yếu tố 

mới. Theo giải 

thích của ông 

Fletcher và ông 

Dakhorst, sự ph|t 

triển của Tiêu 

chuẩn quốc tế mới 

n{y được thúc đẩy 

bởi thực tế l{ ISO 

9001: 2015 chú 

trọng hơn v{o c|c 

mục tiêu kinh 

doanh v{ quản lý 

rủi ro. 

 

Trong khi 

ISO/ TS 29001 thiết lập c|c yêu cầu v{ 

hướng dẫn cụ thể theo ng{nh bổ sung cho 

yêu cầu chung của ISO 9001, HMS n{y 

hiện kết hợp c|ch tiếp cận dựa trên rủi ro 

trong tổ chức x|c định v{ thực hiện yêu 

cầu kinh doanh. Một hệ thống quản lý chất 

lượng trong c|c ng{nh công nghiệp dầu 

khí, hóa dầu v{ khí tự nhiên khuyến khích 

hơn nữa việc sử dụng c|c tiêu chuẩn 

trong ng{nh bằng c|ch cung cấp khuôn 

khổ để sắp xếp c|c yêu cầu với HMS 

khác./. 

(Biên dịch theo: iso.org) 

https://www.iso.org/fr/news/ref2517.ht

ml

http://vietq.vn/tu-van-iso-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso-90012015-su-kien-287/
http://vietq.vn/tu-van-iso-he-thong-quan-ly-chat-luong-iso-90012015-su-kien-287/
http://vietq.vn/tieu-chuan-chat-luong-c86/
http://vietq.vn/tieu-chuan-chat-luong-c86/
http://vietq.vn/quoc-te-sub10/
http://vietq.vn/kinh-doanh-c4/
http://vietq.vn/kinh-doanh-c4/
https://www.iso.org/fr/news/ref2517.html
https://www.iso.org/fr/news/ref2517.html
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NÂNG CAO AN TOÀN THỰC PHẨM VÀO NGÀY CÔNG NHẬN THẾ GIỚI 
 

 

Chưa bao giờ vệ sinh an toàn 

thực phẩm lại lại dành được nhiều sự 

quan tâm của xã hội như hiện nay. 

Chính vì vậy, Ngày Công nhận thế giới 

năm nay tập trung vào chủ đề an toàn 

thực phẩm và vai trò của việc công 

nhận có thể đóng góp trong việc đảm 

bảo rằng người dân Canada có thể tin 

tưởng vào chất lượng và an toàn thực 

phẩm tại đất nước của họ. 

 

Khi dịch Covid 19 bùng phát, 

chúng ta đều biết việc rửa tay trở nên bắt 

buộc để giữ vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, 

l{m thế n{o để chúng ta biết rằng chuỗi 

cung ứng thực phẩm đ~ thực hiện tất cả 

c|c bước vệ sinh phù hợp để giữ an to{n 

thực phẩm? Mặc dù có nhiều luật v{ quy 

định cho hiệu lực đó, đó l{ đ|nh gi| sự 

phù hợp, bao gồm kiểm tra, thử nghiệm 

v{ chứng nhận, cung cấp sự đảm bảo rằng 

những yêu cầu đó đang được đ|p ứng. Đó 

l{ nơi đảm bảo rằng những người tiến 

h{nh đ|nh gi| l{ có thẩm quyền v{ cung 

cấp kết quả mong đợi. 

 

Giá trị của Chứng nhận SCC 

 

SCC l{ tổ chức quốc gia được công 

nhận trên to{n thế giới. Họ đ~ x}y dựng 

danh tiếng của mình để đảm bảo c|c tổ 

chức đ|nh gi| sự phù hợp v{ c|c tổ chức 

ph|t triển tiêu chuẩn thể hiện năng lực kỹ  

thuật, độ tin cậy v{ tính to{n vẹn so với 

c|c tiêu chuẩn được quốc gia v{ quốc tế 

công nhận. 

 

Kiểm định giúp củng cố uy tín, an 

to{n v{ hiệu suất của h{ng hóa v{ dịch vụ. 

Dịch vụ kiểm định chất lượng cao tạo 

niềm tin thị trường trong nước v{ quốc tế 

bằng c|ch giúp c|c cơ quan đ|nh gi| sự 

phù hợp tu}n thủ c|c tiêu chuẩn quốc gia 

v{ quốc tế.  

 

Đ|p ứng nhu cầu của ng{nh, SCC 

đ~ ph|t triển sự hợp t|c v{ chương trình 

mạnh mẽ với c|c nh{ l~nh đạo Canada về 

an to{n thực phẩm. SCC cũng đ~ hợp t|c 

với Viện Thực phẩm Chất lượng An to{n 

(SQFI) (liên kết bên ngo{i) trong việc 

cung cấp chứng nhận M~ Thực phẩm Chất 

lượng An to{n (SQF) (liên kết bên ngo{i). 

Chứng nhận M~ SQF đóng một vai trò 

quan trọng trong việc đảm bảo một hệ 

thống thực phẩm an to{n. Nó giải quyết 

c|c yêu cầu về chất lượng v{ an to{n thực 

phẩm v{ cung cấp giải ph|p cho c|c doanh 

nghiệp cung cấp thị trường thực phẩm địa 

phương v{ to{n cầu./. 

 

(Biên dịch theo: scc.ca) 

https://www.scc.ca/en/news-

events/news/2020/improving-food-

safety-world-accreditation-day 

https://www.scc.ca/en/news-events/news/2020/improving-food-safety-world-accreditation-day
https://www.scc.ca/en/news-events/news/2020/improving-food-safety-world-accreditation-day
https://www.scc.ca/en/news-events/news/2020/improving-food-safety-world-accreditation-day
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5 TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ HỖ TRỢ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI DO THIÊN TAI 

 

Thiên tai, bão lũ gây hậu quả 

nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng nói 

chung. Những tiêu chuẩn quốc tế ASTM 

được đề ra để hỗ trợ sự phục hồi của 

vật thể- vật liệu khi bị ảnh hưởng.  

 

 1) Hướng dẫn lập kế hoạch và chiến 

lược phục hồi khí hậu (E3032) 

 

Bản hướng dẫn n{y có sự tham gia 

của hơn 800 th{nh viên của ủy ban về 

đ|nh gi| môi trường, quản lý rủi ro v{ 

h{nh động khắc phục (E50). Mục đích của 

nó: để giúp lập kế hoạch để giải quyết thời 

tiết khắc nghiệt v{ những thay đổi vật lý 

liên quan. Chiến lược trong tiêu chuẩn 

bao gồm c|c loại rủi ro chung như hỏa 

hoạn, lũ lụt, b~o, hạn h|n v{ nhiệt độ khắc 

nghiệt v{ khuyến nghị c|ch ưu tiên 

chúng. Tiêu chuẩn giúp một c| nh}n, tổ 

chức hoặc cộng đồng chuẩn bị hoặc ứng 

phó với c|c t|c động của thời tiết khắc 

nghiệt. 

 

2) Hướng dẫn đánh giá rủi ro địa chấn 

của các tòa nhà (E2026) 

 

Trong bản hướng dẫn được x}y 

dựng bởi Ủy ban hiệu suất c|c tòa nh{ 

(E06) sẽ giúp người sử dụng, dịch vụ, 

công ty bảo hiểm, nh{ đầu tư cổ phần – có 

thể đ|nh gi| về thiệt hại của c|c tòa nh{ 

có thể liên quan đến động đất. Tiêu chuẩn 

bao gồm năm loại đ|nh gi| kh|c nhau, độ 

ổn định của tòa nh{, độ ổn định nơi x}y 

dựng, độ hư hỏng của tòa nh{, độ hư hỏng 

của cấu trúc v{ sự gi|n đoạn kinh doanh 

v{ phục vụ c|c nhu cầu t{i chính v{ quản 

lý kh|c của người dùng. 

 

3) Đánh giá tổn thất tối đa có thể xảy ra 

(PML) đối với chấn động do động đất 

(E2557) 

 

C|c tiêu chuẩn bao gồm c|ch đ|nh 

gi| rủi ro địa chấn của c|c tòa nh{ v{ b|o 

c|o về c|c ph|t hiện. Do đó, người cho 

vay, nh{ đầu tư, bảo l~nh, cơ quan xếp 

hạng v{ những người kh|c sẽ có thể so 

s|nh thông tin về c|c tòa nh{ hoặc nhóm 

tòa nh{ kh|c nhau v{ đưa ra quyết định 

dựa trên điều đó. C|c mối nguy hiểm 

được giải quyết trong thực tế bao gồm 

rung chấn mặt đất do động đất, mất ổn 

định địa điểm, lũ lụt v{ c|c sự cố liên quan 

(không bao gồm hỏa hoạn v{ phóng thích 

vật liệu độc hại). 

 

4) Phương pháp thử nghiệm ngâm và 

sấy khô nước để đánh giá khả năng 

chống thiệt hại do lũ lụt (E3075) 

 

Một tiêu chuẩn nữa chính l{ 

phương ph|p thử nghiệm mô tả qu| trình 

phơi b{y mẫu thử với c|c điều kiện mô 

phỏng những gì xảy ra trong trận lụt v{ 

sau đó. Cũng được ph|t triển bởi ủy ban 

về hiệu suất của các tòa nhà (E06), tiêu 

chuẩn cung cấp một c|ch tiếp cận để so 

s|nh c|c đặc tính hấp thụ v{ l{m khô 

nước đối với c|c mẫu kh|c nhau, cũng 

như sự thay đổi của chúng về bề ngo{i, 

sau khi ng}m, sấy khô v{ l{m sạch. C|c vật 

https://www.astm.org/Standards/E3032.htm
https://www.astm.org/Standards/E3032.htm
https://www.astm.org/Standards/E2026.htm
https://www.astm.org/Standards/E2026.htm
https://www.astm.org/Standards/E2557.htm
https://www.astm.org/Standards/E2557.htm
https://www.astm.org/Standards/E2557.htm
https://www.astm.org/Standards/E3075.htm
https://www.astm.org/Standards/E3075.htm
https://www.astm.org/Standards/E3075.htm
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liệu x}y dựng v{ sự kết hợp của chúng có 

thể bao gồm s{n, tường, trần, cầu thang, 

ốp, v{ nhiều hơn nữa. 

 

5) Thực hành quản lý cơ sở hạ tầng 

(E3210) 

 

Được ph|t triển bởi ủy ban quản lý 

t{i sản (E53), tiêu chuẩn cung cấp một 

khung để đ|nh gi|, lập kế hoạch v{ h{nh 

động về cơ sở hạ tầng, từ vận h{nh v{ bảo 

trì / sửa chữa c|c hệ thống hiện có đến 

x}y dựng c|c hệ thống mới. Sau đó, tổ 

chức có thể đưa ra quyết định t{i trợ phù 

hợp, một c|ch minh bạch v{ có tr|ch 

nhiệm, v{ quyết định xem có nên ưu tiên 

chi tiêu hay so s|nh nhu cầu khi không đủ 

tiền. 15 hệ thống được bảo hiểm trong 

phạm vi tiêu chuẩn từ nước uống v{ năng 

lượng đến xử lý chất thải, an ninh, giải trí, 

v.v. Văn bản của tiêu chuẩn lưu ý rằng 

thông tin n{y không thay thế hoặc thay 

thế c|c quy định hoặc hướng dẫn b|o 

cáo./. 

(Biên dịch theo: astm.org) 

https://www.astm.org/standardization-

news/?q=features/5-standards-support-

resilience-.html 

 
ĐỀ XUẤT TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ  

VỀ HỆ THỐNG CÁC THIẾT BỊ VỆ SINH BIỂN 
 

Ủy ban công nghệ hàng hải đang 

đề xuất xây dựng một tiêu chuẩn quốc 

tế dành riêng cho hệ thống các thiết bị 

vệ sinh trên biển.  

 

Một tiêu chuẩn quốc tế đang được 

đề xuất bởi ASTM, sẽ hỗ trợ hiệu quả cho 

c|c hoạt động bảo trì c|c thiết bị vệ sinh 

biển trên t{u (MSDs). Ủy ban công nghệ 

h{ng hải của ASTM ( F25 ) đang ph|t triển 

tiêu chuẩn đề xuất ( WK73063 ).  

 

Theo th{nh viên quốc tế của ASTM, 

ông Todd Ripley, cho biết đề xuất sẽ cung 

cấp thông tin một c|ch rõ r{ng để hỗ trợ 

v{ bảo trì MSD trên c|c t{u h{ng 

hải. Hướng dẫn cũng sẽ bao gồm các 

trường hợp thực tiễn tốt nhất để có thể dễ 

|p dụng v{ thúc đẩy hoạt động cũng như 

hiệu quả của hiệu suất trong suốt vòng 

đời của thiết bị.  

 

Hướng dẫn tiêu chuẩn được đề 

xuất sẽ bao gồm việc x|c định c|c hóa 

chất v{ c|c dẫn xuất của chúng có thể g}y 

bất lợi cho “vòng đời” v{ hoạt động của 

MSD, ông Ripley nói. Tiêu chuẩn sẽ giúp 

người dùng có sự hiểu biết tốt hơn về t|c 

động của một số hóa chất đối với c|c hệ 

thống MSD, cộng với hướng dẫn để thông 

b|o cho c|c nh{ khai th|c về c|c quy trình 

tốt nhất để vận h{nh v{ bảo trì hiệu quả.  

Hướng dẫn tiêu chuẩn đề xuất được thiết 

kế để hỗ trợ c|c nh{ khai th|c h{ng hải, kỹ 

sư v{ nh{ sản xuất thiết bị MSD hợp t|c 

l{m việc để đảm bảo vận h{nh v{ bảo trì 

hệ thống hiệu quả./.  

(Biên dịch theo: astm.org) 

https://www.astm.org/standardization-

news/?q=update/marine-sanitation-

systems 

https://www.astm.org/Standards/E3210.htm
https://www.astm.org/Standards/E3210.htm
https://www.astm.org/standardization-news/?q=features/5-standards-support-resilience-.html
https://www.astm.org/standardization-news/?q=features/5-standards-support-resilience-.html
https://www.astm.org/standardization-news/?q=features/5-standards-support-resilience-.html
https://www.astm.org/COMMITTEE/F25.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/WORKITEMS/WK73063.htm
https://www.astm.org/standardization-news/?q=update/marine-sanitation-systems
https://www.astm.org/standardization-news/?q=update/marine-sanitation-systems
https://www.astm.org/standardization-news/?q=update/marine-sanitation-systems
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ĐỀ XUẤT TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ XÁC ĐỊNH  

CÁC HỢP CHẤT CÓ TRONG DẦU NHỚT 

 

WK73062 là tiêu chuẩn đang 

được xây dựng và đề xuất để giúp 

người sử dụng có thể tính toán được 

lượng phenol có trong dầu nhớt.  

 

Một tiêu chuẩn quốc tế được đề 

xuất từ ASTM sẽ giúp x|c định mức độ của 

c|c hợp chất phenolic trong dầu nhớt. Ủy 

ban của ASTM về c|c sản phẩm dầu mỏ, 

nhiên liệu lỏng v{ chất bôi trơn ( D02 ) 

đang ph|t triển tiêu chuẩn đề xuất, mô tả 

qu| trình ph}n tích xu hướng bằng 

phương ph|p quang phổ hồng ngoại biến 

đổi Fourier (FT-IR). 

 

C|c hợp chất phenolic được sử 

dụng rộng r~i trong động cơ, thủy lực v{ 

c|c loại dầu kh|c để bảo vệ chống oxy 

hóa. Tiêu chuẩn đề xuất ( WK73062 ) sẽ 

giúp người vận h{nh m|y có thể nhận biết 

c|c điều kiện vận h{nh khắc nghiệt trước 

khi xuống cấp dầu cơ sở v{ hỏng m|y 

móc.   

Ông Thomas Fischer, gi|m đốc 

khoa học của Oelcheck, cho biết, “Hợp 

chất phenols đóng vai trò l{ như c|c gốc 

tự do, tr|nh sự oxy hóa. Tuy nhiên, nồng 

độ của chúng 

sẽ giảm dần 

qua các vòng 

hoạt động.  

  

Ông 

Fischer cũng 

lưu ý rằng tiêu 

chuẩn được 

x}y dựng dựa 

trên các thông 

tin chính xác 

về mức độ 

chống oxy hóa, 

đó l{ một khía 

cạnh thiết yếu 

trong việc chủ 

động bảo trì v{ 

v{ được mô tả rất kỹ trong quy trình để 

tạo ra tiêu chuẩn n{y.  

 

Hầu hết c|c chất liệu đều có sẵn 

trong c|c phòng thí nghiệm, ông Fischer 

nói. C|c phép đo tương đối đơn giản v{ 

nhanh chóng. X|c định phenol bằng FT-IR 

ít bị ảnh hưởng bởi công thức hoặc hiệu 

ứng ma trận hơn c|c kỹ thuật kh|c, chẳng 

hạn như vôn kế.  

 

Bộ phận bảo trì v{ dịch vụ gi|m s|t 

dầu sẽ l{ những người dùng chính của 

tiêu chuẩn n{y./. 

 

(Biên dịch theo: astm.org) 

https://www.astm.org/standardization-

news/?q=update/service-oil-monitoring

https://www.astm.org/DATABASE.CART/WORKITEMS/WK73062.htm
https://www.astm.org/COMMITTEE/D02.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/WORKITEMS/WK73062.htm
https://www.astm.org/standardization-news/?q=update/service-oil-monitoring
https://www.astm.org/standardization-news/?q=update/service-oil-monitoring
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ISO 14000: BỘ TIÊU CHUẨN SINH HỌC 
NHÂN NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Ủy ban tiêu chuẩn thế giới vừa 

công bố một bộ tiêu chuẩn về đa dạng 

sinh học, tuyên truyền các hành động 

bảo vệ môi trường nhân ngày Môi 

trường thế giới.  

Trước nay vấn đề môi trường luôn 

được quốc tế quan t}m v{ chú trọng tới. 

Đặc biệt hơn, sau mùa dịch Covid-19, rác 

thải nhựa thải ra h{ng ng{y tăng đến mức 

chóng mặt khiến cho nhiều quốc gia v{ tổ 

chức quốc tế cần được chú ý hơn. Mọi 

h{nh động nhằm bảo vệ môi trường cũng 

được tích cực triển khai.  

 

Ủy ban tiêu chuẩn ISO cũng đ~ 

ph|t triển v{ ho{n th{nh một bộ tiêu 

chuẩn ISO nhằm cải thiện được hiệu suất 

môi trường v{ c|c bước h{nh động nhằm 

bảo vệ môi trường tốt hơn. ISO 14000 – 

Bộ tiêu chuẩn sinh học v{ quản lý môi 

trường, trong đó bao gồm một số tiêu 

chuẩn nổi bật như: ISO 14001- Tiêu chuẩn 

về quản lý môi trường. ISO 14055 – Tiêu 

chuẩn về quản lý đất đai, nhằm ngăn chặn 

hoặc giảm thiểu suy tho|i đất v{ sa mạc 

hóa. 

ISO cũng vừa tuyên bố th{nh lập 

một ủy ban kỹ thuật mới với c|c tiêu 

chuẩn ph|t triển trong lĩnh vực đa dạng 

sinh học, để giúp c|c tổ chức tăng cường 

đóng góp cho ph|t triển bền vững v{ đặt 

thiên nhiên lên hàng 

đầu. 

 

Tiêu chuẩn mới sẽ 

hài hòa các nguyên 

tắc liên quan đến đa 

dạng sinh học, ph|c 

thảo c|c phương 

pháp phân tích tác 

động v{ giúp c|c tổ 

chức x|c định c|c 

h{nh động chiến 

lược v{ gi|m s|t tiến 

trình của họ trong 

c|c lĩnh vực n{y. 

  

C|c tiêu chuẩn trong tương lai n{y 

sẽ giúp c|c tổ chức tích hợp c|c c}n nhắc 

về đa dạng sinh học v{o c|c hoạt động của 

họ, hỗ trợ họ đưa ra quyết định liên quan 

v{ cung cấp hướng dẫn về c|c vấn đề đa 

dạng sinh học cụ thể như kỹ thuật sinh 

th|i v{ c|c khía cạnh liên quan đến c|c 

lo{i cụ thể v{ công nghệ mới. 

 

Tiêu chuẩn mới của ủy ban th{nh 

lập sẽ góp phần thực hiện c|c Mục tiêu 

ph|t triển bền vững của Liên hợp 

quốc (SDGs), đặc biệt l{ SDG 13 (Hành 

động khí hậu), SDG 14 (Cuộc sống dưới 

nước) v{ SDG 15 (Cuộc sống trên cạn), 

được thiết kế để giảm t|c động của con 

người đến môi trường v{o năm 2030./. 

 

 (Biên dịch theo: iso.org) 

https://www.iso.org/news/ref2520.html 

https://www.iso.org/sdgs.html
https://www.iso.org/sdgs.html
https://www.iso.org/sdg/SDG13.html
https://www.iso.org/sdg/SDG14.html
https://www.iso.org/sdg/SDG15.html
https://www.iso.org/news/ref2520.html
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HƯỚNG DẪN VỀ KHẢ NĂNG VÀ GIỚI HẠN CỦA KHUNG XƯƠNG TRỢ LỰC 
 

Một bản tiêu chuẩn quốc tế 

được xây dựng bởi ASTM về khả năng 

và giới hạn chịu đựng của thiết bị 

khung xương trợ lực được sử dụng 

trong  y khoa.  

Một tiêu chuẩn quốc tế được đề 

xuất của ASTM sẽ giúp cung cấp c|c 

hướng dẫn công th|i học chức năng cho 

việc thiết kế, x}y dựng v{ sử dụng khung 

xương trợ lực (exoskeletons). Ủy ban tiêu 

chuẩn của exoskeletons v{ exosuits 

( F48 ) ASTM đang ph|t triển tiêu chuẩn 

đề xuất ( WK73074 ). 

 

“Việc sử dụng khung xương trợ lực 

có thể dẫn đến một số rủi ro nhất định 

nếu nó không đảm bảo được tiêu”, theo 

lời của một th{nh viên quốc tế trong 

ASTM-  Delia Treaster, cố vấn kỹ thuật 

công th|i học, Ohio BWC.  

 

Trong bản hướng dẫn tiêu chuẩn 

n{y sẽ thông b|o cho người dùng về c|c 

mối nguy tiềm ẩn v{ cung cấp hướng dẫn 

về c|ch đ|nh gi| c|c mối nguy hiểm. 

 

C|c hướng dẫn trong tiêu chuẩn 

bao gồm việc đề xuất c|c biện ph|p sẽ 

giúp giảm nguy cơ chấn thương hoặc 

bệnh tật có thể lặp đi lặp lại do chấn 

thương  hoặc di chuyển lặp đi lặp lại liên 

quan đến việc sử dụng khung xương trợ 

lực trong c|c lĩnh vực công nghiệp, qu}n 

sự, y tế, ứng phó đầu tiên v{ giải trí./. 
 

(Biên dịch theo: astm.org) 
https://www.astm.org/standardization-
news/?q=update/ergonomic-guidelines-
exoskeletons 

ISO/IEC 17000: TIÊU CHUẨN CHUNG 
TRONG VIỆC ĐỊNH CHUẨN CÁC THUẬT NGỮ 

 
Các nội dung trên các sản phẩm, 

dịch vụ, hệ thống quốc tế đều cần được 

đảm bảo các quy định đúng, chuẩn về 

từ ngữ, thuật ngữ trong một khung 

chuẩn.  

 

  ISO / IEC 17000 , Nguyên tắc chung 

phù hợp cho các thuật ngữ, quy định 

chung c|c thuật ngữ v{ định nghĩa chung 

đều được liên quan đến c|c ng{nh phù 

hợp, đồng thời phải có sự thống nhất. Nội 

dung của tiêu chuẩn nhằm chuẩn hóa việc 

sử dụng thuật ngữ trên to{n thế giới v{ 

giúp c|c nh{ hoạch định chính s|ch tham 

gia thuận lợi hơn trong việc ph|t triển c|c 

chính s|ch thương mại trong khuôn khổ 

điều ước quốc tế v{ quy định. ISO/IEC 

17000 mới l{ một cơ sở tuyệt vời cho các 

chuyên gia đ|nh gi| sự phù hợp. Nó 

không chỉ cung cấp c|c kh|i niệm v{ thuật 

ngữ mới trong c|c phương thức thay đổi 

của hoạt động kinh doanh trong ng{nh, nó 

còn vốn thuật ngữ chung thống nhất trong 

bộ nguyên tắc quản lý chất lượng ISO 

https://www.astm.org/COMMITTEE/F48.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/WORKITEMS/WK73074.htm
https://www.astm.org/standardization-news/?q=update/ergonomic-guidelines-exoskeletons
https://www.astm.org/standardization-news/?q=update/ergonomic-guidelines-exoskeletons
https://www.astm.org/standardization-news/?q=update/ergonomic-guidelines-exoskeletons
https://www.iso.org/standard/73029.html
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9000 và các tiêu chuẩn đ|nh gi| sự phù 

hợp kh|c, mang đến cho người dùng 

nguồn cập nhật mới, chính x|c nhất.  

 

 Ông Sean MacCurtain, Gi|m đốc 

đ|nh gi| sự phù hợp v{ vấn đề người tiêu 

dùng tại Ủy ban của ISO về đ|nh gi| sự 

phù hợp (CASCO) tuyên bố rằng, “Tiêu 

chuẩn n{y đ~ được sửa đổi bao gồm c|c 

điều khoản v{ định nghĩa mới, phù hợp 

với phiên bản cập nhật của ISO 9000 , Hệ 

thống quản lý chất lượng - Nguyên tắc cơ  

bản về thuật ngữ , phản |nh c|c thay đổi 

trong nhiều lĩnh vực đ|nh gi| sự phù 

 hợp. Nó cũng bao gồm c|c điều khoản bổ 

sung đ~ được đưa v{o c|c tiêu chuẩn mới 

liên quan đến lĩnh vực hoạt động n{y. 

ISO/IEC 17000 được ph|t triển bởi Ủy 

ban của ISO về đ|nh gi| sự phù hợp 

( CASCO ) phối hợp với Ủy ban kỹ thuật 

điện quốc tế ( IEC ).  

 

(Biên dịch theo: iso.org) 

https://www.iso.org/news/ref2519.html 

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ CÁC THIẾT BỊ HỖ TRỢ  
CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

 

Một tiêu chuẩn IEC (Uỷ ban Kỹ thuật 

Điện Quốc tế) được phát triển riêng hỗ 

trợ người khuyết tật khi sử dụng các 

thiết bị công nghệ, gia dụng trong cuộc 

sống. 

Theo số liệu thống kê của Liên Hợp 

Quốc, hiện nay có gần một tỷ người trên 

thế giới từ 60 tuổi trở lên, tương đương 

với 13% d}n số to{n cầu. Con số đó dự 

kiến sẽ tăng gấp đôi v{o năm 2050 v{ 

thậm chí gấp ba v{o năm 2100. Đặc biệt l{ 

c|c quốc gia có d}n số gi{ như Trung 

Quốc, Nhật Bản, hay tại một số nước Ch}u 

Âu, Mỹ, Canada, Úc v{ New Zealand. Họ 

đều l{ những người đ~ không còn khả 

năng lao động, thậm chí hoạt động sinh 

hoạt h{ng ng{y, hay việc tự chăm sóc bản 

th}n cũng kh| khó khăn. 

 

Ngo{i ra, ở một khía cạnh kh|c, 

những người khuyết tật cũng có điểm 

https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html
https://www.iso.org/casco.html
https://www.iec.ch/
https://www.iso.org/news/ref2519.html
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chung n{y, họ gặp nhiều khó khăn trong 

việc sinh hoạt v{ hoạt động h{ng ng{y. Ủy 

ban Hệ thống (IEC SyC AAL), đ~ được 

thành lập ra để ph|t triển khả năng tương 

t|c an to{n, bảo mật quyền riêng tư v{ trợ 

giúp c|c nh{ cung cấp chéo trong việc sử 

dụng c|c dịch vụ hỗ trợ sống tích cực 

(AAL), có thể được định nghĩa l{ hệ thống 

giúp người khuyết tật v{ người gi{ sống 

độc lập. 

 

Ủy ban hệ thống cũng khuyến 

khích tiêu chuẩn hóa AAL ở cấp ủy ban kỹ 

thuật IEC. IEC TC 59 đang được ph|t triển 

th{nh c|c tiêu chuẩn hiệu suất cho c|c 

thiết bị gia dụng. C|c tiêu chuẩn ứng dụng 

n{y cũng đ~ được nhóm người tiêu dùng 

thử nghiệm trong nhiều năm, đ|ng chú ý 

l{ nó cũng được chấp thuận từ Hội đồng 

Người tiêu dùng của Viện Tiêu chuẩn hóa 

(DIN) của Đức. 

 

IEC 63008 l{ một tiêu chuẩn đột 

ph| mới, bao gồm c|c quy trình v{ yêu 

cầu thử nghiệm để cải thiện khả năng tiếp 

cận của c|c thiết bị hỗ trợ cho người 

khuyết tật. Những yêu cầu kiểm tra được 

mô tả độc lập với thiết bị. Điều n{y có 

nghĩa l{ chúng có thể |p dụng cho một 

loạt c|c thiết bị gia dụng, bao gồm m|y 

giặt cũng như c|c vật dụng nhỏ hơn, 

chẳng hạn như nồi nấu hoặc ấm 

điện. Thậm chí l{ cả khả năng kiểm soát 

của người dùng, ví dụ tay nắm cửa v{ 

ngăn kéo trên m|y giặt, nhấn nút trên lò 

vi sóng hoặc m|y hút bụi, v.v. 

Thông tin dữ liệu m{ nhóm chuyên gia sử 

dụng để ph|t triển IEC 63008 bắt nguồn 

từ kiến thức khoa học xuất ph|t từ lý 

thuyết công th|i học (khả năng, giới hạn 

có thể tối ưu hóa điểm mạnh của con 

người), từ đó thiết kế sản phẩm v{ c|c 

chuyên ngành liên quan khác, ông 

Gerhard Fuchs, người đứng đầu nhóm 

chuyên gia trong TC 59 tuyên bố. 

 

Một trong những th|ch thức trong 

tiêu chuẩn n{y l{ x}y dựng sự đồng thuận 

c|c yêu cầu giữa những người tham gia, 

đặc biệt l{ giữa c|c đại diện từ c|c nhóm 

người tiêu dùng v{ nh{ sản xuất. 

 

Ngo{i ra, việc kích hoạt giọng nói 

trong c|c sản phẩm công nghệ sẽ l{ bước 

tiếp theo được c|c chuyên gia quan t}m, 

đ}y được coi l{ sản phẩm kỹ thuật tiên 

tiến v{ có nhiều tiến bộ để cải thiện khả 

năng tiếp cận tốt hơn cho người khuyết 

tật, ông Fuchs giải thích./. 

 

(Biên dịch theo:  iec.ch) 

https://etech.iec.ch/issue/2020-03/new-

iec-standard-to-help-people-with-

disabilities 
 

TIÊU CHUẨN MỚI CỦA IEC GIÚP HỖ TRỢ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 
 

Trên thế giới hiện nay có rất 

nhiều người khuyết tật, thế nhưng các 

thiết bị điện, đồ gia dụng hàng ngày 

chúng ta sử dụng lại không được thiết 

kế để phục vụ cho phần dân số này. 

 

Theo Liên Hợp Quốc, hiện nay có  

gần một tỷ người trên thế giới từ 60 tuổi 

trở lên, tương đương với 13% d}n số to{n 

cầu l{ người khuyết tật. Con số đó dự kiến 

sẽ tăng gấp đôi v{o năm 2050 v{ thậm chí 

gấp ba v{o năm 2100. C|c quốc gia như 

Trung Quốc v{ Nhật Bản cũng như hầu 

hết Ch}u Âu, Mỹ, Canada, Úc v{ New 

Zeeland đặc biệt quan t}m. 
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Nhu cầu ph|t triển tiêu chuẩn quốc 

tế phục vụ cho người khuyết tật luôn đi 

đầu trong nhiệm vụ ph|t triển tiêu chuẩn 

của IEC. IEC SyC AAL, Ủy ban Hệ thống 

được th{nh lập để thúc đẩy khả năng 

tương t|c an to{n, bảo mật, quyền riêng 

tư v{ nh{ cung cấp chéo trong việc sử 

dụng c|c dịch vụ hỗ trợ sống tích cực 

(AAL), có thể được định nghĩa l{ hệ thống 

giúp người khuyết tật sống độc lập. 

 

SyC cũng khuyến khích tiêu chuẩn 

hóa AAL ở cấp ủy ban kỹ thuật IEC. IEC TC 

59 chuẩn bị c|c tiêu chuẩn hiệu suất cho 

c|c thiết bị gia dụng. Ủy ban n{y đ~ v{ 

đang l{m việc trên c|c tiêu chuẩn tiếp cận 

trong nhiều năm chủ yếu theo yêu cầu của 

c|c đại diện người tiêu dùng trong IEC, 

đ|ng chú ý l{ từ Hội đồng Người tiêu dùng 

của Viện Tiêu chuẩn hóa (DIN) của Đức. 

 

IEC 63008 l{ một tiêu chuẩn đột 

ph| mới, bao gồm c|c quy trình v{ yêu 

cầu thử nghiệm để cải thiện khả năng tiếp 

cận của c|c thiết bị gia dụng cho người 

khuyết tật. Những yêu cầu kiểm tra được 

mô tả độc lập với thiết bị. Điều n{y có 

nghĩa l{ chúng có thể |p dụng cho một 

loạt c|c thiết bị gia dụng, bao gồm m|y 

giặt cũng như c|c vật dụng nhỏ hơn, 

chẳng hạn như nồi luộc trứng hay ấm 

điện. Đồng thời cũng liên quan đến c|c 

yếu tố kiểm so|t, ví dụ tay nắm cửa v{ 

ngăn kéo trên m|y giặt, nút nhấn trên lò 

vi sóng hoặc m|y hút bụi, v.v. 

 

V{o năm 2015, IEC đ~ ph|t h{nh 

một ấn phẩm nhỏ liên quan đến khả năng 

tiếp cận c|c lò nướng b|nh, l{ một tiêu 

chuẩn thí điểm trong lĩnh vực n{y. Thông 

tin mà IEC sử dụng để ph|t triển IEC 

63008 bắt nguồn từ kiến thức khoa học 

xuất ph|t từ lý thuyết công th|i học, thiết 

kế sản phẩm v{ c|c chuyên ng{nh liên 

quan kh|c, Gerhard Fuchs, người đứng 

đầu nhóm l{m việc trong TC 59 cho biết 

một trong những th|ch thức đó là xây 

dựng sự đồng thuận về c|c yêu cầu giữa 

những bên tham gia kh|c nhau l{m việc 

theo tiêu chuẩn, đ|ng chú ý l{ giữa c|c đại 

diện từ c|c nhóm người tiêu dùng v{ nh{ 

sản xuất. Ví dụ, một vấn đề khó có thể đạt 

được thỏa thuận đó l{ kích thước hiển thị 

của c|c chữ c|i trên c|c thiết bị.  

 

IEC  đ~ tích hợp đầu v{o từ c|c tổ 

chức tiêu dùng như ANEC, c|c nh{ sản 

xuất thiết bị gia dụng đang thử nghiệm 

như Intertek có trụ sở tại Vương quốc 

Anh. Ông cho biết thêm, bước tiếp theo sẽ 

là nghiên cứu c|c công nghệ mới như kích 

hoạt bằng giọng nói. IEC đang tìm c|ch tạo 

ra một b|o c|o kỹ thuật tiên tiến, xem xét 

những tiến bộ v{ đột ph| mới nhất có thể 

mang lại để cải thiện hơn nữa khả năng 

tiếp cận cho người khuyết tật. 

 

Trong khi đó, IEC 63008 đảm bảo 

c|c thiết bị gia dụng được thiết kế tốt hơn 

cho người khuyết tật - l{m cho cuộc sống 

h{ng ng{y của họ trong nh{ trở nên an 

to{n v{ thoải m|i hơn./. 

 

(Biên dịch theo: etech.iec.ch) 

https://etech.iec.ch/issue/2020-03/new-

iec-standard-to-help-people-with-

disabilities 

https://etech.iec.ch/issue/2020-03/new-iec-standard-to-help-people-with-disabilities
https://etech.iec.ch/issue/2020-03/new-iec-standard-to-help-people-with-disabilities
https://etech.iec.ch/issue/2020-03/new-iec-standard-to-help-people-with-disabilities
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TIÊU CHUẨN MỚI CỦA IEC GIÖP GIẢM THIỂU 

ẢNH HƯỞNG TỪ THẢM HỌA THIÊN NHIÊN

 

Không có thành phố nào trên thế 

giới có thể hoạt động mà không có 

điện. Trong nhà, điện được sử dụng để 

cung cấp năng lượng cho các vật dụng 

gia đình như đèn, tủ lạnh, máy giặt 

vvv.... Ngoài ra nó còn được sử dụng 

cho xe điện, hệ thống tín hiệu, thiết bị y 

tế trong bệnh viện và thanh toán điện 

tử trong các cửa hàng và ngân hàng, 

dịch vụ phát thanh, Internet và điện 

thoại, vvv.... tất cả muốn hoạt động đều 

phụ thuộc vào nguồn điện. Chính vì 

vậy, điện là mấu chốt trong nhiều hoạt 

động của một thành phố hiện đại. 

 

Nhưng sự gi|n đoạn trong việc 

cung cấp điện hoàn toàn có thể xảy ra. Tác 

động của b~o, động đất, hạn hán nghiêm 

trọng và lũ lụt và một số thảm họa tự 

nhiên khác chính là một trong những 

nguyên nhân gây nên sự cố gi|n đoạn 

điện. Những rủi ro này có thể g}y t|c động 

đến các thành phố và các dịch vụ cung cấp 

cho cư d}n nơi xảy ra thảm họa. 

 

Kế hoạch duy trì nguồn điện liên 

tục là một yếu tố quan trọng để giảm 

thiểu chi phí và thiệt hại nếu cơ sở hạ tầng 

quan trọng không thể hoạt động. Nó đảm 

bảo rằng các thảm họa có khả năng xảy ra  

đ~ được xem xét v{ c|c địa phương đ~ có 

kế hoạch để khôi phục các dịch vụ. Bởi vì  

 

không có loại hình dịch vụ nào ở một 

thành phố  có thể hoạt động mà không có  

điện nên việc cung cấp điện trở lại hoạt 

động là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng 

nhất sau thảm họa. 

 

IEC gần đ}y đ~ quyết định phê 

duyệt tiêu chuẩn IEC 63152 như một công 

cụ thực hành tốt nhất cho các nhà quy 

hoạch thành phố. Với tần suất gia tăng của 

thiên tai và sự tàn phá mà chúng gây ra, 

tiêu chuẩn n{y đề xuất c|c hướng dẫn để 

duy trì một loạt các dịch vụ của thành phố 

sau khi điện bị gi|n đoạn. Tiêu chuẩn 

đồng thời cung cấp các khái niệm cơ bản 

về cách nhiều dịch vụ thành phố có thể 

hợp t|c để duy trì việc cung cấp điện. 

Để tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn mới n{y, 

IEC đ~ có cuộc trao đổi với Tatsuya 
Shimoji, người giữ vai trò Trưởng nhóm 

dự |n cho nhóm dự |n th{nh phố thông 
minh IEC SyC về tính liên tục của dịch vụ 

th{nh phố. 
 

Tại sao cần phải có tiêu chuẩn này? 
 

Tatsuya Shimoji: C|c th{nh phố 
đang đối mặt với c|c mối đe dọa kh|c 

nhau. Ví dụ, Nhật Bản đ~ trải qua những 
thảm họa tự nhiên như trận động đất lớn 

tại Đông Nhật Bản năm 2011, thảm họa đ~ 
g}y ra sóng thần v{ tai nạn hạt nh}n. Gần 

đ}y hơn, mất điện đ~ xảy ra do trận động 
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đất ở Hokkaido năm 2018 v{  do một cơn 
b~o năm 2019. Những loại thảm họa n{y 

có thể xảy ra ở bất kỳ khu vực n{o trên 
thế giới. 

 

Ngo{i ra, không chỉ thiên tai g}y 

mất điện. Chúng cũng có thể được g}y ra 

bởi c|c thảm họa phi tự nhiên như tấn 

công mạng v{ tấn công khủng bố, v.v ... 

Bản th}n COVID-19 có thể không g}y mất 

điện, nhưng nó đ~ chứng minh sự phụ 

thuộc của chúng ta v{o điện để sinh tồn. 

Kết quả l{, chúng ta cần phải tự hỏi: nếu 

một thảm họa lớn như vậy xảy ra, l{m thế 
n{o chúng ta có thể tồn tại? Đ}y l{ điều 

m{ chúng tôi đang cố gắng giải quyết. 
 

L{m thế n{o để bạn x|c định kh|i 

niệm liên tục dịch vụ th{nh phố? Với tiêu 

chuẩn n{y, chúng tôi muốn cung cấp c|c 

quy trình được lập th{nh văn bản để 

hướng dẫn c|c tổ chức v{ đảm bảo tính 

liên tục của việc cung cấp điện để duy trì 

c|c dịch vụ của th{nh phố. IEC 63152 dựa 

trên ý tưởng về kế hoạch duy trì hoạt 

động kinh doanh đ~ được x|c định trong 

ISO 22301. 

 

Để bảo đảm c|c dịch vụ trong 

th{nh phố duy trì ở mức tối thiểu khi mất 

điện do thảm họa, mỗi tổ chức cung cấp 

dịch vụ nên thiết lập một kế hoạch kinh 

doanh liên tục để bảo đảm nguồn cung 

cấp điện của mình một c|ch thích hợp. 

 

Ngo{i ra, c|c kế hoạch tương t|c 

giữa c|c tổ chức nên được chuẩn bị để hỗ 

trợ tính liên tục của c|c dịch vụ theo yêu 

cầu của từng th{nh phố. C|c nh{ quản lý 

th{nh phố cũng như cư d}n sẽ có thể có 

được thông tin về tính khả dụng của c|c 

dịch vụ, cho phép họ đưa ra quyết định v{ 

đưa ra c|c h{nh động thích hợp. Đ}y l{ 

kh|i niệm về tính liên tục của dịch vụ 

th{nh phố (CSC). 

Để hiện thực hóa kh|i niệm n{y, 
mỗi tổ chức cần x}y dựng kế hoạch liên 

tục điện (ECP) tập trung v{o cung cấp 
điện trong kế hoạch kinh doanh liên tục, 

đồng thời lắp đặt hệ thống điện duy trì 
liên tục(ECS). 

 
Tại sao việc lập kế hoạch và chuẩn bị lại 

quan trọng? 
 

Tatsuya Shimoji: Phòng chống 

thiên tai l{ điều vô cùng quan trọng. 

Nhưng thật không may chúng ta không 

thể thấy trước khi n{o v{ ở đ}u một thảm 

họa như vậy sẽ xảy ra, chúng ta cũng 

không thể ho{n to{n tho|t khỏi những 

ảnh hưởng v{ thiệt hại được g}y ra bởi 

một thảm họa trong thực tế. Vì vậy, lập kế 

hoạch v{ chuẩn bị trở th{nh công cụ rất 

quan trọng để giảm thiểu thiệt hại v{ giữ 

cho c|c dịch vụ của th{nh phố có sẵn c{ng 

nhiều c{ng tốt hoặc cho phép phục hồi c|c 

dịch vụ c{ng nhanh chóng c{ng tốt. 

 

Sự liên quan của tiêu chuẩn này là gì? 

 

C|c th{nh phố phải đối mặt với 
nhiều loại mối đe dọa tiềm t{ng ảnh 

hưởng đến tính liên tục của c|c dịch vụ 
th{nh phố. Do đó, tồn tại một nhu cầu lớn 

để thiết lập c|c x~ hội an to{n v{ an to{n, 
trong đó c|c t|c động tiêu cực đến c|c 

dịch vụ th{nh phố được giảm thiểu v{ c|c 
dịch vụ th{nh phố liên tục có sẵn cho công 

d}n trong trường hợp khẩn cấp. Mặc dù 
ISO 22301 x|c định c|c yêu cầu đối với hệ 

thống quản lý hoạt động kinh doanh liên 
tục nhưng nó chưa cung cấp đầy đủ chi 

tiết về c|ch tiếp tục cung cấp điện. Tôi tin 
rằng ECP v{ ECS sẽ quan trọng hơn khi 

c|c bên liên quan tạo ra v{ thực hiện kế 
hoạch liên tục kinh doanh của họ. IEC 

63152 giúp họ đạt được mục tiêu này. 
 

Tại sao tiêu chuẩn này là quan trọng để 
tiếp cận hệ thống? 
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Để hiểu v{ x|c định nhu cầu x~ hội, 
ph}n tích thị trường hoặc ph}n tích sử 

dụng l{ rất quan trọng. Một mô hình kiến 
trúc tham chiếu cũng rất quan trọng để 

đảm bảo rằng c|c giải ph|p l{ phổ qu|t v{ 
có thể |p dụng. Một c|ch tiếp cận hệ 

thống có thể giúp nắm bắt thông tin n{y. 
 

Trong trường hợp của IEC 63152, 
chúng tôi đ~ tham khảo Whitepaper của 

IEC về Microgrids để chuẩn bị v{ khắc 
phục thảm họa để ph}n tích thị trường v{ 

B|o c|o cuối cùng của IEC SEG 1 cho c|c 
mô hình tham chiếu. Cả hai đều hữu ích 

để tăng tốc việc tiêu chuẩn hóa của IEC 
63152. 

 

Có bất kỳ tiêu chuẩn khác nào liên quan 
đến duy trì dịch vụ liên tục được lên kế 

hoạch? 
 

Hiện tại, c|c th{nh phố thông minh 
của SyC đ~ đưa ra một mục công việc 

được đề xuất (PWI) với mục đích ph|t 
triển một t{i liệu hướng dẫn cho IEC 

63152 để cung cấp thêm chi tiết thực tế. 
B}y giờ nó sắp chuyển từ giai đoạn sơ bộ 

sang giai đoạn đề xuất./. 
 

(Biên dịch theo: etech.iec.ch) 
https://etech.iec.ch/issue/a-new-

standard-to-help-mitigate-the-effects-of-
a-disaster 

ISO 5004: CÔNG CỤ ĐÁP ỨNG NHỮNG THÁCH THỨC  
VỀ QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG 

 

Trong môi trường kinh tế hiện 

nay, việc kiểm soát chi phí và duy trì 

khả năng cạnh tranh là điều cần thiết. 

Quay trở lại vấn đề cơ bản, các công ty 

đang tập trung vào việc tối ưu hóa hệ 

thống quản lý năng lượng của họ, một 

trong những cách hiệu quả nhất để 

giảm chi phí hoạt động và giúp kiểm 

soát chi phí. 

Được cập nhật gần đ}y, ISO 50004 

l{ phiên bản mới nhất trong loạt tiêu 

chuẩn ISO về quản lý năng lượng, bao 

gồm ISO 50001 để ph|t triển hệ thống 

quản lý năng lượng.  

Phiên bản phong phú của ISO 

50004, Hệ thống quản lý năng lượng - 

Hướng dẫn triển khai, bảo trì v{ cải thiện 

hệ thống quản lý năng lượng của ISO 

50001, giúp một tổ chức thông qua đối 

với tất cả quản lý năng lượng - phương 

ph|p cho phép nó liên tục cải thiện hiệu 

suất năng lượng của mình. 

 

Như Deann Desai, Gi|m đốc dự |n 

của nhóm đ~ ph|t triển tiêu chuẩn ISO 

50004 giải thích, tập hợp c|c công cụ th}n 

thiện với con người giúp c|c tổ chức x|c 

định, theo dõi, b|o c|o v{ h{nh động theo 

bất kỳ s|ng kiến n{o, cải thiện năng 

lượng. C|c hướng được đưa ra trong tiêu 

chuẩn sẽ cho phép những người bắt đầu 

trong lĩnh vực n{y trở th{nh “nh{ vô địch” 

về hiệu quả năng lượng.  

 

Đối với hầu hết c|c doanh nghiệp, 

năng lượng l{ chi phí hoạt động quan 

trọng nhất để kiểm so|t v{ giảm chi phí 

năng lượng có t|c động tích cực đ|ng kể 

đến kết quả. Thông qua phối hợp thực 

https://etech.iec.ch/issue/a-new-standard-to-help-mitigate-the-effects-of-a-disaster
https://etech.iec.ch/issue/a-new-standard-to-help-mitigate-the-effects-of-a-disaster
https://etech.iec.ch/issue/a-new-standard-to-help-mitigate-the-effects-of-a-disaster


                                          ĐIỂM TIN 

 20 Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 6/2020 

hiện, c|c tổ chức có thể cải thiện hiệu suất 

năng lượng của họ m{ không cần chi tiêu 

nhiều. Đ}y l{ nơi m{ loạt tiêu chuẩn quản 

lý năng lượng ISO ra đời. 

 

ISO 50004: 2020 được |p dụng cho 

c|c tổ chức bất kể mức độ kinh nghiệm 

của họ trong hệ thống quản lý năng lượng 

v{ quản lý năng lượng (EMS) hay không. 

Được bổ sung bởi c|c hộp thực tế được 

thiết kế để cung cấp ý tưởng, ví dụ v{ 

chiến lược để thực hiện một EMS, tiêu 

chuẩn sẽ hữu ích cho tất cả c|c tổ chức  

 

bắt tay v{o việc thực hiện một hệ thống 

quản lý năng lượng dựa trên ISO 50001. 

ISO 50004 l{ một phần của loạt tiêu chuẩn 

ng{y c{ng mở rộng nhằm giúp c|c tổ chức 

trong hoạt động quản lý năng lượng của 

họ. ISO 50005 trong tương lai cũng sẽ 

giúp ích rất nhiều cho người dùng bằng 

cách cung cấp lời khuyên bổ sung cho ứng 

dụng từng bước th{nh công của ISO 

50001./. 

 

(Biên dịch theo: iso.org) 

https://www.iso.org/news/ref2524.html 

KHẢ NĂNG LƯU TRỮ TRẦM TÍCH VÀ CHỐNG XÓI MÕN 

 

Một tiêu chuẩn quốc tế được 

phát triển nhằm tăng khả năng chống 

xói mòn trong môi trường đất. 

 

Ủy ban t{i nguyên đất v{ đ| của 

ASTM International ( D18 ) đang ph|t 

triển c|c tiêu chuẩn bao gồm c|c cuộn sợi 

giữ trầm tích (SRFR) v{ c|c sản phẩm 

kiểm so|t xói mòn (RECPs). Tiểu ban công 

nghệ kiểm so|t xói mòn v{ bồi đắp của 

D18 (D18.25) cũng đang ph|t triển c|c 

tiêu chuẩn. 

 

Tiêu chuẩn WK39691 sẽ giúp tính 

to|n c|c tính chất vật lý cơ bản của SRFR, 

được sử dụng để ức chế sự di chuyển của 

trầm tích đ~ bị dịch chuyển v{ cuốn theo 

nước chảy. 

 

C|c nh{ sản xuất, cơ quan quản lý 

v{ c|c bên liên quan kh|c sẽ có thể sử 

dụng tiêu chuẩn đề xuất để định lượng 

đường kính, chiều d{i v{ mật độ }m lượng 

của SRFR trước khi lắp đặt. 

 

Ông Kelsey, người phụ tr|ch ph|t triển 

tiêu chuẩn n{y đ~ lưu ý rằng c|c nh{ sản 

xuất nên sử dụng tiêu chuẩn được đề xuất 

cho mục đích kiểm so|t chất lượng, còn 

c|c cơ quan quản lý sẽ sử dụng để x|c 

minh sự phù hợp với tiêu chuẩn trước khi 

c|c sản phẩm SRFR được c{i đặt. 

 

Tiêu chuẩn đề xuất WK66418 sẽ 

bao gồm c|c RECP, nhằm bảo vệ c|c hạt 

giống khỏi xói mòn v{ hỗ trợ bảo vệ môi 

trường . Duy trì môi trường ẩm bằng c|ch 

giải phóng dần độ ẩm hấp thụ giúp cung 

cấp một vùng khu vực tăng trưởng có lợi. 

 

Hầu hết một sản phẩm để hấp thụ 

độ ẩm thường được c|c kỹ sư công 
trường đưa v{o trong c|c thông số kỹ 

thuật x}y dựng của họ, Jay Sprague - giám 
đốc phòng thí nghiệm, th{nh viên của TRI 

về môi trường. Do đó, nh{ sản xuất phải 
đảm bảo rằng sự hấp thụ trong qu| trình 

thử nghiệm kiểm so|t chất lượng có thể 
x|c định sự phù hợp của sản phẩm với 

đặc điểm kỹ thuật cho sự hấp thụ nước. 
 

Sprague cũng lưu ý rằng sự hấp 
thụ l{ thuộc tính chỉ số RECP được sử 

dụng phổ biến khi đo lường theo tiêu 
chuẩn đồng thuận./. 

(Biên dịch theo: astm.org) 

https://www.astm.org/standardization-

news/?q=update/sediment-retention-

and-erosion-control 

https://www.iso.org/news/ref2524.html
https://www.astm.org/standardization-news/?q=update/sediment-retention-and-erosion-control
https://www.astm.org/standardization-news/?q=update/sediment-retention-and-erosion-control
https://www.astm.org/standardization-news/?q=update/sediment-retention-and-erosion-control
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CÁC TIÊU CHUẨN MỚI CẬP NHẬT TRONG THÁNG 6/2020
 
0.1  Vấn đề chung.  
Thuật ngữ.  
Tiêu chuẩn hóa. Tư liệu 
 
ISO 128-1:2020 
Technical product 
documentation (TPD) — 
General principles of 
representation — Part 1: 
Introduction and fundamental 
requirements 
Pages : 6 
Replaces: ISO 128-1:2003 
ISO 24617-7:2020 
Language resource 
management — Semantic 
annotation framework — Part 
7: Spatial information 
Pages : 32 
Replaces: ISO 24617-7:2014 
BS ISO 24617-7:2020 
Language resource 
management. Semantic 
annotation framework. Spatial 
information 
Pages: 42 
Replaces: BS ISO 24617-
7:2014 
BS EN IEC/IEEE 82079-
1:2020 Ex Comm 
Expert Commentary for BS EN 
IEC/IEEE 82079-1:2020. 
Explosive Preparation of 
information for use 
(instructions for use) of 
products. Principles and 
general requirements 
Pages: 5 
BS EN ISO 128-1:2020 
Technical product 
documentation (TPD). General 
principles of representation. 
Introduction and fundamental 
requirements 
Pages: 14 
BS ISO 4225:2020 
Air quality. General aspects. 
Vocabulary 
Pages: 28 
Replaces: BS 6069-2:1994, ISO 
4225:1994 
BS ISO 8000-2:2020 
Data quality. Vocabulary 
Pages: 26 
BS ISO 21384-4:2020 

Unmanned aircraft systems. 

Vocabulary 

Pages: 18 
BS ISO 5053-1:2020 
Industrial trucks. Vocabulary. 
Types of industrial trucks 
Pages: 102 
Replaces:  BS ISO 5053-1:2015 
BS ISO 5053-1:2020 
Industrial trucks. Vocabulary. 
Types of industrial trucks 
Pages: 102 
Replaces: BS ISO 5053-1:2015 
ISO/IEC 17000:2020 
Conformity assessment - 
Vocabulary and general 
principles 
Pages: 23 
Replaces: ISO/IEC 17000:2004 
ASTM D1129 - 13(2020)  
Standard Terminology 
Relating to Water 
Pages: 75 
Replaces: ASTM D1129-13 
ASTM E6 - 15e3  
Standard Terminology 
Relating to Methods of 
Mechanical Testing 
Pages: 13 
Replaces: ASTM E6-15e2 
ASTM E1823 - 20  
Standard Terminology 
Relating to Fatigue and 
Fracture Testing 
Pages: 25 
Replaces: ASTM E1823-13 
ASTM E6 - 15e3  
Standard Terminology 
Relating to Methods of 
Mechanical Testing 
Pages: 13 
Replaces: ASTM E6-15e2 
ASTM E1823 - 20  
Standard Terminology 
Relating to Fatigue and 
Fracture Testing 
Pages: 25 
Replaces: ASTM E1823-13 
ASTM D4790 - 20  
Standard Terminology of 
Aromatic Hydrocarbons and 
Related Chemicals 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D4790-14 
JIS Z 8210:2017/ 
AMENDMENT 3:2020 
Public information symbols 
(Amendment 3) 
Pages: 12 
Replaces: JIS Z 8210:2002 

DIN 2340 
Abbreviated forms for terms 
and names 
Pages:17 
DIN ISO 10241-1 
Terminological entries in 
standards - Part 1: General 
requirements and examples of 
presentation (ISO 10241-
1:2011) 
Pages:75 
Replaces:DIN ISO 10241-1 
(2019-07) 
DIN ISO 18841 
Interpreting services - General 
requirements and 
recommendations (ISO 
18841:2018); Text in German 
and English 
Pages:44 
DIN ISO 20228 
Interpreting services - Legal 
interpreting - Requirements 
(ISO 20228:2019); Text in 
German and English 
Pages:56 
DIN EN ISO/IEC 27000 
Information technology - 
Security techniques - 
Information security 
management systems - 
Overview and vocabulary 
(ISO/IEC 27000:2018); 
German version EN ISO/IEC 
27000:2020 
Pages:43 
Replaces:DIN EN ISO/IEC 
27000 (2017-10)*DIN EN 
ISO/IEC 27000 (2019-08) 
DIN ISO 21223 

Tools for pressing - 

Vocabulary (ISO 21223:2019); 

Text in German and English 

Pages:58 

DIN 27200 

State of railway vehicles - 

Terms and definitions for the 

reliable state of railway 

vehicles 

Pages:17 

DIN EN ISO 80000-8 
Quantities and units - Part 8: 
Acoustics (ISO 80000-8:2020); 
German version EN ISO 
80000-8:2020 
Pages:19 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030287184
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030287184
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000000103481
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000000103481
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030283310
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030283310
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108291?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/10517
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1129-13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E6-15E2.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1823-13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E6-15E2.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1823-13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4790-14.htm
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Replaces: DIN EN ISO 80000-8 
(2008-01)*DIN EN ISO 80000-
8 (2017-08) 
 

03. Xã hội học. Dịch vụ. 
Tổ chức và quản lý công 
ty. Hành chính vận tải 
 
ISO 17572-4:2020 
Intelligent transport systems 
(ITS) — Location referencing 
for geographic databases — 
Part 4: Precise relative 
location references (precise 
relative profile) 
Pages : 28 
ISO 22418:2020 
Intelligent transport systems 
— Fast service announcement 
protocol (FSAP) for general 
purposes in ITS 
Pages : 55 
Replaces ISO 22418:2018 
ISO/TR 11462-3:2020 
Guidelines for implementation 
of statistical process control 
(SPC) — Part 3: Reference 
data sets for SPC software 
validation 
Pages : 129 
BS ISO 31022:2020 
Risk management. Guidelines 
for the management of legal 
risk 
Pages: 40 
BS 10008-2:2020 
Evidential weight and legal 
admissibility of electronically 
stored information (ESI). Code 
of practice for implementation 
of BS 10008-1 
Pages: 168 
BS 10008-1:2020 Expert 
Commentary 
Expert Commentary for BS 
10008-1:2020. Evidential 
weight and legal admissibility 
of electronically stored 
information (ESI). 
Specification 
Pages: 6 

BS 10008-2:2020 Expert 

Commentary 
Expert Commentary for BS 
10008-2:2020. Evidential 
weight and legal admissibility 
of electronically stored 
information (ESI). Code of 
practice for implementation of 
BS 10008-1:2020 

Pages: 8 
BS 10008-1:2020 
Evidential weight and legal 
admissibility of electronically 
stored information (ESI). 
Specification 
Pages: 36 
Replaces: BS 10008:2014 
BS 10008-1:2020 - TC 
Tracked Changes. Evidential 
weight and legal admissibility 
of electronically stored 
information (ESI). 
Specification. Specification 
Pages: 72 
BS EN ISO/IEC 
80079-34:2020 Ex Comm 
Expert Commentary for BS EN 
ISO/IEC 80079-34:2020. 
Explosive atmospheres. 
Application of quality systems 
for ex product manufacture 
Pages: 4 
BS ISO 13185-4:2020 
Intelligent transport systems. 
Vehicle interface for 
provisioning and support of 
ITS Services. Unified vehicle 
interface protocol (UVIP) 
conformance test specification 
Pages: 52 
BS ISO 23412:2020 
Indirect, temperature-
controlled refrigerated 
delivery services. Land 
transport of parcels with 
intermediate transfer 
Pages: 46 
BS ISO 23676:2020 
Rough-terrain trucks. 
Operator training. Content and 
methods 
Pages: 18 
BS ISO 7870-3:2020 
Control charts. Acceptance 
control charts 
Pages: 30 

Replaces: BS ISO 7870-3:2012 

BS EN ISO 22313:2020 - TC + 

Ex Comm 

Security and resilience. 

Business continuity 

management systems. 

Guidance on the use of ISO 

22301 
Pages: 0 
BS EN ISO 29001:2020 
Petroleum, petrochemical and 
natural gas industries. Sector-
specific quality management 

systems. Requirements for 
product and service supply 
organizations 
Pages: 68 
Replaces: DD CEN ISO/TS 
29001:2011 
ISO/IEC GUIDE 76:2020 
Development of service 
standards - Recommendations 
for addressing consumer 
issues 
Pages: 20 
Replaces: ISO/IEC GUIDE 
76:2008 
ASTM D6300 - 20  
Standard Practice for 
Determination of Precision 
and Bias Data for Use in Test 
Methods for Petroleum 
Products, Liquid Fuels, and 
Lubricants 
Pages: 42 
Replaces: ASTM D6300-19a 
ASTM D6299 - 20  
Standard Practice for Applying 
Statistical Quality Assurance 
and Control Charting 
Techniques to Evaluate 
Analytical Measurement 
System Performance 
Pages: 33 
Replaces: ASTM D6299-19 

ASTM D6299 - 20  

Standard Practice for Applying 

Statistical Quality Assurance 

and Control Charting 

Techniques to Evaluate 

Analytical Measurement 

System Performance 
Pages: 33  
Replaces: ASTM D6299-19 
DIN EN ISO 22301 
Security and resilience - 
Business continuity 
management systems - 
Requirements (ISO 
22301:2019); German version 
EN ISO 22301:2019 
Pages:38 

Replaces:DIN EN ISO 22301 

(2014-12)*DIN EN ISO 22301 

(2019-03) 

DIN EN ISO 13585 

Brazing - Qualification test of 

brazers and brazing operators 

(ISO/DIS 13585:2020); 

German and English version 

prEN ISO 13585:2020 
Pages:63 
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DIN EN ISO/IEC 17021-1 
Berichtigung 1 
Conformity assessment - 
Requirements for bodies 
providing audit and 
certification of management 
systems - Part 1: 
Requirements (ISO/IEC 
17021-1:2015); German and 
English version EN ISO/IEC 
17021-1:2015; Corrigendum 1 
Pages:2 

DIN 77006 
Intellectual property 
management systems - 
Requirements 
Pages:47 
Replaces:DIN 77006 (2019-
12) 

DIN ISO 21001 
Educational organizations - 
Management systems for 
educational organizations - 
Requirements with guidance 
for use (ISO 21001:2018); 
Text in German and English 
Pages:153 

DIN ISO 22514-7 
Statistical methods in process 
management - Capability and 
performance - Part 7: 
Capability of measurement 
processes (ISO/DIS 22514-
7:2020); Text in German and 
English 

Pages:113 

DIN EN 14012 

Postal services - Quality of 

service - Complaints handling 

principles; German version EN 

14012:2019 
Pages:66 
Replaces:DIN EN 14012 
(2009-04)*DIN EN 14012 
(2018-09) 

DIN CEN/TS 17073 

Postal services - Interfaces for 

cross border parcels; German 

version CEN/TS 17073:2020 
Pages:38 
Replaces:DIN CEN/TS 17073 
(2017-09) 
 

07. Khoa học tự nhiên 
 
TCVN 12753:2019 
Vi sinh vật trong chuỗi thực 
phẩm . Phương ph|p ph|t hiện 
Staphylococcal enterotoxin 

trong thực phẩm bằng enzym 
miễn dịch 
Số trang:28 
TCVN 6507-1:2019 
Vi sinh vật trong chuỗi thực 
phẩm. Chuẩn bị mẫu thử, 
huyền phù ban đầu v{ c|c 
dung dịch pha lo~ng thập ph}n 
để kiểm tra vi sinh vật. Phần 1: 
C|c nguyên tắc chung để 
chuẩn bị huyền phù ban đầu 
v{ c|c dung dịch pha lo~ng 
thập ph}n 
Số trang:31 
Thay thế:TCVN 6507-1:2005 
TCVN 6507-2:2019 
Vi sinh vật trong chuỗi thực 
phẩm. Chuẩn bị mẫu thử, 
huyền phù ban đầu v{ c|c 
dung dịch pha lo~ng thập ph}n 
để kiểm tra vi sinh vật. Phần 2: 
C|c nguyên tắc cụ thể để 
chuẩn bị c|c mẫu thịt v{ sản 
phẩm thịt 
Số trang:14 
Thay thế:TCVN 6507-2:2005 
TCVN 6507-3:2019 
Vi sinh vật trong chuỗi thực 
phẩm. Chuẩn bị mẫu thử, 
huyền phù ban đầu v{ c|c 
dung dịch pha lo~ng thập ph}n 
để kiểm tra vi sinh vật. Phần 3: 
C|c nguyên tắc cụ thể để 
chuẩn bị c|c mẫu thuỷ sản v{ 
sản phẩm thuỷ sản 
Số trang:22 
Thay thế:TCVN 6507-3:2005 
TCVN 6507-4:2019 

Vi sinh vật trong chuỗi thực 

phẩm. Chuẩn bị mẫu thử, 

huyền phù ban đầu v{ c|c 

dung dịch pha lo~ng thập ph}n 

để kiểm tra vi sinh vật. Phần 4: 

C|c nguyên tắc cụ thể để 

chuẩn bị c|c mẫu sản phẩm 

hỗn hợp 
Số trang:24 
Thay thế:TCVN 6507-4:2005 

TCVN 7924-1:2019 

Vi sinh vật trong chuỗi thực 

phẩm. Phương ph|p định 

lượng Escherichia coli dương 

tính ß-glucuronidase.  Phần 1: 

Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44 

ºC sử dụng m{ng lọc v{ 5-

bromo-4-clo-3-indolyl ß -D-

glucuronid 
Số trang:17 
Thay thế:TCVN 7924-1:2008 

TCVN 8129:2019 

Vi sinh vật trong chuỗi thực 

phẩm. Phương ph|p lấy mẫu 

bề mặt 

Số trang:17 
Thay thế:TCVN 8129:2009 

BS EN ISO 11737-2:2020 

Sterilization of health care 

products. Microbiological 

methods. Tests of sterility 

performed in the definition, 

validation and maintenance of 

a sterilization process 

Pages: 36 

Replaces: BS EN ISO 11737-

2:2009 
BS EN ISO 6887-5:2020 

Microbiology of the food chain. 

Preparation of test samples, 

initial suspension and decimal 

dilutions for microbiological 

examination. Specific rules for 

the preparation of milk and 

milk products 

Pages: 18 

Replaces: BS EN ISO 6887-

5:2010 

ASTM D7464 - 20  

Standard Practice for Manual 

Sampling of Liquid Fuels, 

Associated Materials and Fuel 

System Components for 

Microbiological Testing 
Pages: 9 
Replaces: ASTM D7464-19 
DIN EN 17522 
Design and construction of 
borehole heat exchangers; 
German and English version 
prEN 17522:2020 
Pages:113 
DIN ISO 16649-2 

Microbiology of food and 

animal feeding stuffs - 

Horizontal method for the 

enumeration of β-

glucuronidase-positive 

Escherichia coli - Part 2: 

Colony-count technique at 44 

°C using 5-bromo-4-chloro-3-

indolyl β-D-glucuronide (ISO 

16649-2:2001); Text in 

German and English 
Pages:24 
 

11.  Chăm sóc sức khỏe 
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ISO 15190:2020 
Medical laboratories — 
Requirements for safety 
Pages : 79 
Replaces: ISO 15190:2003 
ISO 7787-2:2020 
Dentistry — Laboratory 
cutters — Part 2: Carbide 
laboratory cutters 
Pages : 9 
Replaces: ISO 7787-2:2000 
BS EN IEC 61010-2-
081:2020 
Safety requirements for 
electrical equipment for 
measurement, control and 
laboratory use. Particular 
requirements for automatic 
and semi-automatic 
laboratory equipment for 
analysis and other purposes 
Pages: 20 
Replaces: BS EN 61010-2-
081:2015 
BS EN 17398:2020 
Patient involvement in health 
care. Minimum requirements 
for person-centred care 
Pages: 30 
BS EN 455-1:2020 
Medical gloves for single use. 
Requirements and testing for 
freedom from holes 
Pages: 12 
Replaces: BS EN 455-1:2000 
BS EN IEC 61010-2-
010:2020 
Safety requirements for 
electrical equipment for 
measurement, control and 
laboratory use. Particular 
requirements for laboratory 
equipment for the heating of 
materials 
Pages: 34 
Replaces: BS EN 61010-2-
010:2014 
BS ISO 21151:2020 
In vitro diagnostic medical 
devices. Requirements for 
international harmonisation 
protocols establishing 
metrological traceability of 
values assigned to calibrators 
and human samples 
Pages: 28 
BS EN ISO 8871-2:2020 

Elastomeric parts for 

parenterals and for devices for 

pharmaceutical use. 

Identification and 

characterization 
Pages: 32 
Replaces: BS EN ISO 8871-
2:2004+A1:2014 
BS EN ISO 21850-1:2020 
Dentistry. Materials for dental 
instruments. Stainless steel 
Pages: 26 
BS EN ISO 7886-2:2020 
Sterile hypodermic syringes 
for single use. Syringes for use 
with power-driven syringe 
pumps 
Pages: 28 
Replaces: BS EN ISO 7886-
2:1997 
BS EN ISO 7886-3:2020 
Sterile hypodermic syringes 
for single use. Auto-disabled 
syringes for fixed-dose 
immunization 
Pages: 24 
Replaces: BS EN ISO 7886-
3:2009 
BS EN ISO 10993-18:2020 
Biological evaluation of 
medical devices. Chemical 
characterization of medical 
device materials within a risk 
management process 
Pages: 83 
Replaces: BS EN ISO 10993-
18:2009 
BS ENISO 22569:2020 
Dentistry. Multifunction 
handpieces 
Pages: 26 
ASTM E2898 - 20  
Standard Guide for Risk-Based 
Validation of Analytical 
Methods for PAT Applications 
Pages: 7 
Replaces: ASTM E2898-14 
DIN EN ISO 80601-2-
13/A1*VDE 0750-2-13/A1 
Medical electrical equipment - 
Part 2-13: Particular 
requirements for basic safety 
and essential performance of 
an anaesthetic workstation; 
Amendment 1 (ISO 80601-2-
13:2011/Amd 1:2015); 
German version EN ISO 
80601-2-13:2012/A1:2019 
Pages:23 

Replaces:DIN EN ISO 80601-2-

13/A1 (2019-06) 
DIN EN ISO 80601-2-
13/A2*VDE 0750-2-13/A2 

Medical electrical equipment - 
Part 2-13: Particular 
requirements for basic safety 
and essential performance of 
an anaesthetic Workstation; 
Amendment 2 (ISO 80601-2-
13:2011/Amd 2:2018); 
German version EN ISO 
80601-2-13:2012/A2:2019 
Pages:9 
Replaces:DIN EN ISO 80601-2-
13/A2 (2017-06) 
DIN EN ISO 22413 
Transfer sets for 
pharmaceutical preparations - 
Requirements and test 
methods (ISO/DIS 
22413:2020); German and 
English version prEN ISO 
22413:2020 
Pages:41 
DIN 58253-1 
Medical instruments - Part 1: 
Surgical scissors, curved on 
flat without carbide inserts 
Pages:7 
DIN 58273 
Medical instruments - Fixation 
forceps 
Pages:7 
DIN 58285 
Medical instruments - 
Retractor type Volkmann 
Pages:9 
DIN 58313 
Medical instruments - Cotton 
carrier, straight 
Pages:10 

DIN 58852 

Medical instruments - Probes 

Pages:6 

DIN 58853 
Medical instruments - Probes 
with eye 
Pages:6 
DIN 58858 

Medical instruments - Director 

type König 

Pages:5 

DIN 96053 

Medical instruments - 

Retractor type Ollier 

Pages:7 

DIN 96058 
Medical instruments - Elevator 
and bone lever type Lange-
Hohmann 
Pages:7 
DIN 96073 
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Medical instruments - Tongue 
depressor, double-ended 
Pages:6 
DIN 58279 
First aid box scissors 
Pages:9 
Replaces:DIN 58279 (2006-
12)*DIN 58279 (2019-09) 
DIN 6857-2 
Radiation protection 
accessories for medical use of 
X-radiation - Part 2: Quality 
control of protective clothes 
being in use 
Pages:22 
DIN EN 80601-2-58*VDE 
0750-2-58 
Medical electrical equipment - 
Part 2-58: Particular 
requirements for the basic 
safety and essential 
performance of lens removal 
devices and vitrectomy 
devices for ophthalmic 
surgery (IEC 80601-2-58:2014 
+ A1:2016); German version 
EN 80601-2-58:2015 + 
A1:2019 
Pages:43 
Replaces:DIN EN 80601-2-58 
(2015-11)*DIN EN 80601-2-
58/A1 (2016-03) 
DIN EN ISO 24157 
Ophthalmic optics and 
instruments - Reporting 
aberrations of the human eye 
(ISO 24157:2008 + Amd 
1:2020); German version EN 
ISO 24157:2008 + A1:2020 
Pages:42 

Replaces:DIN EN ISO 24157 

(2008-11)*DIN EN ISO 

24157/A1 (2019-03) 
DIN 19411 
Dentistry - Abrasion testing 
for flat area sealers 
Pages:12 
Replaces:DIN 19411 (2019-
09) 
DIN EN ISO 15854 
Dentistry - Casting and 
baseplate waxes (ISO/DIS 
15854:2020); German and 
English version prEN ISO 
15854:2020 
Pages:53 
DIN EN ISO 15098 

Dentistry - Dental tweezers 

(ISO 15098:2020); German 

version EN ISO 15098:2020 

Pages:19 
Replaces:DIN EN ISO 15098 
(2019-04)*DIN EN ISO 15098-
1 (2001-09)*DIN EN ISO 
15098-2 (2000-08)*DIN EN 
ISO 15098-3 (2000-08) 
DIN EN ISO 22570 
Dentistry - Spoons and bone 
curettes (ISO 22570:2020); 
German version EN ISO 
22570:2020 
Pages:15 
Replaces:DIN EN ISO 22570 
(2019-03) 
DIN EN ISO 7711-1 
Dentistry - Dental rotary 
instruments - Part 1: General 
requirements (ISO/DIS 7711-
1:2020); German and English 
version prEN ISO 7711-1:2020 
Pages:32 
DIN EN ISO 7787-2 
Dentistry - Laboratory cutters 
- Part 2: Carbide laboratory 
cutters (ISO 7787-2:2020); 
German version EN ISO 7787-
2:2020 
Pages:19 
Replaces:DIN EN ISO 7787-2 
(2001-07)*DIN EN ISO 7787-2 
(2019-07) 
DIN EN ISO 15883-5 
Washer disinfectors - Part 5: 
Performance requirements 
and test method criteria for 
demonstrating cleaning 
efficacy (ISO/DIS 15883-
5:2019); German and English 
version prEN ISO 15883-
5:2019 

Pages:130 

Replaces:DIN EN ISO 15883-5 

(2019-07) 
DIN EN 17272 
Chemical disinfectants and 
antiseptics - Methods of 
airborne room disinfection by 
automated process - 
Determination of bactericidal, 
mycobactericidal, sporicidal, 
fungicidal, yeasticidal, 
virucidal and phagocidal 
activities; German version EN 
17272:2020 
Pages:75 
Replaces:DIN EN 17272 
(2018-09) 

DIN EN ISO 24443 

Determination of sunscreen 

UVA photoprotection in vitro 

(ISO/DIS 24443:2020); 

German and English version 

prEN ISO 24443:2020 
Pages:86 
 

13. Bảo vệ môi trường 
và sức khỏe. An toàn 
 
TCVN 7131:2016 
Đất sét. Phương ph|p ph}n 
tích hóa học 
Số trang:28 
Thay thế:TCVN 7131:2002 
TCVN ISO 14024:2019 
Nh~n môi trường v{ công bố 
môi trường. Ghi nh~n môi 
trường kiểu I. Nguyên tắc v{ 
thủ tục 
Số trang:20 
Thay thế:TCVN ISO 
14024:2005 
TCVN ISO 14026:2019 
Nh~n môi trường v{ công bố 
môi trường. Nguyên tắc, yêu 
cầu v{ hướng dẫn trao đổi 
thông tin về dấu vết 
Số trang:24 
TCVN ISO/TR 14073:2019 
Quản lý môi trường. Dấu vết 
nước. Ví dụ minh họa về c|ch 
|p dụng TCVN ISO 14046 
Số trang:81 
ISO 14016:2020 
Environmental management 
— Guidelines on the assurance 
of environmental reports 
Pages : 25 
ISO 22524:2020 
Pilot plan for industrial 
wastewater treatment 
facilities in the objective of 
water reuse 
Pages : 21 
BS EN IEC 63086-1:2020 
Household and similar 
electrical air cleaning 
appliances. Methods for 
measuring the performance. 
General requirements 
Pages: 26 
BS 10176:2020 
Taking soil samples for 
determination of volatile 
organic compounds (VOCs). 
Specification 
Pages: 56 
BS EN ISO 21365:2020 
Soil quality. Conceptual site 
models for potentially 
contaminated sites 



                            THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

 26 Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 6/2020 

Pages: 50 
BS EN ISO 19085-13:2020 
Woodworking machines. 
Safety. Multi-blade rip sawing 
machines with manual loading 
and/or unloading 
Pages: 54 
Replaces: BS EN 1870-4:2012 
BS EN ISO 19085-9:2020 
Woodworking machines. 
Safety. Circular saw benches 
(with and without sliding 
table) 
Pages: 60 
Replaces: BS EN 1870-
19:2013 
BS EN IEC 62115:2020+ 
A11:2020 Ex Comm 
Electric toys. Safety 
Pages: 5 
BS IEC 62963:2020 
Radiation protection 
instrumentation. X-ray 
computed tomography (CT) 
inspection systems of 
bottled/canned liquids. . 
Pages: 30 
BS ISO 22524:2020 
Pilot plan for industrial 
wastewater treatment 
facilities in the objective of 
water reuse 
Pages: 32 
BS EN IEC 62933-5-2:2020 
Electrical energy storage 
(EES) systems. Safety 
requirements for grid-
integrated EES systems. 
Electrochemical-based 
systems 
Pages: 80 
BS EN ISO 15473:2020 

Soil quality. Guidance on 

laboratory testing for 

biodegradation of organic 

chemicals in soil under 

anaerobic conditions 

Pages: 22 

BS EN ISO 15685:2020 
Soil quality. Determination of 
potential nitrification and 
inhibition of nitrification. 
Rapid test by ammonium 
oxidation 
Pages: 18 
BS EN ISO 29200:2020 
Soil quality. Assessment of 
genotoxic effects on higher 
plants. Vicia faba 
micronucleus test 

Pages: 26 
BS EN IEC 60695-1-12:2020 
Fire hazard testing. Guidance 
for assessing the fire hazard of 
electrotechnical products. Fire 
safety engineering 
Pages: 38 
BS EN 13823:2020 
Reaction to fire tests for 
building products. Building 
products excluding floorings 
exposed to the thermal attack 
by a single burning item 
Pages: 108 
Replaces: BS EN 
13823:2010+A1:2014 
BS EN 13381-10:2020 
Test methods for determining 
the contribution to the fire 
resistance of structural 
members. Applied protection 
to solid steel bars in tension 
Pages: 34 
BS ISO 10872:2020 

Water and soil quality. 

Determination of the toxic 

effect of sediment and soil 

samples on growth, fertility 

and reproduction 

of Caenorhabditis 

elegans (Nematoda) 
Pages: 32 
Replaces: BS ISO 10872:2010 
IEC 60335-2-35:2012+ 
AMD1:2016+AMD2:2020 
CSV 

Household and similar 

electrical appliances - Safety - 

Part 2-35: Particular 

requirements for 

instantaneous water heaters 

Pages: 106 

Replaces: IEC 60335-2-

35:2002+AMD1:2006+AMD2:

2009 CSV 
IEC 60335-2-35:2012/ 
AMD2:2020 
Amendment 2 - Household 
and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-35: 
Particular requirements for 
instantaneous water heaters 
Pages: 5 
Replaces: IEC 60335-2-
35:2002+AMD1:2006+AMD2:
2009 CSV 
IEC 60335-2-81:2015+ 
AMD1:2017+AMD2:2020 
CSV 

Household and similar 
electrical appliances - Safety - 
Part 2-81: Particular 
requirements for foot 
warmers and heating mats 
Pages: 54 
Replaces: IEC 60335-2-
81:2002+AMD1:2007+AMD2:
2011 CSV 
IEC 60335-2-81:2015/ 
AMD2:2020 
Amendment 2 - Household 
and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-81: 
Particular requirements for 
foot warmers and heating 
mats 
Pages: 8 
Replaces: IEC 60335-2-
81:2002+AMD1:2007+AMD2:
2011 CSV 
IEC 62963:2020 
Radiation protection 
instrumentation - X-ray 
computed tomography (CT) 
inspection systems of 
bottled/canned liquids 
Pages: 54 

ASTM D6300 - 20  

Standard Practice for 

Determination of Precision 

and Bias Data for Use in Test 

Methods for Petroleum 

Products, Liquid Fuels, and 

Lubricants 
Pages: 42 
Replaces: ASTM D6300-19a 
ASTM E2101 - 15(2020)  
Standard Test Method for 
Measuring the Frictional 
Properties of Winter-
Contaminated Pavement 
Surfaces Using an Averaging-
Type Spot Measuring 
Decelerometer 

Pages: 4 

Replaces: ASTM E2101-15 

ASTM F2823 - 20  
Standard Guide for In-Situ 
Burning of Oil Spills in 
Marshes 
Pages: 5 
Replaces: ASTM F2823-15 
ASTM D933 - 20  

Standard Practice for 

Reporting Results of 

Examination and Analysis of 

Water-Formed Deposits 

Pages: 5 
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https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6300-19A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2101-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2823-15.htm
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Replaces: ASTM D933-
84(2012) 
ASTM D4785 - 20  
Standard Test Method for 
Low-Level Analysis of Iodine 
Radioisotopes in Water 
Pages: 9 
Replaces: ASTM D4785-
08(2013)e1 
ASTM E119 - 20  
Standard Test Methods for 
Fire Tests of Building 
Construction and Materials 
Pages: 36 
Replaces: ASTM E119-19 
JIS B 9971:2019 
Personnel competence for 
machinery safety 
Pages: 20 
DIN IEC/TR 62933-4-
200*VDE 0520-933-4-200 
Electrical Energy Storage 
(EES) systems - Part 4-200: 
Guidance on environmental 
issues - Greenhouse gas (GHG) 
emission reduction by 
electrical energy storage (EES) 
systems (IEC 
120/151/CD:2019); Text in 
German and English 
Pages:43 
DIN EN ISO 18557 
Characterisation principles for 
soils, buildings and 
infrastructures contaminated 
by radionuclides for 
remediation purposes (ISO 
18557:2017); German version 
EN ISO 18557:2020 
Pages:52 
Replaces:DIN EN ISO 18557 
(2019-09) 
DIN EN 17503 
Environmental solid matrices - 
Determination of polycyclic 
aromatic hydrocarbons (PAH) 
by gas chromatography (GC) 
and high performance liquid 
chromatography (HPLC); 
German and English version 
prEN 17503:2020 
Pages:111 

DIN EN 840-1 
Mobile waste and recycling 
containers - Part 1: Containers 
with 2 wheels with a capacity 
up to 400 l for comb lifting 
devices - Dimensions and 
design; German version EN 
840-1:2020 

Pages:20 
Replaces:DIN EN 840-1 (2013-
03)*DIN EN 840-1 (2018-08) 
DIN EN 840-2 
Mobile waste and recycling 
containers - Part 2: Containers 
with 4 wheels with a capacity 
up to 1 300 l with flat lid(s), 
for trunnion and/or comb 
lifting devices - Dimensions 
and design; German version 
EN 840-2:2020 
Pages:18 
Replaces:DIN EN 840-2 (2013-
03)*DIN EN 840-2 (2018-08) 
DIN EN 840-3 
Mobile waste and recycling 
containers - Part 3: Containers 
with 4 wheels with a capacity 
up to 1 300 l with dome lid(s), 
for trunnion and/or comb 
lifting devices - Dimensions 
and design; German version 
EN 840-3:2020 
Pages:20 
Replaces:DIN EN 840-3 (2013-
03)*DIN EN 840-3 (2018-08) 
DIN EN 840-4 
Mobile waste and recycling 
containers - Part 4: Containers 
with 4 wheels with a capacity 
up to 1 700 l with flat lid(s), 
for wide trunnion or BG- 
and/or wide comb lifting 
devices - Dimensions and 
design; German version EN 
840-4:2020 
Pages:19 
Replaces:DIN EN 840-4 (2013-
02)*DIN EN 840-4 (2018-08) 
DIN EN 840-5 
Mobile waste and recycling 
containers - Part 5: 
Performance requirements 
and test methods; German 
version EN 840-5:2020 
Pages:30 
Replaces:DIN EN 840-5 (2013-
02)*DIN EN 840-5 (2018-08) 
DIN EN 840-6 
Mobile waste and recycling 
containers - Part 6: Safety and 
health requirements; German 
version EN 840-6:2020 
Pages:11 
Replaces:DIN EN 840-6 (2013-
02)*DIN EN 840-6 (2018-08) 
DIN EN 17410 
Plastics - Controlled loop 
recycling of PVC-U profiles 

from windows and doors; 
German and English version 
prEN 17410:2020 
Pages:45 
Replaces:DIN EN 17410 
(2019-07) 
DIN CEN/TS 17434 
Ambient air - Determination of 
the particle number size 
distribution of atmospheric 
aerosol using a Mobility 
Particle Size Spectrometer 
(MPSS); German version 
CEN/TS 17434:2020 
Pages:66 
DIN ISO 12219-1 
Interior air of road vehicles - 
Part 1: Whole vehicle test 
chamber - Specification and 
method for the determination 
of volatile organic compounds 
in cabin interior (ISO/DIS 
12219-1:2020); Text in 
German and English 
Pages:76 
DIN EN ISO 14644-16 
Cleanrooms and associated 
controlled environments - Part 
16: Energy efficiency in 
cleanrooms and separative 
devices (ISO 14644-16:2019); 
German version EN ISO 
14644-16:2019 
Pages:58 
Replaces:DIN EN ISO 14644-
16 (2018-06) 
DIN EN ISO 21904-4 
Health and safety in welding 
and allied processes - 
Equipment for capture and 
separation of welding fume - 
Part 4: Determination of the 
minimum air volume flow rate 
of capture devices (ISO 21904-
4:2020); German version EN 
ISO 21904-4:2020 

Pages:19 

Replaces:DIN EN ISO 15012-2 

(2008-06)*DIN EN ISO 21904-

4 (2019-03) 

DIN EN ISO 21904-1 

Health and safety in welding 

and allied processes - 

Equipment for capture and 

separation of welding fume - 

Part 1: General requirements 

(ISO 21904-1:2020); German 

version EN ISO 21904-1:2020 
Pages:33 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D933-84R12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D933-84R12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4785-08R13E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4785-08R13E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E119-19.htm
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Replaces:DIN EN ISO 15012-4 
(2016-11)*DIN EN ISO 21904-
1 (2019-03) 
DIN EN ISO 21904-2 
Health and safety in welding 
and allied processes - 
Equipment for capture and 
separation of welding fume - 
Part 2: Requirements for 
testing and marking of 
separation efficiency (ISO 
21904-2:2020); German 
version EN ISO 21904-2:2020 
Pages:24 
Replaces:DIN EN ISO 15012-1 
(2013-08)*DIN EN ISO 21904-
2 (2019-03) 
DIN EN ISO 18674-3 
Geotechnical investigation and 
testing — Geotechnical 
monitoring by field 
instrumentation — Part 3: 
Measurement of 
displacements across a line: 
Inclinometers (ISO 18674-
3:2017 + Amd 1:2020); 
German version EN ISO 
18674-3:2017 + A1:2020 
Pages:50 
Replaces:DIN EN ISO 18674-3 
(2018-09)*DIN EN ISO 18674-
3/A1 (2019-08) 
DIN EN ISO 389-3/A1 

Acoustics - Reference zero for 

the calibration of audiometric 

equipment - Part 3: Reference 

equivalent threshold vibratory 

force levels for pure tones and 

bone vibrators; Amendment 1 

(ISO 389-3:2016/DAM 

1:2020); German version EN 

ISO 389-3:2016/prA1:2020 
Pages:4 
DIN EN ISO 389-7 
Acoustics - Reference zero for 
the calibration of audiometric 
equipment - Part 7: Reference 
threshold of hearing under 
free-field and diffuse-field 
listening conditions (ISO 389-
7:2019); German version EN 
ISO 389-7:2019 
Pages:17 

Replaces:DIN EN ISO 389-7 

(2017-01)*DIN EN ISO 389-7 

(2019-12) 

DIN 14925 
Fire-fighting purposes - 
Locking device 

Pages:7 
DIN EN 16856 
Portable aerosol dispensers 
for fire extinguishing 
purposes; German version EN 
16856:2020 
Pages:48 
Replaces:DIN EN 16856 
(2018-01)*DIN SPEC 14411 
(2013-07) 
DIN 14660 
Firefighting and fire 
protection - Personal 
protective devices 230 V/16 A 
and 400 V/16 A for rescue 
teams 
Pages:10 
Replaces:DIN 14660 (2019-
08)*DIN SPEC 14660 (2015-
12) 
DIN EN 14972-8 
Fixed firefighting systems - 
Water mist systems - Part 8: 
Test protocol for machinery in 
enclosures exceeding 260 m3 
for open nozzle systems; 
German version EN 14972-
8:2020 
Pages:20 
Replaces:DIN EN 14972-8 
(2018-12) 
DIN EN 14972-9 

Fixed firefighting systems - 

Water mist systems - Part 9: 

Test protocol for machinery in 

enclosures not exceeding 260 

m3 for open nozzle systems; 

German version EN 14972-

9:2020 
Pages:19 
Replaces:DIN EN 14972-9 
(2018-12) 
DIN EN 16925 Berichtigung 
1 

Fixed firefighting systems - 

Automatic residential 

sprinkler systems - Design, 

installation and maintenance; 

German version EN 

16925:2018/AC:2020 
Pages:3 
DIN 18232-9 
Smoke and heat control 
systems - Part 9: Minimum 
values for natural smoke and 
heat exhaust ventilators 
according to DIN EN 12101-2 
Pages:8 
DIN EN ISO 20553 

Radiation protection - 
Monitoring of workers 
occupationally exposed to a 
risk of internal contamination 
with radioactive material (ISO 
20553:2006); German version 
EN ISO 20553:2017 
Pages:33 
Replaces:DIN EN ISO 20553 
(2019-06) 
DIN EN ISO 28057 
Dosimetry with solid 
thermoluminescence 
detectors for photon and 
electron radiations in 
radiotherapy (ISO 
28057:2014); German version 
EN ISO 28057:2018 
Pages:55 
Replaces:DIN 6800-5 (2005-
04)*DIN EN ISO 28057 (2016-
06) 
DIN 54115-1 
Non-destructive testing - 
Radiation protection rules for 
the technical application of 
sealed radioactive sources for 
gamma-radiography - Part 1: 
Handling, organization and 
transport 
Pages:20 
Replaces:DIN 54115-1 (2006-
01)*DIN 54115-1 (2019-
12)*DIN 54115-3 (2006-01) 
DIN 25425-1 
Radioisotope laboratories - 
Part 1: Rules for design 
Pages:26 
DIN EN ISO 16106 
Transport packages for 
dangerous goods - Dangerous 
goods packagings, 
intermediate bulk containers 
(IBCs) and large packagings - 
Guidelines for the application 
of ISO 9001 (ISO 16106:2020); 
German version EN ISO 
16106:2020 
Pages:74 

Replaces:DIN EN ISO 16106 

(2006-06)*DIN EN ISO 16106 

(2018-09) 

DIN EN ISO 18640-1 
Protective clothing for 
firefighters - Physiological 
impact - Part 1: Measurement 
of coupled heat and moisture 
transfer with the sweating 
torso (ISO 18640-1:2018 + 
Amd. 1:2019); German version 
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EN ISO 18640-1:2018 + 
A1:2019 
Pages:52 
Replaces:DIN EN ISO 18640-1 
(2018-11)*DIN EN ISO 18640-
1/A1 (2019-04) 
DIN EN ISO 18640-2 
Protective clothing for 
firefighters - Physiological 
impact - Part 2: Determination 
of physiological heat load 
caused by protective clothing 
worn by firefighters (ISO 
18640-2:2018 + Amd 1:2019); 
German version EN ISO 
18640-2:2018 + A1:2019 
Pages:28 
Replaces:DIN EN ISO 18640-2 
(2018-08)*DIN EN ISO 18640-
2/A1 (2019-04) 
DIN EN ISO 19918/A1 
Protective clothing - 
Protection against chemicals - 
Measurement of cumulative 
permeation of chemicals with 
low vapour pressure through 
materials - Amendment 1: 
Extraction and chemical 
analysis (ISO 
19918:2017/DAM 1:2020); 
German and English version 
EN ISO 
19918:2017/prA1:2020 
Pages:9 
DIN EN 61340-4-9*VDE 
0300-4-9 
Electrostatics - Part 4-9: 
Standard test methods for 
specific applications - 
Garments (IEC 61340-4-
9:2016); German version EN 
61340-4-9:2016 
Pages:27 

Replaces:DIN EN 61340-4-9 

(2017-03) 

DIN EN 407 

Protective gloves and other 

hand protective equipments 

against thermal risks (heat 

and/or fire); German version 

EN 407:2020 
Pages:32 
Replaces:DIN EN 407 (2004-
11)*DIN EN 407 (2017-10) 
DIN EN ISO 21420 
Protective gloves - General 
requirements and test 
methods (ISO 21420:2020); 
German version EN ISO 
21420:2020 

Pages:37 
Replaces:DIN EN 420 (2010-
03)*DIN EN ISO 21420 (2018-
02) 
DIN EN ISO 20344 
Personal protective 
equipment - Test methods for 
footwear (ISO/DIS 
20344:2020); German and 
English version prEN ISO 
20344:2020 
DIN EN ISO 20345 
Personal protective 
equipment - Safety footwear 
(ISO/DIS 20345:2020); 
German and English version 
prEN ISO 20345:2020 
Pages:106 
DIN EN ISO 20346 
Personal protective 
equipment - Protective 
footwear (ISO/DIS 
20346:2020); German and 
English version prEN ISO 
20346:2020 
Pages:109 
DIN EN ISO 20347 
Personal protective 
equipment - Occupational 
footwear (ISO/DIS 
20347:2020); German and 
English version prEN ISO 
20347:2020 

Pages:102 

DIN EN 360 

Personal fall protection 

equipment - Retractable type 

fall arresters; German and 

English version prEN 

360:2020 
Pages:127 
DIN EN 13138-1 

Buoyant aids for swimming 

instruction - Part 1: Safety 

requirements and test 

methods for buoyant aids to 

be worn; German and English 

version prEN 13138-1:2020 

Pages:130 

Replaces: 

DIN EN 13138-1 (2018-02) 

DIN EN 13138-2 
Buoyant aids for swimming 
instruction - Part 2: Safety 
requirements and test 
methods for buoyant aids to 
be held; German and English 
version prEN 13138-2:2020 
Pages:64 

Replaces:DIN EN 13138-2 
(2018-02) 
DIN EN 13138-3 
Buoyant aids for swimming 
instruction - Part 3: Safety 
requirements and test 
methods for swim seats to be 
worn; German and English 
version prEN 13138-3:2020 
Pages:121 
Replaces:DIN EN 13138-3 
(2018-02) 
 

17.  Đo lường và phép 
đo. Hiện tượng vật lý 
 
ISO 13373-5:2020 
Condition monitoring and 
diagnostics of machines — 
Vibration condition 
monitoring — Part 5: 
Diagnostic techniques for fans 
and blowers 
Pages : 19 
BS ISO 13373-5:2020 

Condition monitoring and 

diagnostics of machines. 

Vibration condition 

monitoring. Diagnostic 

techniques for fans and 

blowers 

Pages: 28 

BS EN ISO 13385-2:2020 
Geometrical product 
specifications (GPS). 
Dimensional measuring 
equipment. Design and 
metrological characteristics of 
calliper depth gauges 
Pages: 22 
Replaces: BS EN ISO 13385-
2:2011 

BS EN IEC 61788-7:2020 

Superconductivity. Electronic 

characteristic measurements. 

Surface resistance of high-

temperature superconductors 

at microwave frequencies 

Pages: 50 

Replaces: BS EN 61788-

7:2006 

IEC 63045:2020 

Ultrasonics - Non-focusing 

short pressure pulse sources 

including ballistic pressure 

pulse sources - Characteristics 

of fields 
Pages: 61 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030332662
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030332662
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030136779
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030136779
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108169?opendocument&mlref=dailyjp&login
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IEC TR 61340-
1:2012+AMD1:2020 CSV 

Electrostatics - Part 1: 

Electrostatic phenomena - 

Principles and measurements 
Pages: 82 
Replaces: IEC TR 61340-
1:2012 
IEC TR 61340-
1:2012/AMD1:2020 
Amendment 1 - Electrostatics - 
Part 1: Electrostatic 
phenomena - Principles and 
measurements 
Pages: 4 
IEC 61788-26:2020 
Superconductivity - Part 26: 
Critical current measurement - 
DC critical current of RE-Ba-
Cu-O composite 
superconductors 

Pages: 54 

ASTM E2995 - 15a(2020)  

Standard Specification for 

ASTM Thermohydrometers 

with Integral Low-Hazard 

Thermometers 
Pages: 5 

Replaces: ASTM E2995-15a 

ASTM D5931 - 20  

Standard Test Method for 

Density and Relative Density 

of Engine Coolant 

Concentrates and Aqueous 

Engine Coolants by Digital 

Density Meter 

Pages: 5 

Replaces: ASTM D5931-

13(2017) 

ASTM E2995 - 15a(2020)  

Standard Specification for 

ASTM Thermohydrometers 

with Integral Low-Hazard 

Thermometers 

Pages: 5 
Replaces: ASTM E2995-15a 
ASTM E556/E556M - 
11(2020)  
Standard Test Method for 
Calibrating a Wheel Force or 
Torque Transducer Using a 
Calibration Platform (User 
Level) 
Pages: 4 
Replaces: ASTM E556/E556M-
11(2015) 
ASTM E1137 / E1137M - 
08(2020)  

Standard Specification for 
Industrial Platinum Resistance 
Thermometers 
Pages: 7 
Replaces: ASTM E1137/ 
E1137M-08(2014) 
ASTM E1137 / E1137M - 
08(2020)  
Standard Specification for 
Industrial Platinum Resistance 
Thermometers 
Pages: 7 
Replaces: ASTM E1137/ 
E1137M-08(2014) 
JIS K 6386:2019 
Rubber vibration isolators -- 
Rubber material classification 
Pages: 16 
Replaces: JIS K 6386:1999 
DIN EN 13036-5 
Road and airfield surface 
characteristics - Test methods 
- Part 5: Determination of 
longitudinal unevenness 
indices; German version EN 
13036-5:2019 
Pages:53 
Replaces:DIN EN 13036-5 
(2017-07) 

DIN 45680 

Measurement and assessment 

of low-frequency noise 

immissions 
Pages:37 
Replaces:DIN 45680 (2013-
09) 
DIN EN IEC 60704-2-16-100 
Household and similar 
electrical appliances - Test 
code for the determination of 
airborne acoustical noise - 
Part 2-16: Particular 
requirements for washer-
dryers; German and English 
version EN IEC 60704-2-
16:2019/prAA:2019 
Pages:9 

DIN 45669-1 
Measurement of vibration 
immissions - Part 1: Vibration 
meters - Requirements and 
tests 
Pages:73 

Replaces:DIN 45669-1 (2019-

09) 
DIN ISO 13373-4 
Condition monitoring and 
diagnostics of machines - 
Vibration condition 
monitoring - Part 4: Diagnostic 

techniques for gas and steam 
turbines with fluid-film 
bearings (ISO/DIS 13373-
4:2020); Text in German and 
English 
Pages:63 
DIN EN IEC 62401*VDE 
0493-3-4 
Radiation protection 
instrumentation - Alarming 
personal radiation devices 
(PRDs) for the detection of 
illicit trafficking of radioactive 
material (IEC 62401:2017); 
German version EN IEC 
62401:2019 
Pages:32 
Replaces:DIN IEC 62401 
(2009-01)*DIN IEC 62401 
(2015-10) 
DIN EN IEC 61228 
Fluorescent ultraviolet lamps 
used for tanning - 
Measurement and 
specification method 
(34A/2160A/CDV); German 
and English version prEN IEC 
61228:2019 
Pages:38 
 

19. Thử nghiệm 
 
BS EN 7010:2020 
Aerospace series. 
Configuration. Definition and 
designation for product 
standards for externally 
threaded fasteners 
Pages: 42 
ASTM D4464 - 15(2020)  
Standard Test Method for 
Particle Size Distribution of 
Catalytic Materials by Laser 
Light Scattering 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D4464-15 

DIN EN ISO 21432 

Non-destructive testing - 

Standard test method for 

determining residual stresses 

by neutron diffraction (ISO 

21432:2019); German and 

English version prEN ISO 

21432:2020 
Pages:113 
 

21. Hệ thống và kết cấu 
dẫn chất lỏng công 
dụng chung 

http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108417?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108417?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/5324
https://webstore.iec.ch/publication/5324
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108216?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108216?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108259?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2995-15A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5931-13R17.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5931-13R17.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E2995-15A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E556E556M-11R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E556E556M-11R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1137E1137M-08R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1137E1137M-08R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1137E1137M-08R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1137E1137M-08R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4464-15.htm
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ISO 3506-6:2020 
Fasteners — Mechanical 
properties of corrosion-
resistant stainless steel 
fasteners — Part 6: General 
rules for the selection of 
stainless steels and nickel 
alloys for fasteners 
Pages : 20 
BS ISO 11687-1:2020 
Plain bearings. Pedestal plain 
bearings. Pillow blocks 
Pages: 22 
BS ISO 11687-2:2020 
Plain bearings. Pedestal plain 
bearings. Side flange bearings 
Pages: 16 
BS ISO 2795:2020 
Plain bearings. Sintered 
bushes. Dimensions and 
tolerances 
Pages: 20 
ASTM A193/A193M - 20  

Standard Specification for 

Alloy-Steel and Stainless Steel 

Bolting for High Temperature 

or High Pressure Service and 

Other Special Purpose 

Applications 
Pages: 14 
Replaces: ASTM A193/ 
A193M-19 
ASTM C1007 - 20  
Standard Specification for 
Installation of Load Bearing 
(Transverse and Axial) Steel 
Studs and Related Accessories 

Pages: 4 

Replaces: ASTM C1007-11a 

ASTM F788 - 20  

Standard Specification for 

Surface Discontinuities of 

Bolts, Screws, Studs, and 

Rivets, Inch and Metric Series 

Pages: 6 

Replaces: ASTM F788-

13(2018) 
ASTM F836M - 20  
Standard Specification for 
Style 1 Stainless Steel Metric 
Nuts (Metric) 
Pages: 7 
Replaces: ASTM F836M-16e1 
ASTM A194 / A194M - 20a  
Standard Specification for 
Carbon Steel, Alloy Steel, and 
Stainless Steel Nuts for Bolts 
for High Pressure or High 
Temperature Service, or Both 

Replaces: ASTM A194/ 
A194M-18 
JIS B 1801:2020 
Short-pitch transmission 
precision roller chains and 
bush chains 
Pages: 34 
Replaces: JIS B 1801:2014 
JIS B 1586:2019 
Plain bearings -- Bearings with 
embedded solid lubricants 
Pages: 18 
JIS B 1587:2019 
Plain bearings -- Bearings 
containing dispersed solid 
lubricants 
Pages: 16 
DIN EN ISO 15245-1 
Gas cylinders - Parallel 
threads for connection of 
valves to gas cylinders - Part 1: 
Specification (ISO/DIS 15245-
1:2020); German and English 
version prEN ISO 15245-
1:2020 
Pages:30 
DIN 7500-1 
Thread forming screws for ISO 
metric thread - Part 1: 
Technical specifications for 
case hardened and tempered 
screws 
Pages:15 
DIN 6367 
Cutter retaining screws for 
milling machine arbors 
Pages:7 
DIN 2082-1 
Nuts for milling machine 
arbors 
Pages:7 
DIN 623-1 
Rolling bearings - 
Fundamental principles - Part 
1: Designation, marking 
Pages:27 
Replaces:DIN 623-1 (1993-
05)*DIN 623-1 (2015-06) 
 

23. Hệ thống và kết cấu 
truyền dẫn chất lỏng 
công dụng chung 
 
ISO 16134:2020 
Earthquake-resistant and 
subsidence-resistant design of 
ductile iron pipelines 
Pages : 37 
Replaces: ISO 16134:2006 
ISO 7902-3:2020 

Hydrodynamic plain journal 
bearings under steady-state 
conditions — Circular 
cylindrical bearings — Part 3: 
Permissible operational 
parameters 
Pages : 4 
Replaces: ISO 9803-2:2007 
ISO 9803-2:2020 
Vacuum technology — 
Mounting dimensions of 
pipeline fittings — Part 2: 
Knife-edge flange type 
Pages : 4 
BS ISO 16134:2020 
Earthquake-resistant and 
subsidence-resistant design of 
ductile iron pipelines 
Pages: 46 
Replaces: BS ISO 16134:2006 
BS ISO 21360-1:2020 
Vacuum technology. Standard 
methods for measuring 
vacuum-pump performance. 
General description 
Pages: 36 
Replaces: BS ISO 21360-
1:2012 
BS ISO 21360-2:2020 
Vacuum technology. Standard 
methods for measuring 
vacuum-pump performance. 
Positive displacement vacuum 
pumps 
Pages: 26 
Replaces: BS ISO 21360-
2:2012 
BS ISO 10100:2020 
Hydraulic fluid power. 
Cylinders. Acceptance tests 
Pages: 18 
Replaces: BS ISO 
10100:2001+A1:2012 

ASTM A513 / A513M - 20  
Standard Specification for 
Electric-Resistance-Welded 
Carbon and Alloy Steel 
Mechanical Tubing 
Pages: 20 
Replaces: ASTM A513/ 
A513M-19 

ASTM A760 / A760M - 

15(2020)  

Standard Specification for 

Corrugated Steel Pipe, 

Metallic-Coated for Sewers 

and Drains 
Pages: 15 
Replaces: ASTM A760/ 
A760M-15 
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ASTM A1076 / A1076M - 20  
Standard Specification for 
Cold Formed Carbon 
Structural Steel Tubing Made 
from Metallic Precoated Sheet 
Steel 
Pages: 3  
Replaces: ASTM A1076/ 
A1076M-13 
ASTM F2619 / F2619M - 20  
Standard Specification for 
High-Density Polyethylene 
(PE) Line Pipe 
Pages: 13 
Replaces: ASTM F2619/ 
F2619M-19 
ASTM A500 / A500M - 20  
Standard Specification for 
Cold-Formed Welded and 
Seamless Carbon Steel 
Structural Tubing in Rounds 
and Shapes 
Pages: 6 
Replaces: ASTM A500/ 
A500M-18 
ASTM A815 / A815M - 20  
Standard Specification for 
Wrought Ferritic, 
Ferritic/Austenitic, and 
Martensitic Stainless Steel 
Piping Fittings 
Pages:  8 
Replaces: ASTM A815/ 
A815M-18 
ASTM A822 / A822M - 20  
Standard Specification for 
Seamless Cold-Drawn Carbon 
Steel Tubing for Hydraulic 
System Service 
Pages: 3 
Replaces: ASTM A822/ 
A822M-04(2015) 
ASTM C497M - 20a  
Standard Test Methods for 
Concrete Pipe, Concrete Box 
Sections, Manhole Sections, or 
Tile (Metric) 
Pages: 17 
Replaces:  ASTM C497M-19a 
JIS B 8267:2015/ 
AMENDMENT 1:2020 
Construction of pressure 
vessel (Amendment 1) 
Pages: 4 
Replaces: JIS B 8267:2008 

JIS G 3443-3:2020 

Coated steel pipes for water 

service -- Part 3: Long-life 

external plastic coatings 

Pages: 62 

Replaces: JIS G 3443-3:2007 
JIS G 3443-4:2020 
Coated steel pipes for water 
service -- Part 4: Internal 
epoxy coatings 
Pages: 44 
Replaces: JIS G 3443-4:2007 
DIN EN 13799 
LPG equipment and 
accessories - Contents gauges 
for Liquefied Petroleum Gas 
(LPG) pressure vessels; 
German and English version 
prEN 13799:2020 
Pages:72 
DIN EN ISO 10298 
Gas cylinders - Gases and gas 
mixtures - Determination of 
toxicity for the selection of 
cylinder valve outlets (ISO 
10298:2018); German and 
English version prEN ISO 
10298:2020 
Pages:41 
DIN EN ISO 11755 
Gas cylinders - Cylinder 
bundles for compressed and 
liquefied gases (excluding 
acetylene) - Inspection at time 
of filling (ISO 11755:2005); 
German and English version 
prEN ISO 11755:2020 
Pages:19 
DIN EN ISO 18119/A1 
Gas cylinders - Seamless steel 
and seamless aluminium-alloy 
gas cylinders and tubes - 
Periodic inspection and 
testing - Amendment 1 (ISO 
18119:2018/DAM 1:2020); 
German and English version 
EN ISO 
18119:2018/prA1:2020 
Pages:13 
DIN EN ISO 7866/A1 
Gas cylinders - Refillable 
seamless aluminium alloy gas 
cylinders - Design, 
construction and testing - 
AMENDMENT 1 (ISO 
7866:2012/DAM 1:2020); 
German and English version 
EN ISO 7866:2012/prA1:2020 
Pages:9 

DIN EN 13480-2/A7 

Metallic industrial piping - 

Part 2: Materials; German 

version EN 13480-

2:2017/A7:2020 
Pages:6 

Replaces:DIN EN 13480-2/A7 
(2019-03) 
DIN EN 13480-2/A8 
Metallic industrial piping - 
Part 2: Materials; German and 
English version EN 13480-
2:2017/prA8:2020 
Pages:18 
DIN EN 13480-4/A2 
Metallic industrial piping - 
Part 4: Fabrication and 
installation; German and 
English version EN 13480-
4:2017/prA2:2020 
Pages:14 
DIN EN 13480-5/A2 
Metallic industrial piping - 
Part 5: Inspection and testing; 
German and English version 
EN 13480-5:2017/prA2:2020 
Pages:14 
DIN EN 12889 
Trenchless construction and 
testing of drains and sewers; 
German and English version 
prEN 12889:2020 
Pages:105 
DIN EN 12735-1 
Copper and copper alloys - 
Seamless, round tubes for air 
conditioning and refrigeration 
- Part 1: Tubes for piping 
systems; German version EN 
12735-1:2020 
Pages:26 
Replaces:DIN EN 12735-1 
(2016-11)*DIN EN 12735-1 
(2018-12) 
DIN EN ISO 22109 
Industrial valves - Gearbox for 
valves (ISO 22109:2020); 
German version EN ISO 
22109:2020 
Pages:22 
Replaces:DIN EN ISO 22109 
(2019-02) 
DIN EN 161 
Automatic shut-off valves for 
gas burners and gas 
appliances; German and 
English version prEN 
161:2020 
Pages:147 

DIN EN 1106 

Manually operated taps for gas 

burning appliances; German 

and English version prEN 

1106:2020 

Pages:81 
DIN EN 16678 
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Safety and control devices for 
gas burners and gas burning 
appliances - Automatic shut-
off valves for operating 
pressure of above 500 kPa up 
to and including 6300 kPa; 
German and English version 
prEN 16678:2020 
Pages:105 
DIN EN 88-1 
Pressure regulators and 
associated safety devices for 
gas appliances - Part 1: 
Pressure regulators for inlet 
pressures up to and including 
50 kPa; German and English 
version prEN 88-1:2020 
Pages:124 
DIN EN 88-2 
Pressure regulators and 
associated safety devices for 
gas appliances - Part 2: 
Pressure regulators for inlet 
pressures above 500 mbar up 
to and including 5 bar; 
German and English version 
prEN 88-2:2020 
Pages:135 
Replaces: 
DIN EN 88-2 (2015-01) 
DIN EN 88-3 
Safety and control devices for 
gas burners and gas burning 
appliances - Part 3: Pressure 
and/or flow rate regulators 
for inlet pressures up to and 
including 500 kPa, electronic 
types; German and English 
version prEN 88-3:2020 
Pages:113 
Replaces:DIN EN 88-3 (2017-
09) 
DIN EN IEC 60879*VDE 
0705-879 
Comfort fans and regulators 
for household and similar 
purposes - Methods for 
measuring performance (IEC 
60879:2019); German version 
EN IEC 60879:2019 

Pages:23 

Replaces:DIN EN 60879 

(2018-05) 

 

25. Chế tạo 
 
ISO/TR 23482-1:2020 
Robotics — Application of ISO 
13482 — Part 1: Safety-
related test methods 

Pages : 79 
BS ISO 14955-5:2020 
Machine tools. Environmental 
evaluation of machine tools. 
Principles for testing 
woodworking machine tools 
with respect to energy 
supplied 
Pages: 36 
BS EN IEC 60519-1:2020 
Safety in installations for 
electroheating and 
electromagnetic processing. 
General requirements 
Pages: 108 
Replaces: BS EN 60519-
1:2015 
BS EN ISO 8502-6:2020 
Preparation of steel substrates 
before application of paints 
and related products. Tests for 
the assessment of surface 
cleanliness. Extraction of 
water soluble contaminants 
for analysis (Bresle method) 
Pages: 20 
Replaces: BS EN ISO 8502-
6:2006 

BS EN ISO 9455-3:2020 
Soft soldering fluxes. Test 
methods. Determination of 
acid value, potentiometric and 
visual titration methods 
Pages: 14 
Replaces: BS EN ISO 9455-
3:1995 
BS EN ISO 9455-3:2020 
Soft soldering fluxes. Test 
methods. Determination of 
acid value, potentiometric and 
visual titration methods 
Pages: 14 

Replaces: BS EN ISO 9455-

3:1995 

BS ISO 22462:2020 

Metallic and other inorganic 

coatings. Test method for the 

friction coefficient 

measurement of chemical 

conversion coatings 

Pages: 16 

IEC 62541-12:2020 

OPC unified architecture - Part 

12: Discovery and global 

services 
Pages: 210 
IEC 60779:2020 
Installations for electroheating 
and electromagnetic 

processing - Test methods for 
electroslag remelting furnaces 
Pages: 46 
Replaces: IEC 60779:2005 
IEC 62541-13:2020 
OPC Unified Architecture - 
Part 13: Aggregates 
Pages: 222 
Replaces: IEC 62541-13:2015 
IEC 62541-13:2020 RLV 
OPC Unified Architecture - 
Part 13: Aggregates 
Pages: 333 
Replaces: IEC 62541-13:2015 
IEC 62841-3-7:2020 
Electric motor-operated hand-
held tools, transportable tools 
and lawn and garden 
machinery - Safety - Part 3-7: 
Particular requirements for 
transportable wall saws 
Pages: 58 
ASTM E1648 - 20  
Standard Reference 
Radiographs for Examination 
of Aluminum Fusion Welds 
Pages: 4 
Replaces: ASTM E1648-15 
ASTM A1072/A1072M - 
11(2020)  
Standard Specification for 
Zinc-5 % Aluminum (Hot-Dip) 
Coatings on Iron and Steel 
Products 
Pages: 6 
Replaces: ASTM A1072/ 
A1072M-11(2015) 
ASTM B984 - 12(2020)e1  
Standard Specification for 
Electrodeposited Coatings of 
Palladium-Cobalt Alloy for 
Engineering Use 
Pages: 7 
Replaces: ASTM B984-12 
ASTM A1074 - 11(2020)  
Standard Specification for Hot 
Tin and Hot Tin/Lead Dip on 
Ferrous and Non-Ferrous 
Metals 
Pages: 5 
Replaces: ASTM A1074-
11(2015) 

ASTM C1353/C1353M - 

20e1  

Standard Test Method for 

Abrasion Resistance of 

Dimension Stone Subjected to 

Foot Traffic Using a Rotary 

Platform Abraser 

Pages: 6 
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Replaces: ASTM C1353/ 
C1353M-15a 

ASTM B940 - 05(2020)  
Standard Practice for Testing 
Non-Chromate Coatings on 
Zinc and Cadmium Surfaces 
Pages: 3 
Replaces: ASTM B940-
05(2014) 
JIS B 6034:2020 
Safety of machine tools -- 
Drilling machines 
Pages: 30 

DIN EN ISO/ASTM 52911-2 
Additive manufacturing - 
Design - Part 2: Laser-based 
powder bed fusion of 
polymers (ISO/ASTM 52911-
2:2019); German version EN 
ISO/ASTM 52911-2:2019 
Pages:32 
Replaces:DIN EN ISO/ASTM 
52911-2 (2020-02) 

DIN EN IEC 61158-3-12 
Industrial communication 
networks - Fieldbus 
specifications - Part 3-12: 
Data-link layer service 
definition - Type 12 elements 
(IEC 61158-3-12:2019); 
English version EN IEC 61158-
3-12:2019, only on CD-ROM 
Pages:53 
Replaces:DIN EN 61158-3-12 
(2015-07)*DIN EN 61158-300 
(2017-12, t) 

DIN EN IEC 61158-3-21 
Industrial communication 
networks - Fieldbus 
specifications - Part 3-21: 
Data-link layer service 
definition - Type 21 elements 
(IEC 61158-3-21:2019); 
English version EN IEC 61158-
3-21:2019, only on CD-ROM 
Pages:54 
Replaces:DIN EN 61158-3-21 
(2013-01)*DIN EN 61158-300 
(2017-12, t) 
DIN EN IEC 61158-3-25 

Industrial communication 

networks - Fieldbus 

specifications - Part 3-25: 

Data-link layer service 

definition - Type 25 elements 

(IEC 61158-3-25:2019); 

English version EN IEC 61158-

3-25:2019, only on CD-ROM 

Pages:29 

Replaces:DIN EN 61158-300 
(2017-12) 
DIN EN IEC 61158-3-4 
Industrial communication 
networks - Fieldbus 
specifications - Part 3-4: Data-
link layer service definition - 
Type 4 elements (IEC 61158-
3-4:2019); English version EN 
IEC 61158-3-4:2019, only on 
CD-ROM 
Pages:33 
Replaces:DIN EN 61158-3-4 
(2015-07)*DIN EN 61158-300 
(2017-12, t) 
DIN 8816 
Threaded tool adaptors for 
wood working machines; tool 
shanks and spindle ends 
Pages:10 
DIN 6444 
Wood bits - Auger bits 
Pages:11 
Replaces:DIN 6444 (2019-12) 
DIN 212-1 
Machine reamers with parallel 
shank, continuous shanks 
Pages:7 
DIN 8051 
Machine-reamers with Morse 
taper shank, with carbide tips, 
with short cutting part 
Pages:7 
DIN 8054 
Shell reamers with carbide 
tips 
Pages:6 
DIN 8089 
Stub reamers 
Pages:6 

DIN 8094 
Machine-reamers with morse 
taper shank, with carbide tips, 
with long cutting part 

Pages:7 

DIN ISO 24394 
Welding for aerospace 
applications - Qualification 
test for welders and welding 
operators - Fusion welding of 
metallic components (ISO 
24394:2018) 
Pages:48 
Replaces: 
DIN ISO 24394 (2013-12)*DIN 
ISO 24394 (2017-06) 

DIN EN ISO 15614-12 
Specification and qualification 
of welding procedures for 
metallic materials - Welding 

procedure test - Part 12: Spot, 
seam and projection welding 
(ISO/DIS 15614-12:2020); 
German and English version 
prEN ISO 15614-12:2020 
Pages:30 
DIN EN ISO 15614-13 
Specification and qualification 
of welding procedures for 
metallic materials - Welding 
procedure test - Part 13: Upset 
(resistance butt) and flash 
welding (ISO/DIS 15614-
13:2020); German and English 
version prEN ISO 15614-
13:2020 
Pages:42 
DIN EN IEC 60974-1* 
VDE 0544-1 
Arc welding equipment - Part 
1: Welding power sources (IEC 
26/689/CD:2019); Text in 
German and English 
Pages:291 
DIN EN IEC 60974-11* 
VDE 0544-11 
Arc welding equipment - Part 
11: Electrode holders (IEC 
26/693/CD:2019); Text in 
German and English 
Pages:23 
DIN EN IEC 60974-13* 
VDE 0544-13 
Arc welding equipment - Part 
13: Welding clamp (IEC 
26/691/CD:2019); Text in 
German and English 

Pages:22 

DIN EN IEC 60974-7* 

VDE 0544-7 
Arc welding equipment - Part 
7: Torches (IEC 60974-
7:2019); German version EN 
IEC 60974-7:2019 
Pages:38 

Replaces:DIN EN 60974-7 

(2013-11)*DIN EN 60974-7 

(2017-11) 

DIN EN IEC 60974-8* 

VDE 0544-8 

Arc welding equipment - Part 

8: Gas consoles for welding 

and plasma cutting systems 

(IEC 26/690/CD:2019); Text 

in German and English 
Pages:33 
DIN EN 15339-2 
Thermal spraying - Safety 
requirements for thermal 
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spraying equipment - Part 2: 
Gas control units; German and 
English version prEN 15339-
2:2020 
Pages:37 
DIN EN ISO 18771 
Anodizing of aluminium and 
its alloys - Method to test the 
surface abrasion resistance 
using glass-coated abrasive 
paper (ISO 18771:2019); 
German and English version 
prEN ISO 18771:2020 
Pages:28 
DIN EN ISO 1463 
Metallic and oxide coatings - 
Measurement of coating 
thickness - Microscopical 
method (ISO/DIS 1463:2020); 
German and English version 
prEN ISO 1463:2020 
Pages:35 
DIN EN ISO 4518 
Metallic coatings - 
Measurement of coating 
thickness - Profilometric 
method (ISO/DIS 4518:2020); 
German and English version 
prEN ISO 4518:2020 
Pages:28 
DIN EN ISO 8289-1 
Vitreous and porcelain 
enamels - Low-voltage test for 
detecting and locating defects 
- Part 1: Swab test for non-
profiled surfaces (ISO 8289-
1:2020); German version EN 
ISO 8289-1:2020 
Pages:11 
Replaces:DIN EN ISO 8289 
(2001-12)*DIN EN ISO 8289-1 
(2019-03) 
 

27. Năng lượng và 
truyền nhiệt 
 
BS EN IEC 63172:2020 

Electrical accessories. 

Methodology for determining 

the energy efficiency class of 

electrical accessories 
Pages: 24 

BS EN IEC 63172:2020 
Electrical accessories. 
Methodology for determining 
the energy efficiency class of 
electrical accessories 
Pages: 24 
BS EN IEC 62446-2:2020 

Photovoltaic (PV) systems. 
Requirements for testing, 
documentation and 
maintenance. Grid connected 
systems. Maintenance of PV 
systems 
Pages: 58 
BS EN ISO 20049-1:2020 
Solid biofuels. Determination 
of self-heating of pelletized 
biofuels. Isothermal 
calorimetry 
Pages: 36 
BS IEC 63260:2020 
Guide for incorporating 
human reliability analysis into 
probabilistic risk assessments 
for nuclear power generating 
stations and other nuclear 
facilities 
Pages: 36 
IEC TS 62257-12-1:2020 
Recommendations for 
renewable energy and hybrid 
systems for rural 
electrification - Part 12-1: 
Laboratory evaluation of 
lamps and lighting appliances 
for off-grid electricity systems 
Pages: 90 
Replaces: IEC TS 62257-12-
1:2015 

IEC TS 62257-12-1:2020 

RLV 
Recommendations for 
renewable energy and hybrid 
systems for rural 
electrification - Part 12-1: 
Laboratory evaluation of 
lamps and lighting appliances 
for off-grid electricity systems 
Pages: 185 

IEC 63260:2020 
Guide for incorporating 
human reliability analysis into 
probabilistic risk assessments 
for nuclear power generating 
stations and other nuclear 
facilities 
Pages: 35 

IEC TS 62257-9-8:2020 

Renewable energy and hybrid 

systems for rural 

electrification - Part 9-8: 

Integrated systems - 

Requirements for stand-alone 

renewable energy products 

with power ratings less than 

or equal to 350 W 

Pages: 71 
IEC 61701:2020 
Photovoltaic (PV) modules - 
Salt mist corrosion testing 
Pages: 30 
Replaces: IEC 61701:2011 
IEC 61400-5:2020 
Wind energy generation 
systems - Part 5: Wind turbine 
blades 
Pages: 131 
IEC TS 62600-1:2020 
Marine energy - Wave, tidal 
and other water current 
converters - Part 1: 
Vocabulary 
Pages: 17 
Replaces: IEC TS 62600-
1:2011 
ASTM C781 - 20  
Standard Practice for Testing 
Graphite Materials for Gas-
Cooled Nuclear Reactor 
Components 
Pages: 10 
Replaces: ASTM C781-19 
JIS B 8610:2020 
Capacity evaluation for 
refrigerating unit coolers 
Pages: 42 
Replaces: JIS B 8610:2002 
JIS B 8623:2019 
Testing methods of refrigerant 
condensing units 
Pages: 30 
Replaces: JIS B 8623:2002 
DIN EN IEC 62933-5-2*VDE 
0520-933-5-2 
Electrical energy storage 
(EES) systems - Part 5-2: 
Safety requirements for grid 
integrated EES systems - 
electrochemical based systems 
(IEC 120/145/CDV:2019); 
German and English version 
prEN IEC 62933-5-2:2019 
Pages:146 
DIN EN ISO 21789 

Gas turbine applications - 

Safety (ISO/DIS 21789:2020); 

German and English version 

prEN ISO 21789:2020 
Pages:220 
DIN EN 125 
Flame supervision devices for 
gas burning appliances - 
Thermoelectric flame 
supervision devices; German 
and English version prEN 
125:2020 
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http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108164?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107898?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/7240
https://webstore.iec.ch/publication/7240
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C781-19.htm


                            THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

 36 Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 6/2020 

Pages:80 
DIN EN 257 
Mechanical thermostats for 
gas-burning appliances; 
German and English version 
prEN 257:2020 
Pages:94 
DIN EN 308 
Heat exchangers - Test 
procedures for establishing 
performance of air to air and 
flue gases heat recovery 
devices; German and English 
version prEN 308:2020 
Pages:169 
DIN 25435-4 
In-service inspections for 
primary collant circuit 
components of light water 
reactors - Part 4: Visual testing 
Pages:18 
DIN 25435-6 
In-service inspections for 
primary coolant circuit 
components of light water 
reactors - Part 6: Eddy current 
testing of steam generator 
heating tubes 
Pages:20 
DIN EN 62808*  
VDE 0491-9-3 
Nuclear power plants - 
Instrumentation and control 
systems important to safety - 
Design and qualification of 
isolation devices (IEC 
62808:2015 + A1:2018); 
German version EN 
62808:2016 + A1:2019 
Pages:26 
Replaces:DIN EN 62808 
(2017-02)*DIN EN 62808/A1 
(2017-04) 
DIN EN ISO 21945 
Solid biofuels - Simplified 
sampling method for small 
scale applications (ISO 
21945:2020); German version 
EN ISO 21945:2020 
Pages:29 
Replaces:DIN EN ISO 21945 
(2018-09) 

DIN EN 16440-2 

Testing methodologies for 

refrigerating devices for 

insulated means of transport - 

Part 2: Eutectic cooling 

devices; German and English 

version prEN 16440-2:2020 
Pages:56 

29.Điện 
 
TCVN 12237-2-10:2019 
An to{n của m|y biến |p, cuộn 
kh|ng, bộ cấp nguồn v{ c|c kết 
hợp của chúng. Phần 2-10: Yêu 
cầu cụ thể v{ thử nghiệm đối 
với m|y biến |p ngăn c|ch có 
mức c|ch điện cao v{ m|y biến 
|p ngăn c|ch có c|c điện |p ra 
vượt qu| 1 000 V 
Số trang:18 
TCVN 12237-2-1:2019 
An to{n của m|y biến |p, cuộn 
kh|ng, bộ cấp nguồn v{ c|c kết 
hợp của chúng. Phần 2-1: Yêu 
cầu cụ thể v{ thử nghiệm đối 
với m|y biến |p ngăn c|ch v{ 
bộ cấp nguồn kết hợp m|y 
biến |p ngăn c|ch dùng cho 
c|c ứng dụng thông dụng 
Số trang:13 
TCVN 12237-2-2:2019 
An to{n của m|y biến |p, cuộn 
kh|ng, bộ cấp nguồn v{ c|c kết 
hợp của chúng. Phần 2-2: Yêu 
cầu cụ thể v{ thử nghiệm đối 
với m|y biến |p điều khiển v{ 
bộ cấp nguồn kết hợp m|y 
biến |p  điều khiển 
Số trang:14 
TCVN 12237-2-3:2019 
An to{n của m|y biến |p, cuộn 
kh|ng, bộ cấp nguồn v{ c|c kết 
hợp của chúng. Phần 2-3: Yêu 
cầu cụ thể v{ thử nghiệm đối 
với m|y biến |p mồi ch|y c|c 
mỏ đốt khí v{ dầu 
Số trang:17 
TCVN 12237-2-5:2019 
An to{n của m|y biến |p, cuộn 
kh|ng, bộ cấp nguồn v{ c|c kết 
hợp của chúng. Phần 2-5: Yêu 
cầu cụ thể v{ thử nghiệm đối 
với m|y biến |p dùng cho m|y 
cạo r}u, bộ cấp nguồn dùng 
cho m|y cạo r}u v{ c|c khối 
nguồn m|y cạo r}u 
Số trang:16 
TCVN 12237-2-7:2019 
An to{n của m|y biến |p, cuộn 
kh|ng, bộ cấp nguồn v{ c|c kết 
hợp của chúng. Phần 2-7: Yêu 
cầu cụ thể v{ thử nghiệm đối 
với m|y biến |p v{ bộ cấp 
nguồn dùng cho đồ chơi 
Số trang:18 
TCVN 12237-2-8:2019 
An to{n của m|y biến |p, cuộn 
kh|ng, bộ cấp nguồn v{ c|c kết 

hợp của chúng. Phần 2-8: Yêu 
cầu cụ thể v{ thử nghiệm đối 
với m|y biến |p v{ bộ cấp 
nguồn dùng cho chuông 
Số trang:16 
TCVN 12237-2-9:2019 
An to{n của m|y biến |p, cuộn 
kh|ng, bộ cấp nguồn v{ c|c kết 
hợp của chúng. Phần 2-9: Yêu 
cầu cụ thể v{ thử nghiệm đối 
với m|y biến |p v{ bộ cấp 
nguồn dùng cho đèn điện cầm 
tay cấp III sử dụng bóng đèn 
sợi đốt vônfram 
Số trang:14 
BS EN 50708-3-1:2020 
Power transformers. 
Additional European 
requirements. Large power 
transformers. General 
requirements 
Pages: 20 
Replaces: BS EN 
50629:2015+A2:2018 
BS EN IEC 63093-3:2020 
Ferrite cores. Guidelines on 
dimensions and the limits of 
surface irregularities. Half pot-
cores made of ferrite for 
inductive proximity switches 
Pages: 20 
Replaces: BS EN 62323:2005 
BS EN IEC 62024-2:2020 
High frequency inductive 
components. Electrical 
characteristics and measuring 
methods. Rated current of 
inductors for DC-to-DC 
converters 
Pages: 24 
Replaces:BS EN 62024-2:2009 
BS EN IEC 63093-2:2020 
Ferrite cores. Guidelines on 
dimensions and the limits of 
surface irregularities. Pot-
cores for use in 
telecommunications, power 
supply, and filter applications 
Pages: 28 
Replaces: BS EN 62317-
2:2010 

BS EN IEC 63093-9:2020 

Ferrite cores. Guidelines on 

dimensions and the limits of 

surface irregularities. Planar 

cores 
Pages: 36 
Replaces: BS EN 62317-
9:2006, BS EN 60424-5:2009 
BS EN IEC 60352-3:2020 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030362543
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030362543
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030130727
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030152596
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030188465
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030188465
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030151081
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030151081
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030170656
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Solderless connections. 
Accessible insulation 
displacement (ID) 
connections. General 
requirements, test methods 
and practical guidance 
Pages: 46 
Replaces: BS EN 60352-
3:1995, IEC 60352-3:1993 
BS EN IEC 61439-7:2020 
Low-voltage switchgear and 
controlgear assemblies. 
Assemblies for specific 
applications such as marinas, 
camping sites, market squares, 
electric vehicle charging 
stations 
Pages: 44 
BS EN IEC 63056:2020 
Secondary cells and batteries 
containing alkaline or other 
non-acid electrolytes. Safety 
requirements for secondary 
lithium cells and batteries for 
use in electrical energy 
storage systems 
Pages: 24 
BS EN IEC 60282-1:2020 
High-voltage fuses. Current-
limiting fuses 
Pages: 86 
Replaces: BS EN 60282-
1:2009+A1:2014 
BS EN IEC 60282-4:2020 
High-voltage fuses. Additional 
testing requirements for high-
voltage expulsion fuses 
utilizing polymeric insulators 
Pages: 22 
BS EN IEC 60667-1:2020 
Vulcanized fibre for electrical 
purposes. Definitions and 
general requirements 
Pages: 16 
Replaces: BS 6091-1:1981, IEC 
60667-1:1980 
IEC 60050-
561:2014/AMD2:2020 
Amendment 2 - International 
Electrotechnical Vocabulary 
(IEV) - Part 561: Piezoelectric, 
dielectric and electrostatic 
devices and associated 
materials for frequency 
control, selection and 
detection 
Pages: 3 
Replaces: IEC 60050-
561:2014/AMD1:2016 
IEC 60317-27-1:2020 

Specifications for particular 
types of winding wires - Part 
27-1: Paper tape covered 
round copper wire 
Pages: 21 
IEC 60317-27-4:2020 
Specifications for particular 
types of winding wires - Part 
27-4: Paper tape covered 
rectangular aluminium wire 
Pages: 21 
IEC 62899-503-1:2020 
Printed electronics - Part 503-
1: Quality assessment - Test 
method of displacement 
current measurement for 
printed thin-film transistor 
Pages: 15 
IEC 63182-1:2020 
Magnetic powder cores - 
Guidelines on dimensions and 
the limits of surface 
irregularities - Part 1: General 
specification 
Pages: 13 
IEC 60317-12:2020 
Specifications for particular 
types of winding wires - Part 
12: Polyvinyl acetal enamelled 
round copper wire, class 120 
Pages: 22 
IEC 60317-12:2020 RLV 
Specifications for particular 
types of winding wires - Part 
12: Polyvinyl acetal enamelled 
round copper wire, class 120 
Pages: 32 
IEC 60317-17:2020 
Specifications for particular 
types of winding wires - Part 
17: Polyvinyl acetal enamelled 
rectangular copper wire, class 
105 
Pages: 20 
Replaces: IEC 60317-17:2010 
IEC 60317-17:2020 RLV 
Specifications for particular 
types of winding wires - Part 
17: Polyvinyl acetal enamelled 
rectangular copper wire, class 
105 
Pages: 29 
Replaces: IEC 60317-17:2010 
IEC 60317-18:2020 
Specifications for particular 
types of winding wires - Part 
18: Polyvinyl acetal enamelled 
rectangular copper wire, class 
120 
Pages: 20 

Replaces: IEC 60317-
18:2004+AMD1:2009 CSV 
IEC 60317-18:2020 RLV 
Specifications for particular 
types of winding wires - Part 
18: Polyvinyl acetal enamelled 
rectangular copper wire, class 
120 
Pages: 30 
IEC 60079-1:2014/ 
ISH1:2020 
Interpretation sheet 1 - 
Explosive atmospheres - Part 
1: Equipment protection by 
flameproof enclosures "d" 
Pages: 2 
Replaces: IEC 60079-1:2007 
IEC 60079:2020 SER 
Explosive atmospheres - ALL 
PARTS 
Pages: 5322 
IEC 60436:2015+   
AMD1:2020 CSV 
Electric dishwashers for 
household use - Methods for 
measuring the performance 
Pages: 520 
Replaces: IEC 60436:2004+ 
AMD1:2009+AMD2:2012 CSV 

IEC 60317-12:2020 
Specifications for particular 
types of winding wires - Part 
12: Polyvinyl acetal enamelled 
round copper wire, class 120 
Pages: 22 
Replaces: IEC 60317-12:2010 

IEC 60317-12:2020 RLV 

Specifications for particular 

types of winding wires - Part 

12: Polyvinyl acetal enamelled 

round copper wire, class 120 
Pages: 32 
Replace: IEC 60317-12:2010 
IEC 60317-17:2020 
Specifications for particular 
types of winding wires - Part 
17: Polyvinyl acetal enamelled 
rectangular copper wire, class 
105 
Pages: 20 

Replaces: IEC 60317-17:2010 

IEC 60317-17:2020 RLV 
Specifications for particular 
types of winding wires - Part 
17: Polyvinyl acetal enamelled 
rectangular copper wire, class 
105 
Pages: 29 
IEC 60317-18:2020 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000000549802
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000000549802
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030258260
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030258260
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000000014263
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000000014263
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http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108203?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108212?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108327?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108214?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/1368
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108329?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/1368
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108215?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/1371
https://webstore.iec.ch/publication/1371
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108330?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108241?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108241?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/12902
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/103672?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108271?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108271?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/2139
https://webstore.iec.ch/publication/2139
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108212?opendocument&mlref=dailyjp&login
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Specifications for particular 
types of winding wires - Part 
18: Polyvinyl acetal enamelled 
rectangular copper wire, class 
120 
Pages: 20 
Replaces: IEC 60317-
18:2004+AMD1:2009 CSV 
IEC 60317-18:2020 RLV 
Specifications for particular 
types of winding wires - Part 
18: Polyvinyl acetal enamelled 
rectangular copper wire, class 
120 
Pages: 30 
IEC 60317-25:2020 RLV 
Specifications for particular 
types of winding wires - Part 
25: Polyester or 
polyesterimide overcoated 
with polyamide-imide 
enamelled round aluminium 
wire, class 200 
Pages: 31 
Replaces: IEC 60317-25:2010 
IEC 60317-0-2:2020 
Specifications for particular 
types of winding wires - Part 
0-2: General requirements - 
Enamelled rectangular copper 
wire 
Pages: 53 
Replaces: IEC 60317-0-2:2013 
IEC 60317-0-2:2020 RLV 
Specifications for particular 
types of winding wires - Part 
0-2: General requirements - 
Enamelled rectangular copper 
wire 
Pages: 90 
Replaces: IEC 60317-0-2:2013 
IEC 60317-27-2:2020 
Specifications for particular 
types of winding wires - Part 
27-2: Paper tape covered 
round aluminium wire 
Pages: 21 
IEC 60317-62:2020 

Specifications for particular 

types of winding wires - Part 

62: Polyester glass-fibre 

wound, silicone resin or 

varnish impregnated, bare or 

enamelled rectangular copper 

wire, temperature index 200 
Pages: 20 
Replaces: IEC 60317-62:2012 
IEC 60317-62:2020 RLV 
Specifications for particular 
types of winding wires - Part 

62: Polyester glass-fibre 
wound, silicone resin or 
varnish impregnated, bare or 
enamelled rectangular copper 
wire, temperature index 200 
Pages: 30 
IEC 60317-82:2020 
Specifications for particular 
types of winding wires - Part 
82: Polyesterimide enamelled 
rectangular copper wire, class 
200 
Pages: 18 
IEC 60352-4:2020 
Solderless connections - Part 
4: Non-accessible insulation 
displacement (ID) connections 
- General requirements, test 
methods and practical 
guidance 
Pages: 85 
Replaces: IEC 60352-4:1994 
JIS C 8711:2019 
Secondary cells and batteries 
containing alkaline or other 
non-acid electrolytes -- 
Secondary lithium cells and 
batteries for portable 
applications 
Pages: 22 
Replaces: JIS C 8711:2013 
JIS C 9901:2019R 
Methods of calculation and 
representation of energy 
efficiency standard 
achievement percentage of 
electrical and electronic 
appliances 

Pages: 16 

DIN EN 60038/A103* 

VDE 0175-1/A103 
Standard voltages for DC and 
AC traction systems (Proposed 
horizontal standard) (IEC 
8/1517/CD:2019); Text in 
German and English 
Pages:5 

DIN IEC/TS 62559-4* 

VDE V 0175-104 
Use Case methodology - Part 
4: Best Practices in Use Case 
Development for IEC 
standardization processes and 
some examples for application 
outside standardization (IEC 
SyCSmartEnergy/105/DTS:20
19); Text in German and 
English 
Pages:68 
DIN EN IEC 60404-13 

Magnetic materials - Part 13: 
Methods of measurement of 
resistivity, density and 
stacking factor of electrical 
steel strip and sheet (IEC 
60404-13:2018); German 
version EN IEC 60404-
13:2018 
Pages:28 
Replaces:DIN EN 60404-13 
(2008-05)*DIN EN 60404-13 
(2015-01) 
DIN EN IEC 62677-3-
103*VDE 0343-3-103 
Heat-shrinkable low and 
medium voltage moulded 
shapes - Part 3: Specification 
for individual materials - Sheet 
103: Heat-shrinkable, 
polyolefin, conductive 
moulded shapes for medium 
voltage applications (IEC 
62677-3-103:2019); German 
version EN IEC 62677-3-
103:2019 
Pages:15 
Replaces:DIN EN 62677-3-103 
(2018-07) 
DIN EN IEC 60480*VDE 
0373-2 
Specifications for the re-use of 
sulphur hexafluoride (SF6) 
and its mixtures in electrical 
equipment (IEC 60480:2019); 
German version EN IEC 
60480:2019 
Pages:52 
Replaces:DIN EN 60480 
(2005-08)*DIN EN 60480 
(2019-04) 

DIN EN IEC 61914*VDE 

0604-202 

Cable cleats for electrical 

installations (IEC 

23A/894/CD:2019); Text in 

German and English 
Pages:74 

DIN EN 62606 Beiblatt 

1*VDE 0665-10 Beiblatt 1 

General requirements for arc 

fault detection devices; 

Supplement 1: Operating 

instructions for the use of Arc 

Fault Detection Devices 

according to DIN EN 62606 

(VDE 0665-10) 
Pages:21 
DIN EN 50310*VDE 0800-2-
310 

https://webstore.iec.ch/publication/1371
https://webstore.iec.ch/publication/1371
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108330?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108412?opendocument&mlref=dailyjp&login
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http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108250?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/1347
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108421?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/1347
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108237?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108254?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108422?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108256?opendocument&mlref=dailyjp&login
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 Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 6/2020 39 

                      THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

Telecommunications bonding 
networks for buildings and 
other structures; German 
version EN 50310:2016 + 
A1:2020 
Pages:58 
Replaces:DIN EN 50310 
(2017-02)*DIN EN 50310/A1 
(2019-12) 
DIN EN IEC 62271-214* 

VDE 0671-214 
High-voltage switchgear and 
controlgear - Part 214: 
Internal arc classification for 
metal-enclosed pole-mounted 
switchgear and controlgear for 
rated voltages above 1 kV and 
up to and including 52 kV (IEC 
62271-214:2019); German 
version EN IEC 62271-
214:2019 
Pages:38 
Replaces:DIN EN 62271-214 
(2017-12) 
DIN EN 61534-1/A2*VDE 
0604-100/A2 

Powertrack systems - Part 1: 

General requirements (IEC 

23A/889/CDV:2019); German 

and English version EN 

61534-1:2011/prA2:2019 
Pages:12 
DIN EN IEC 60034-5*VDE 
0530-5 
Rotating electrical machines - 
Part 5: Degrees of protection 
provided by the integral 
design of rotating electrical 
machines (IP code) - 
Classification (IEC 
2/1960/CDV:2019); German 
and English version prEN IEC 
60034-5:2019 
Pages:51 

DIN IEC/TS 60034-31* 

VDE V 0530-31 

Rotating electrical machines - 

Part 31: Selection of energy-

efficient motors including 

variable speed applications - 

Application guide (IEC 

2/1932/CD:2018); Text in 

German and English 
Pages:132 
DIN EN IEC 61558-2-16* 
VDE 0570-2-16 
Safety of transformers, 
reactors, power supply units 
and combinations thereof - 

Part 2-16: Particular 
requirements and tests for 
switch mode power supply 
units and transformers for 
switch mode power supply 
units for general applications 
(IEC 96/485/CDV:2019); 
German and English version 
prEN IEC 61558-2-16:2019 
Pages:72 
DIN EN IEC 61558-2-4*VDE 
0570-2-4 
Safety of transformers, 
reactors, power supply units 
and combinations thereof - 
Part 2-4: Particular 
requirements and tests for 
isolating transformers and 
power supply units 
incorporating isolating 
transformers for general 
applications (IEC 
96/483/CDV:2019); German 
and English version prEN IEC 
61558-2-4:2019 
Pages:24 
DIN IEC 60076-7* 

VDE 0532-76-7 

Power transformers - Part 7: 

Loading guide for mineral-oil-

immersed power transformers 

(IEC 60076-7:2018) 
Pages:81 
DIN EN 50342-2* 
VDE 0510-21 
Lead-acid starter batteries - 
Part 2: Dimensions of 
batteries and marking of 
terminals; German and English 
version FprEN 50342-2:2019 
Pages:59 

DIN EN IEC 62902* 

VDE 0510-902 

Secondary cells and batteries - 

Marking symbols for 

identification of their 

chemistry (IEC 62902:2019); 

German version EN IEC 

62902:2019 

Pages:22 

Replaces: 
DIN IEC 62641* 
VDE 0212-304 
Conductors for overhead lines 
- Aluminium and aluminium 
alloy wires for concentric lay 
stranded conductors (IEC 
7/696/CD:2020); Text in 
German and English 

Pages:28 
DIN EN IEC 60079-17*VDE 
0165-10-1 
Explosive atmospheres - Part 
17: Electrical installations 
inspection and maintenance 
(IEC 31J/287/CD:2019); Text 
in German and English 
Pages:89 
DIN EN IEC 60079-2*VDE 
0170-3 
Explosive atmospheres - Part 
2: Equipment protection by 
pressurized enclosure "p" (IEC 
31/1401/CD:2018); Text in 
German and English 
Pages:129 
DIN EN ISO/IEC 80079-34 
Explosive atmospheres - Part 
34: Application of quality 
systems for ex product 
manufacture (ISO/IEC 80079-
34:2018); German version EN 
ISO/IEC 80079-34:2020 
Pages:97 
Replaces:DIN EN ISO/IEC 
80079-34 (2012-03)*DIN EN 
ISO/IEC 80079-34 (2017-05) 
 

31. Điện tử 
 
PD IEC TR 62629-51-1:2020 
3D display devices. Generic 
introduction of aerial display 
Pages: 26 

BS EN IEC 61189-5-

504:2020 
Test methods for electrical 
materials, printed board and 
other interconnection 
structures and assemblies. 
General test methods for 
materials and assemblies. 
Process ionic contamination 
testing (PICT) 
Pages: 32 
BS EN IEC 62610-6:2020 
Mechanical structures for 
electrical and electronic 
equipment. Thermal 
management for cabinets in 
accordance with IEC 60297 
and IEC 60917 series. Air 
recirculation and bypass of 
indoor cabinets 
Pages: 30 
BS EN IEC 61076-8-
100:2020 
Connectors for electrical and 
electronic equipment. Product 
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requirements. Power 
connectors. Detail 
specification for 2-pole or 3-
pole power plus 2-pole signal 
shielded and sealed 
connectors with plastic 
housing for rated current of 
20A 
Pages: 46 
BS EN IEC 63171-1:2020 
Connectors for electrical and 
electronic equipment. Detail 
specification for two-way, 
shielded or unshielded, free 
and fixed connectors. 
Mechanical mating 
information, pin assignment 
and additional requirements 
for Type 1 copper LC style 
Pages: 38 
BS EN IEC 61076-8-
101:2020 
Connectors for electrical and 
electronic equipment. Product 
requirements. Power 
connectors. Detail 
specification for 2-pole or 3-
pole power plus 2-pole signal 
shielded and sealed 
connectors with plastic 
housing for rated current of 
40A 
Pages: 48 
BS EN IEC 61076-8-
102:2020 
Connectors for electrical and 
electronic equipment. Product 
requirements. Power 
connectors. Detail 
specification for 2-pole or 3-
pole power plus 2-pole signal 
shielded and sealed 
connectors with plastic 
housing for rated current of 
150 A 
Pages: 48 
IEC 61969-3:2020 
Mechanical structures for 
electrical and electronic 
equipment - Outdoor 
enclosures - Part 3: 
Environmental requirements, 
tests and safety aspects 
Pages: 27 

Replaces: IEC 61969-3:2011 

IEC 61969-3:2020 RLV 
Mechanical structures for 
electrical and electronic 
equipment - Outdoor 
enclosures - Part 3: 

Environmental requirements, 
tests and safety aspects 
Pages: 44 
IEC 60512-9-5:2020 RLV 
Connectors for electrical and 
electronic equipment - Tests 
and measurements - Part 9-5: 
Endurance tests - Test 9e: 
Current loading, cyclic 
Pages: 32 
Replaces: IEC 60512-9-5:2010 
IEC 63181-2:2020 
LCD multi-screen display 
terminals - Part 2: Measuring 
methods 
Pages: 29 
DIN EN IEC 63287-1 
Semiconductor devices - 
Generic semiconductor 
qualification guidelines - Part 
1: Guidelines for LSI reliability 
qualification (IEC 
47/2614/CDV:2020); German 
and English version prEN IEC 
63287-1:2020 
Pages:83 
DIN EN IEC 61076-2-010* 
VDE 0687-76-2-010 

Connectors for electrical and 

electronic equipment - 

Product requirements - Part 2-

010: Circular connectors - 

Detail specification for push 

pull connectors with outer 

locking mechanism, based on 

mating interfaces according to 

IEC 61076-2-101, IEC 61076-

2-109, IEC 61076-2-111 and 

IEC 61076-2-113 (IEC 

48B/2728/CD:2019); Text in 

German and English 

Pages:68 

DIN EN IEC 61076-2-012* 

VDE 0687-76-2-012 

Connectors for electrical and 

electronic equipment - 

Product Requirements - Part 

2-012: Circular connectors - 

Detail specification for 

connectors with inner push-

pull locking based on M12 

connector interfaces according 

to IEC 61076-2-101, IEC 

61076-2-109, IEC 61076-2-

111 and IEC 61076-2-113 (IEC 

48B/2740/CD:2019); Text in 

German and English 

Pages:104 
DIN EN ISO 11146-1 
Lasers and laser-related 
equipment - Test methods for 
laser beam widths, divergence 
angles and beam propagation 
ratios - Part 1: Stigmatic and 
simple astigmatic beams 
(ISO/DIS 11146-1:2020); 
German and English 
versionprEN ISO 11146-
1:2020 
Pages:47 
DIN EN ISO 11146-2 
Lasers and laser-related 
equipment - Test methods for 
laser beam widths, divergence 
angles and beam propagation 
ratios - Part 2: General 
astigmatic beams (ISO/DIS 
11146-2:2020); German and 
English version prEN ISO 
11146-2:2020 
Pages:41 
 

33. Viễn thông 
 
TCVN 10906-4:2020 
Giao thức internet phiên bản 6 
(IPV6). Sự phù hợp của gia 
thức. Phần 4: Kiểm tra giao 
thức tự động cấu hình địa chỉ 
không giữ trạng th|i 
Số trang:39 
TCVN 9802-6:2020 
Giao thức internet phiên bản 6 
(IPv6). Phần 6: Giao thức tự 
động cấu hính địa chỉ không 
giữ trạng th|i IPv6 
Số trang:26 
BS IEC 61196-6-5:2020 
Coaxial communication cables. 
Detail specification for Type A 
quad-shield CATV drop cables 
with screening class A++ 
Pages: 18 
BS EN IEC 61753-061-
2:2020 
Fibre optic interconnecting 
devices and passive 
components. Performance 
standard. Single-mode fibre 
optic pigtailed style 
polarization independent 
isolators for category C. 
Controlled environments 
Pages: 30 

Replaces: BS EN 61753-061-

2:2012 
BS EN IEC 61754-35:2020 

http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108167?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/6207
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108408?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108414?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/2414
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108266?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030248711
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030248711
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Fibre optic interconnecting 
devices and passive 
components. Fibre optic 
connector interfaces. Type 
LSHE connector family for 
harsh environments 
Pages: 22 
BS EN IEC 62343-3-3:2020 
Dynamic modules. 
Performance specification 
templates. Wavelength 
selective switches 
Pages: 20 
Replaces: BS EN 62343-3-
3:2014 
BS EN IEC 61977:2020 
Fibre optic interconnecting 
devices and passive 
components. Fibre optic fixed 
filters. Generic specification 
Pages: 32 
Replaces: BS EN 61977:2015 

IEC TR 61850-90-4:2020 
Communication networks and 
systems for power utility 
automation - Part 90-4: 
Network engineering 
guidelines 
Pages: 358 
Replaces: IEC TR 61850-90-
4:2013 
IEC 61850:2020 SER 
Communication networks and 
systems for power utility 
automation - ALL PARTS 
Pages: 6355 
IEC 61169-61:2020 
Radio-frequency connectors - 
Part 61: Sectional specification 
for RF coaxial connectors with 
9.5 mm inner diameter of 
outer conductor with quick 
lock coupling series Q4.1-9.5 
Pages: 61 

IEC 61196-6-2:2020 

Coaxial communication cables 

- Part 6-2: Detail specification 

for 75-4 type CATV drop 

cables 

Pages: 13 

IEC 61196-6-2:2020 RLV 

Coaxial communication cables 

- Part 6-2: Detail specification 

for 75-4 type CATV drop 

cables 
Pages: 27 
IEC 61196-6-3:2020 
Coaxial communication cables 
- Part 6-3: Detail specification 

for 75-5 type CATV drop 
cables 
Pages: 13 
IEC 61196-6-3:2020 RLV 
Coaxial communication cables 
- Part 6-3: Detail specification 
for 75-5 type CATV drop 
cables 
Pages: 26 
IEC 61196-6-4:2020 
Coaxial communication cables 
- Part 6-4: Detail specification 
for 75-7 type CATV drop 
cables 
Pages: 13 
IEC 61196-6-4:2020 RLV 
Coaxial communication cables 
- Part 6-4: Detail specification 
for 75-7 type CATV drop 
cables 
Pages: 27 
IEC 61000-4-11:2020/ 
COR1:2020 
Corrigendum 1 - 
Electromagnetic compatibility 
(EMC) - Part 4-11: Testing and 
measurement techniques - 
Voltage dips, short 
interruptions and voltage 
variations immunity tests for 
equipment with input current 
up to 16 A per phase 
Pages: 3 
Replaces: IEC 61000-4-
11:2004/AMD1:2017 
IEC 61196-6-5:2020 
Coaxial communication cables 
- Part 6-5: Detail specification 
for Type A quad-shield CATV 
drop cables with screening 
class A++ 
Pages: 15 
IEC 62614-1:2020 

Fibre optics - Multimode 

launch conditions - Part 1: 

Launch condition 

requirements for measuring 

multimode attenuation 

Pages: 12 

ASTM F3367 - 20  

Standard Practice for 

Simplified Methods for 

Addressing High-Intensity 

Radiated Fields (HIRF) and 

Indirect Effects of Lightning on 

Aircraft 
Pages: 8 
Replaces: ASTM F3367-19a 
DIN EN 303258 

Wireless Industrial 
Applications (WIA) - 
Equipment operating in the 5 
725 MHz to 5 875 MHz 
frequency range with power 
levels ranging up to 400 mW - 
Harmonised Standard for 
access to radio spectrum 
(Endorsement of the English 
version EN 303 258 V1.1.1 
(2020-04) as a German 
standard) 
Pages:2 
DIN EN 50083-2-4* 
VDE 0855-2-4 
Cable networks for television 
signals, sound signals and 
interactive services - Part 2-4: 
Interference Mitigation Filters 
operating in the 700 MHz and 
800 MHz bands for DTT 
reception; German version EN 
50083-2-4:2019 
Pages:13 
Replaces:DIN EN 50083-2-4 
(2019-01) 
DIN EN 50121-3-1 
Berichtigung 1*VDE 0115-
121-3-1 Berichtigung 1 
Railway applications - 
Electromagnetic compatibility 
- Part 3-1: Rolling stock - Train 
and complete vehicle; German 
version EN 50121-3-1:2017; 
Corrigendum 1 
Pages:2 

DIN EN 301489-1 
ElectroMagnetic Compatibility 
(EMC) standard for radio 
equipment and services - Part 
1: Common technical 
requirements - Harmonised 
Standard for ElectroMagnetic 
Compatibility (Endorsement 
of the English version EN 301 
489-1 V2.2.3 (2019-11) as a 
German standard) 
Pages:2 

Replaces:DIN EN 301489-1 

(2017-07) 

DIN EN 303345-2 

Broadcast Sound Receivers - 

Part 2: AM broadcast sound 

service - Harmonised Standard 

for access to radio spectrum 

(Endorsement of the English 

version EN 303 345-2 V1.1.1 

(2020-02) as a German 

standard) 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030277931
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030277931
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030304195
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/107929?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://webstore.iec.ch/publication/6025
https://webstore.iec.ch/publication/6025
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/33549?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108042?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108028?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108253?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108029?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108255?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108030?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108257?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108260?opendocument&mlref=dailyjp
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108260?opendocument&mlref=dailyjp
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108121?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108220?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F3367-19A.htm
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Pages:2 
DIN EN 303345-5 
Broadcast Sound Receivers - 
Part 5: DRM broadcast sound 
service - Harmonised Standard 
for access to radio spectrum 
(Endorsement of the English 
version EN 303 345-5 V1.1.1 
(2020-02) as a German 
standard) 
Pages:2 
DIN EN 60268-7/A1 
Sound system equipment - 
Part 7: Headphones and 
earphones (IEC 
100/3316/CDV:2019); 
German and English version 
EN 60268-7:2011/prA1:2019 
Pages:13 
DIN EN IEC 61753-071-2 
Fibre optic interconnecting 
devices and passive 
components - Performance 
standard - Part 071-2: Non-
connectorized single-mode 
fibre optic 1 × 2 and 2 × 2 
spatial switches for category C 
- Controlled Environments 
(IEC 86B/4208/CD:2019); 
Text in German and English 
Pages:28 
DIN EN IEC 62149-5*VDE 
0886-149-5 

Fibre optic active components 

and devices - Performance 

Standards - Part 5: ATM-PON 

transceivers with LD driver 

and CDR ICs (IEC 

86C/1591/CD:2019); Text in 

German and English 

Pages:48 

DIN EN 62056-5-3 
Electricity metering data 
exchange - The DLMS/COSEM 
suite - Part 5-3: DLMS/COSEM 
application layer (IEC 62056-
5-3:2017); English version EN 
62056-5-3:2017 
Pages:366 
Replaces:DIN EN 62056-5-3 
(2017-07)*DIN EN 62056-5-3 
(2018-11) 
 

35. Thông tin.   
Thiết bị văn phòng 
 
TCVN 12819:2020 
Công nghệ thông tin. C|c kỹ 
thuật an to{n. Hồ sơ bảo vệ 

cho thiết bị tường lửa lọc lưu 
lượng có trạng th|i 
Số trang:113 
TCVN 12820:2020 
Công nghệ thông tin. C|c kỹ 
thuật an to{n. Hồ sơ bảo vệ 
cho chức năng phòng chống 
xâm nhập trên thiết bị tường 
lửa/thiết bị mạng 
Số trang:52 
TCVN 12821:2020 
Công nghệ thông tin. C|c kỹ 
thuật an to{n . Hồ sơ bảo vệ 
cho thiết bị lưu trữ di động 
Số trang:29 
TCVN 12822:2020 
Công nghệ thông tin. C|c kỹ 
thuật an to{n. Hồ sơ bảo vệ 
cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
Số trang:70 
TCVN ISO/IEC 27002:2020 
Công nghệ thông tin. C|c kỹ 
thuật an to{n. Quy tắc thực 
h{nh quản lý an to{n thông tin 
Số trang:116 
Thay thế:TCVN ISO/IEC 
27002:2011 
ISO/IEC 18477-1:2020 
Information technology — 
Scalable compression and 
coding of continuous-tone still 
images — Part 1: Core coding 
system specification 
Pages : 17 
Replaces: ISO/IEC 18477-
1:2015 
ISO/IEC 29184:2020 
Information technology — 
Online privacy notices and 
consent 
Pages : 25 
ISO/IEC 30107-4:2020 

Information technology — 

Biometric presentation attack 

detection — Part 4: Profile for 

testing of mobile devices 

Pages : 10 
ISO/IEC 7816-4:2020 

Identification cards — 

Integrated circuit cards — 

Part 4: Organization, security 

and commands for 

interchange 

Pages : 176 
ISO/IEC TR 23187:2020 

Information technology — 
Cloud computing — 
Interacting with cloud service 
partners (CSNs) 

Pages : 34 
ISO/TR 23244:2020 
Blockchain and distributed 
ledger technologies — Privacy 
and personally identifiable 
information protection 
considerations 
Pages : 17 
BS ISO/IEC 21823-2:2020 
Internet of things (IoT). 
Interoperability for IoT 
systems. Transport 
interoperability 
Pages: 22 
Replaces: BS EN ISO 7539-
10:2014 
BS ISO/IEC 29184:2020 
Information technology. 
Online privacy notices and 
consent 
Pages: 34 
BS ISO/IEC 60559:2020 
Floating-point arithmetic 
Pages: 86 
Replaces: BS 7237:1990, IEC 
60559:1989 
BS ISO/IEC 7816-4:2020 
Identification cards. 
Integrated circuit cards. 
Organization, security and 
commands for interchange 
Pages: 188 
Replaces: BS ISO/IEC 7816-
4:2013+A2:2018 
BS ISO/IEC 30107-4:2020 
Information technology. 
Biometric presentation attack 
detection. Profile for testing of 
mobile devices 
Pages: 22 
BS ISO/IEC 19757-3:2020 
Information technology. 
Document Schema Definition 
Languages (DSDL). Rule-based 
validation using Schematron 
Pages: 50 
Replaces: BS ISO/IEC 19757-
3:2016 
PD CEN/TS 16157-9:2020 
Intelligent transport systems. 
DATEX II data exchange 
specifications for traffic 
management and information. 
Traffic signal management 
publications dedicated to the 
urban environment 
Pages: 118 

PD CEN/TS 16614-1:2020 
Public transport. Network and 
Timetable Exchange (NeTEx). 
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https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030351135
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Public transport network 
topology exchange format 
Pages: 1082 
Replaces: PD CEN/TS 16614-
1:2014 
BS ISO/IEC 15944-12:2020 
Information technology. 
Business operational view. 
Privacy protection 
requirements (PPR) on 
information life cycle 
management (ILCM) and EDI 
of personal information (PI) 
Pages: 54 
PD ISO/TR 22696:2020 
Health informatics. Guidance 
on the identification and 
authentication of connectable 
Personal Healthcare Devices 
(PHDs) 
Pages: 16 
ISO/IEC TS 29125:2017+ 
AMD1:2020 CSV 
Information technology - 
Telecommunications cabling 
requirements for remote 
powering of terminal 
equipment 
Pages: 84 
Replaces: ISO/IEC TS 
29125:2017 
ISO/IEC 14776-224:2019 
Information technology - 
Small computer system 
interface (SCSI) - Part 224: 
Fibre Channel Protocol, fourth 
version (FCP-4) 
Pages: 140 
ISO/IEC TR 24772-3:2020 
Programming languages - 
Guidance to avoiding 
vulnerabilities in 
programming languages - Part 
3: C 
Pages: 42 
ISO/IEC 18477-1:2020 
Information technology - 
Scalable compression and 
coding of continuous-tone still 
images - Part 1: Core coding 
system specification 
Pages: 17 
ISO/IEC 15944-12:2020 
Information technology - 
Business operational view - 
Part 12: Privacy protection 
requirements (PPR) on 
information life cycle 
management (ILCM) and EDI 
of personal information (PI) 

Pages: 136 
ISO/IEC 18477-1:2020 
Information technology - 
Scalable compression and 
coding of continuous-tone still 
images - Part 1: Core coding 
system specification 
Pages: 17 
Replaces: ISO/IEC 18477-
1:2015 
ISO/IEC 18477-8:2020 
Information technology - 
Scalable compression and 
coding of continuous-tone still 
images - Part 8: Lossless and 
near-lossless coding 
Pages: 58 
Replaces: ISO/IEC 18477-
8:2016 
ISO/IEC TR 23091-4:2020 
Information technology - 
Coding-independent code 
points - Part 4: Usage of video 
signal type code points 
Pages: 23 
Replaces: ISO/IEC TR 23091-
4:2019 
ISO/IEC TR 24028:2020 
Information technology - 
Artificial intelligence - 
Overview of trustworthiness 
in artificial intelligence 
Pages: 43 
ISO/IEC TS 33074:2020 
Information technology - 
Process assessment - Process 
capability assessment model 
for service management 
Pages: 273 
Replaces: SO/IEC TS 
33074:2012 
ISO/IEC 7816-4:2020 
Identification cards - 
Integrated circuit cards - Part 
4: Organization, security and 
commands for interchange 
Pages: 176 
Replaces: ISO/IEC 7816-
4:2020 
ISO/IEC 15938-6:2020 
Information technology - 
Multimedia content 
description interface - Part 6: 
Reference software 
Pages: 19 
Replaces: ISO/IEC 15938-
6:2003 
ISO/IEC 19757-3:2020 
Information technology - 
Document Schema Definition 

Languages (DSDL) - Part 3: 
Rule-based validation using 
Schematron 
Pages: 39 
Replaces: ISO/IEC 19757-
3:2016 
ISO/IEC 23003-4:2020 
Information technology - 
MPEG audio technologies - 
Part 4: Dynamic range control 
Pages: 262 
Replaces: ISO/IEC 23003-
4:2015 
ISO/IEC 23008-4:2020 
Information technology - High 
efficiency coding and media 
delivery in heterogeneous 
environments - Part 4: MMT 
reference software 
Pages: 7 
ISO/IEC TR 23187:2020 
Information technology - 
Cloud computing - Interacting 
with cloud service partners 
(CSNs) 
Pages: 34 
ISO/IEC 29184:2020 
Information technology - 
Online privacy notices and 
consent 
Pages: 25 
ISO/IEC TS 33054:2020 
Information technology - 
Process assessment - Process 
reference model for service 
management 
Pages: 73 
ISO/IEC 18477-1:2020 
Information technology - 
Scalable compression and 
coding of continuous-tone still 
images - Part 1: Core coding 
system specification 
Pages: 17 
Replaces: ISO/IEC 18477-
1:2015 
ISO/IEC 18477-8:2020 
Information technology - 
Scalable compression and 
coding of continuous-tone still 
images - Part 8: Lossless and 
near-lossless coding 
Pages: 58 
Replaces: ISO/IEC 18477-
8:2016 
ISO/IEC TR 23091-4:2020 
Information technology - 
Coding-independent code 
points - Part 4: Usage of video 
signal type code points 
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https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030281511
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108213?opendocument&mlref=dailyjp&login
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Pages: 23 
Replaces: ISO/IEC TR 23091-
4:2019 
ISO/IEC TR 24028:2020 
Information technology - 
Artificial intelligence - 
Overview of trustworthiness 
in artificial intelligence 
Pages: 43 
DIN EN ISO/IEC 15408-1 
Information technology - 
Security techniques - 
Evaluation criteria for IT 
security - Part 1: Introduction 
and general model (ISO/IEC 
15408-1:2009); German and 
English version prEN ISO/IEC 
15408-1:2019 
Pages:152 
Replaces:DIN EN ISO/IEC 
15408-1 (2020-01) 
DIN EN ISO/IEC 18045 
Information technology - 
Security techniques - 
Methodology for IT security 
evaluation (ISO/IEC 
18045:2008); German and 
English version prEN ISO/IEC 
18045:2020, only on CD-ROM 
Pages:648 
Replaces:DIN EN ISO/IEC 
18045 (2019-11) 
DIN EN 17099 
Information technology - 
Fishery and aquaculture 
products - Requirements for 
labelling of distribution units 
and pallets in the trade of 
fishery and aquaculture 
products; German version EN 
17099:2020 
Pages:54 
Replaces:DIN EN 17099 
(2019-03) 
DIN EN 10372 
Quality tracking system for flat 
steel products using barcode - 
Printing, reading and 
information processing; 
German version EN 
10372:2020 
Pages:19 
Replaces:DIN EN 10372 
(2019-06) 
DIN EN 61158-3-2 
Industrial communication 
networks - Fieldbus 
specifications - Part 3-2: Data-
link layer service definition - 
Type 2 elements (IEC 61158-

3-2:2014 + Amd 1:2019); 
English version EN 61158-3-
2:2014 + A1:2019, only on CD-
ROM 
Pages:55 
Replaces:DIN EN 61158-3-2 
(2015-07)*DIN EN 61158-300 
(2017-12, t) 
DIN EN IEC 61158-3-19 
Industrial communication 
networks - Fieldbus 
specifications - Part 3-19: 
Data-link layer service 
definition - Type 19 elements 
(IEC 61158-3-19:2019); 
English version EN IEC 61158-
3-19:2019, only on CD-ROM 
Pages:33 
Replaces:DIN EN 61158-3-19 
(2015-07)*DIN EN 61158-300 
(2017-12, t) 
DIN EN 50174-2 
Berichtigung 1*VDE 0800-
174-2 Berichtigung 1 
Information technology - 
Cabling installation - Part 2: 
Installation planning and 
practices inside buildings; 
German version EN 50174-
2:2018; Corrigendum 1 
Pages:2 
DIN CEN/TS 16157-8 
Intelligent transport systems - 
DATEX II data exchange 
specifications for traffic 
management and information 
- Part 8: Traffic management 
publications and extensions 
dedicated to the urban 
environment; English version 
CEN/TS 16157-8:2020 
Pages:100 
DIN CEN/TS 17400 
Intelligent transport systems - 
Urban ITS - Mixed vendor 
environments, methodologies 
& translators; English version 
CEN/TS 17400:2020 
Pages:55 
DIN CEN/TS 17402 
Intelligent transport systems - 
Urban ITS - Use of regional 
traffic standards in a mixed 
vendor environment; German 
version CEN/TS 17402:2020 
Pages:114 
DIN CEN/TS 17413 
Intelligent transport systems - 
Urban ITS - Models and 
definitions for new modes; 

English version CEN/TS 
17413:2020 
Pages:132 
DIN EN ISO 18530 
Health Informatics - Automatic 
identification and data capture 
marking and labelling - 
Subject of care and individual 
provider identification 
(ISO/DIS 18530:2020); 
English version prEN ISO 
18530:2020 
Pages:63 
 

37. Quang học. Chụp 
ảnh. Điện ảnh. In 
 
BS ISO 22531:2020 
Optics and photonics. Optical 
materials and components. 
Test method for climate 
resistance of optical glass 
Pages: 22 
DIN 58739-3 
Production in optical 
engineering - Workpiece 
receptions for optics - Part 3: 
Collets for single lenses 
Pages:7 
DIN 58741-2 
Production in optical 
engineering - Diamond 
impregnated cup wheels - Part 
2: With mounting cylinder 
Pages:31 
DIN 58741-8 
Production in optical 
engineering - Diamond 
impregnated cup wheels - Part 
8: With hollow taper shank 
connection 
Pages:12 
DIN 58754 
Production in optical 
engineering - Indexing of 
hydraulic expansion chucks 
Pages:6 
DIN ISO 14490-9 
Optics and photonics - Test 
methods for telescopic 
systems - Part 9: Test methods 
for field curvature (ISO 14490-
9:2019); Text in German and 
English 
Pages:21 
 

43. Đường bộ 
 
TCVN 12777-1:2020 

http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108295?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108295?opendocument&mlref=dailyjp&login
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108296?opendocument&mlref=dailyjp&login


 

 Thông tin phục vụ doanh nghiệp - Số 6/2020 45 

                      THÔNG TIN TIÊU CHUẨN 

Phương tiện giao thông đường 
bộ. Thiết bị chuyển mạch 
điện/điện tử. Phần 1: Rơle v{ 
bộ nhấp nh|y 
Số trang:13 
TCVN 12777-2:2020 
Phương tiện giao thông đường 
bộ. Thiết bị chuyển mạch 
điện/điện tử. Phần 2: Thiết bị 
điện tử 
Số trang:10 
TCVN 12504-1:2020 
Phương tiện giao thông đường 
bộ chạy điện. Đặc tính kỹ thuật 
an to{n. Phần 1: Hệ thống tích 
điện nạp lại được (ress) 
Số trang:34 
TCVN 12504-2:2020 
Phương tiện giao thông đường 
bộ chạy điện. Đặc tính kỹ thuật 
an to{n. Phần 2: An to{n vận 
hành xe 
Số trang:11 
TCVN 12504-3:2020 
Phương tiện giao thông đường 
bộ chạy điện. Đặc tính kỹ thuật 
an to{n. Phần 3: An to{n về 
điện 
Số trang:28 
TCVN 12772:2020 
Phương tiện giao thông đường 
bộ chạy điện. Đấu nối với 
nguồn cung cấp điện từ bên 
ngo{i. Yêu cầu về an to{n 
Số trang:33 
TCVN 12773:2020 
Mô tô v{ xe m|y điện. Đặc tính 
kỹ thuật an to{n 
Số trang:31 
TCVN 12775:2020 

Mô tô v{ xe m|y điện. Yêu cầu 

an to{n đối với đấu nối nguồn 

cung cấp điện từ bên ngo{i 
Số trang:43 
TCVN 12776-1:2020 
Mô tô v{ xe m|y điện. Hiệu 
suất. Phần 1: Mức tiêu thụ 
năng lượng v{ qu~ng đường 
chạy danh định 
Số trang:20 
TCVN 12776-2:2020 
Mô tô v{ xe m|y điện. Hiệu 
suất. Phần 2: Đặc tính hoạt 
động trên đường 
Số trang:18 
TCVN 12777-3:2020 
Phương tiện giao thông đường 
bộ. Thiết bị chuyển mạch 
điện/điện tử. Phần 3: Rơle loại 
nhỏ 

Số trang:10 
TCVN12774:2020 
Xe m|y v{ mô tô điện. Đặc tính 
kỹ thuật thử nghiệm v{ yêu 
cầu về an to{n đối với hệ 
thống ắc quy lithi-on 
Số trang:47 
ISO 19724:2020 
Gasoline engines with direct 
injection — Cleanliness 
assessment of fuel injection 
equipment 
Pages : 7 
Replaces ISO 19724:2016 
ISO 9981:2020 
Belt drives — Pulleys and V-
ribbed belts for the 
automotive industry — PK 
profile: Dimensions 
Pages : 10 
Replaces: ISO 9981:1998 
BS ISO 2534:2020 
Road vehicles. Engine test 
code. Gross power 
Pages: 40 
Replaces: BS ISO 2534:1998 
BS ISO 12098:2020 
Road vehicles. Connectors for 
the electrical connection of 
towing and towed vehicles. 
15-pole connector for vehicles 
with 24 V nominal supply 
voltage 
Pages: 18 
BS ISO 8820-11:2020 

Road vehicles. Fuse-links. 

Fuse-links with tabs (blade 

type) Type M (medium-high 

current) 

Pages: 20 

BS EN 17406:2020 

Classification for bicycles 

usage 

Pages: 20 

BS ISO 2790:2020 

Belt drives. V-belts for the 

automotive industry and 

corresponding pulleys. 

Dimensions 

Pages: 16 

Replaces: BS ISO 2790:2004 

BS ISO 9981:2020 

Belt drives. Pulleys and V-

ribbed belts for the 

automotive industry. PK 

profile: Dimensions 
Pages: 20 
Replaces: BS ISO 9981:1998 

BS ISO 20901:2020 

Intelligent transport systems. 

Emergency electronic brake 

light systems (EEBL). 

Performance requirements 

and test procedures 
Pages: 28 
BS ISO 19724:2020 
Gasoline engines with direct 
injection. Cleanliness 
assessment of fuel injection 
equipment 
Pages: 16 
Replaces: BS ISO 19724:2016 
ASTM D8279 - 20a  
Standard Test Method for 
Determination of Timing-
Chain Wear in a 
Turbocharged, Direct-
Injection, Spark-Ignition, Four-
Cylinder Engine 
Pages: 66 
Replaces: ASTM D8279-19 
JIS D 1625:2020 
Automotive parts -- Test 
method for water separation 
efficiency of fuel filters for 
diesel engines 
Pages: 44 
DIN EN IEC 62840-1*VDE 
0122-40-1 
Electric vehicle battery swap 
system - Part 1: General and 
guidance (IEC 
69/715/CD:2020); Text in 
German an 
d English 
Pages:55 
 

45. Đường sắt 
 
BS EN 17319:2020 
Railway applications. 
Infrastructure. Performance 
requirements of rail fastening 
systems for tramways 
Pages: 24 

IEC 62973-2:2020 

Railway applications - Rolling 

stock - Batteries for auxiliary 

power supply systems - Part 2: 

Nickel Cadmium (NiCd) 

batteries 
Pages: 34 
DIN EN 15611 
Railway applications - Braking 
- Relay valves; German version 
EN 15611:2020 
Pages:55 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000001530713
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Replaces:DIN EN 15611 
(2011-01)*DIN EN 15611 
(2018-08)*DIN EN 15611 
Berichtigung 1 (2012-12) 
DIN EN 14067-6 
Railway applications - 
Aerodynamics - Part 6: 
Requirements and test 
procedures for cross wind 
assessment; German version 
EN 14067-6:2018 
Pages:149 
Replaces:DIN EN 14067-6 
(2018-09) 
DIN 27201-7 
State of railway vehicles - 
Basic principles and 
production technology - Part 
7: Non-destructive testing 
(NDT) 
Pages:30 
Replaces:DIN 27201-7 (2014-
05)*DIN 27201-7 (2019-09) 
DIN EN 15227 
Railway applications - 
Crashworthiness 
requirements for rail vehicles; 
German version EN 
15227:2020 
Pages:61 
Replaces:DIN 5560 (2002-
05)*DIN EN 15227 (2011-
01)*DIN EN 15227 (2016-12) 
DIN EN 16186-3 
Railway applications - Driver's 
cab - Part 3: Design of 
displays; German and English 
version prEN 16186-3:2020 
Pages:265 
DIN EN 13796-2/A1 
Safety requirements for 
cableway installations 
designed to carry persons - 
Carriers - Part 2: Slipping 
resistance tests for grips; 
German and French version 
EN 13796-2:2017/prA1:2020 
Pages:13 
DIN EN 13796-3/A1 
Safety requirements for 
cableway installations 
designed to carry persons - 
Carriers - Part 3: Fatigue 
testing; German and French 
version EN 13796-
3:2017/prA1:2020 
Pages:13 
 

47. Đóng tàu và trang bị 
tàu biển 

ISO/TR 10134:2020 
Small craft — Electrical 
devices — Established 
practices for the design, 
construction and installation 
of lightning-protection 
systems 
Pages : 9 
Replaces ISO 10134:2003 
BS ISO 22987:2020 
Ships and marine technology. 
Laboratory test method for 
skin friction of antifouling 
paints by rotating drum 
Pages: 20 
BS ISO 29400:2020 
Ships and marine technology. 
Offshore wind energy. Port 
and marine operations 
Pages: 220 
Replaces: BS ISO 29400:2015 
BS ISO 29400:2020 
Ships and marine technology. 
Offshore wind energy. Port 
and marine operations 
Pages: 220 
DIN EN 15609 
LPG equipment and 
accessories - LPG propulsion 
systems for boats, yachts and 
other watercraft - Installation 
requirements; German and 
English version prEN 
15609:2020 
Pages:96 
DIN EN 13852-3 
Cranes - Offshore cranes - Part 
3: Light offshore cranes; 
German and English version 
FprEN 13852-3:2020 
Pages:232 
DIN ISO 25862 
Ships and marine technology - 
Marine magnetic compasses, 
binnacles and azimuth reading 
devices (ISO 25862:2019); 
Text in German and English 
Pages:115 
DIN EN ISO 10088 
Small craft - Permanently 
installed fuel systems 
(ISO/DIS 10088:2020); 
German and English version 
prEN ISO 10088:2020 
Pages:50 
 

49. Máy bay và  
tàu vũ trụ 
 
BS ISO 8788:2020 

Aerospace. Nuts, metric. 
Tolerances of form and 
position 
Pages: 26 
Replaces: BS ISO 8788:2000 
ASTM E1235-12(20) 
Test Method for Gravimetric 
Determination of Nonvolatile 
Residue (NVR) in 
Environmentally Controlled 
Areas for Spacecraft 
Pages: 14 
Replaces: ASTM E1235-12 
ASTM F3062 / F3062M - 20  
Standard Specification for 
Aircraft Powerplant 
Installation 
Pages: 11 
Replaces: ASTM 
F3062/F3062M-19 
DIN 65428 
Aerospace series - Sleeves - 
Wall thickness 0,25 mm, for 
fasteners with protruding 
head; Text in German and 
English 
Pages:16 
DIN 65429 
Aerospace series - Sleeves - 
Wall thickness 0,5 mm, for 
fasteners with protruding 
head; Text in German and 
English 
Pages:18 
DIN 65430 
Aerospace series - Sleeves - 
Wall thickness 0,25 mm, for 
fasteners with countersunk 
head; Text in German and 
English 
Pages:19 
DIN 65431 

Aerospace series - Sleeves - 

Wall thickness 0,5 mm, for 

fasteners with countersunk 

head; Text in German and 

English 

Pages:18 

DIN 65433 

Aerospace series - Sleeves - 

Wall thickness 0,25 mm, for 

fasteners with reduced 

countersunk head; Text in 

German and English 
Pages:18 
DIN 65434 
Aerospace series - Sleeves - 
Wall thickness 0,5 mm, for 
fasteners with reduced 
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https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030008111
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https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1235-12.htm
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countersunk head; Text in 
German and English 
Pages:16 
DIN EN 2755 
Aerospace series - Bearing, 
spherical, plain in corrosion 
resisting steel with self-
lubricating liner - Elevated 
load at ambient temperature - 
Technical specification; 
German and English version 
FprEN 2755:2020 
Pages:87 
DIN EN 4613 
Aerospace series - Spherical 
plain bearings in corrosion 
resisting steel with self-
lubricating liner, narrow 
series - Dimensions and loads 
- Inch series; German and 
English version FprEN 
4613:2020 
Pages:35 
DIN EN 4614 
Aerospace series - Spherical 
plain bearing in corrosion 
resisting steel with self-
lubricating liner, wide series - 
Dimensions and loads - Inch 
series; German and English 
version FprEN 4614:2020 
Pages:35 

DIN EN 4841-1 
Aerospace series - Shock 
mount with bushes - Part 1: 
Technical specification; 
German and English version 
FprEN 4841-1:2020 
Pages:46 

DIN EN 4841-2 

Aerospace series - Shock 

mount with bushes - Part 2: 

Technical overview; German 

and English version FprEN 

4841-2:2020 
Pages:41 
DIN EN 4854-1 
Aerospace series - Bearing, 
spherical plain, in corrosion 
resisting steel with self-
lubricating liner, low starting 
torque and low friction 
coefficient, elevated duty 
cycles under low oscillations 
at different operating 
conditions, narrow series - 
Part 1: Dimensions and loads 
for narrow series; German and 
English version EN 4854-
1:2019 

Pages:33 
Replaces:DIN EN 4854-1 
(2018-10) 
DIN EN 4854-2 
Aerospace series - Bearing, 
spherical plain, in corrosion 
resisting steel with self-
lubricating liner, low starting 
torque and low friction 
coefficient, elevated duty 
cycles under low oscillations 
at different operating 
conditions, wide series - Part 
2: Dimensions and loads; 
German and English version 
EN 4854-2:2019 
Pages:32 
Replaces:DIN EN 4854-2 
(2018-10) 
DIN EN 16602-70-17 
Space product assurance - 
Durability testing of coatings 
and surface finishes; English 
version EN 16602-70-17:2020 
Pages:47 
Replaces:DIN EN 16602-70-17 
(2018-06) 
DIN EN 12312-15 
Aircraft ground support 
equipment - Specific 
requirements - Part 15: 
Baggage and equipment 
tractors; German and English 
version EN 12312-15:2020 
Pages:67 
Replaces:DIN EN 12312-15 
(2009-08)*DIN EN 12312-15 
(2017-04) 
DIN EN 16603-50-12 
Space engineering - SpaceWire 
- Links, nodes, routers and 
networks; English version EN 
16603-50-12:2020 
Pages:141 
Replaces:DIN EN 16603-50-12 
(2019-12) 
 

53. Thiết bị vận chuyển 
vật liệu 
 
BS ISO 23308-3:2020 
Energy efficiency of industrial 
trucks. Test methods. 
Container handling lift trucks 
Pages: 14 
BS ISO 23308-1:2020 
Energy efficiency of industrial 
trucks. Test methods. General 

Pages: 30 
BS ISO 23308-2:2020 

Energy efficiency of industrial 
trucks. Test methods. 
Operator controlled self 
propelled trucks, towing and 
burden carrier trucks 
Pages: 16 
BS EN ISO 3691-4:2020 
Industrial trucks. Safety 
requirements and verification. 
Driverless industrial trucks 
and their systems 
Pages: 96 
Replaces: BS EN 1525:1998 
BS 6037-2:2020 
Planning, design, installation 
and use of permanently 
installed access equipment. 
Travelling ladders and 
gantries. Code of practice 
Pages: 40 
Replaces: BS 6037-2:2004 
JIS D 6028:2019 
Industrial trucks -- Electrical 
requirements 
Pages: 26 
DIN EN 1756-1 
Tail lifts - Platform lifts for 
mounting on wheeled vehicles 
- Safety requirements - Part 1: 
Tail lifts for goods; German 
and English version prEN 
1756-1:2020 
Pages:150 
DIN 22102-1 
Conveyor belts with textile 
plies for bulk goods - Part 1: 
Dimensions, specifications, 
marking 
Pages:10 
DIN 22102-2 
Conveyor belts with textile 
plies for bulk goods - Part 2: 
Testing 
Pages:6 
DIN 22102-3 
Conveyor belts with textile 
plies for bulk goods - Part 3: 
Permanent joints 
Pages: 
13 
DIN EN 16842-9 

Powered industrial trucks - 

Visibility - Test methods and 

verification - Part 9: Order-

picking, lateral- and front-

stacking trucks with elevating 

operator position; German 

version EN 16842-9:2019 + 

AC:2020 
Pages:17 
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Replaces:DIN EN 16842-9 
(2019-09) 
DIN ISO 22915-1 
Industrial trucks - Verification 
of stability - Part 1: General 
(ISO 22915-1:2016) 
Pages:15 
Replaces:DIN ISO 22915-1 
(2013-10)*DIN ISO 22915-1 
(2017-02) 
 

55. Bao gói và  
phân phối hàng hóa 
 
TCVN 10173-4:2019 
Palét dùng để n}ng chuyển, 
xếp dỡ h{ng. Palét phẳng. 
Phần 4: Quy trình dự đo|n 
phản hồi d~o trong c|c phép 
thử độ cứng vững cho palét 
bằng chất dẻo sử dụng c|c 
ph}n tích hồi quy 
Số trang:16 
TCVN 10174:2019 
Palét dùng để n}ng chuyển, 
xếp dỡ h{ng. Chất lượng của 
c|c bộ phận bằng gỗ mới dùng 
cho palét thẳng 
Số trang:12 
TCVN 10805:2019 
Palét dùng để n}ng chuyển, 
xếp dỡ h{ng. Chất lượng của 
chi tiết kẹp chặt dùng để lắp 
r|p mới v{ sửa chữa c|c palét 
phẳng bằng gỗ, đ~ qua sử dụng 
Số trang:22 
TCVN 12804:2019 

Palét kiểu hộp. Yêu cầu chính 

v{ phương ph|p thử 
Số trang:26 
TCVN 12806:2019 

Palét dùng để n}ng chuyển, 

xếp dỡ h{ng. Sửa chữa palét 

phẳng bằng gỗ 

Số trang:22 
TCVN 12803:2019 
Palét dùng để n}ng chuyển, 
xếp dỡ h{ng. Từ vựng 
Số trang:82 
ASTM D3103 - 20  

Standard Test Method for 

Thermal Insulation 

Performance of Distribution 

Packages 

Pages: 7 
Replaces: ASTM D3103-14 
DIN 6129-1 
Means of packaging - Bottles 
and hollow-ware from glass - 

Part 1: General tolerances for 
automatic produced bottles 
Pages:8 
 

59. Dệt và da 
 
TCVN 10292-1:2019 
M|y nông l}m nghiệp. Yêu cầu 
an to{n v{ phương ph|p thử 
m|y cắt bụi c}y v{ m|y cắt cỏ 
cầm tay. Phần 1: M|y lắp động 
cơ đốt trong 
Số trang:37 
TCVN 12742:2019 
Da. Da cừu axit hóa. Hướng 
dẫn ph}n loại trên cơ sở 
khuyết tật v{ kích cỡ 
Số trang:8 
TCVN 12743:2019 
Da. x|c định N-METYL-2-
PYROLIDON (NMP) có trong 
da bằng phương ph|p hóa học 
Số trang:9 
TCVN 12744:2019 
Da. X|c định khả năng ph}n 
hủy bởi vi sinh vật 
Số trang:26 
TCVN 12745:2019 
Da. Phép thử hóa. Hướng dẫn 
thử c|c hóa chất có trong da 
Số trang:17 
TCVN 12746:2019 
Da. Phép thử độ bền m{u. Độ 
bền m{u với nước bọt 
Số trang:9 
TCVN 7117:2019 
Da. Phép thử hóa, lý, cơ v{ độ 
bền m{u. Vị trí lấy mẫu  
Số trang:13 
Thay thế:TCVN 7117:2007 

TCVN 7119:2019 

Da. Phép thử cơ lý. X|c định 

khối lượng riêng biểu kiến v{ 

khối lượng trên đơn vị diện 

tích 
Số trang: 9 
Thay thế:TCVN 7119:2007 
TCVN 7126:2019 
Da. Phép thử hóa. Chuẩn bị 
mẫu thử hóa 
Số trang: 9 
Thay thế:TCVN 7126:2010 
BS EN ISO 1833-29:2020 
Textiles. Quantitative chemical 
analysis. Mixtures of 
polyamide with 
polypropylene/polyamide 
bicomponent (method using 
sulfuric acid) 

Pages: 14 

BS EN ISO 1833-29:2020 
Textiles. Quantitative chemical 
analysis. Mixtures of 
polyamide with 
polypropylene/polyamide 
bicomponent (method using 
sulfuric acid) 
Pages: 14 
BS ISO 22244:2020 
Leather. Raw hides. Guidelines 
for preservation of hides 
Pages: 14 
BS EN ISO 3376:2020 
Leather. Physical and 
mechanical tests. 
Determination of tensile 
strength and percentage 
elongation 
Pages: 14 
Replaces: BS EN ISO 
3376:2011 
BS EN 17323:2020 
Geosynthetics. Determination 
of tensile properties of 
Polymeric Geosynthetic 
Barriers 
Pages: 22 
BS ISO 22182:2020 
Geotextiles and geotextile-
related products. 
Determination of index 
abrasion resistance 
characteristics under wet 
conditions for hydraulic 
applications 
Pages: 18 
ASTM D1909 - 13(2020)  
Standard Tables of 
Commercial Moisture Regains 
and Commercial Allowances 
for Textile Fibers 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D1909-13 

ASTM D4724 / D4724M - 20  

Standard Test Method for 

Entanglements in Filament 

Yarns by Needle Insertion 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D4724-11 
ASTM D4716 / D4716M - 20  
Standard Test Method for 
Determining the (In-plane) 
Flow Rate per Unit Width and 
Hydraulic Transmissivity of a 
Geosynthetic Using a Constant 
Head 
Pages: 9 

Replaces: ASTM D4716/ 

D4716M-14 
ASTM D4491 / D4491M - 20  

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3103-14.htm
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030203585
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030203585
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1909-13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4724-11.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4716D4716M-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4716D4716M-14.htm
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Standard Test Methods for 
Water Permeability of 
Geotextiles by Permittivity 
Pages: 8 
Replaces: ASTM D4491/ 
D4491M-17 
ASTM D7853 - 13(2020)  
Standard Test Method for 
Hydraulic Pullout Resistance 
of a Geomembrane with 
Locking Extensions Embedded 
in Concrete 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D7853-13 
ASTM D7273 / D7273M - 
08(2020)  
Standard Guide for Acceptance 
Testing Requirements for 
Geonets and Geonet Drainage 
Geocomposites 
Pages: 4 
Replaces: ASTM D7273/ 
D7273M-08(2013)e1 
ASTM D4833 / D4833M - 
07(2020)  
Standard Test Method for 
Index Puncture Resistance of 
Geomembranes and Related 
Products 
Pages:  4 
Replaces: ASTM D4833/ 
D4833M-07(2013)e1 
DIN EN ISO 1833-17 
Textiles - Quantitative 
chemical analysis - Part 17: 
Mixtures of cellulose fibres 
and certain fibres with 
chlorofibres and certain other 
fibres (method using 
concentrated sulfuric acid) 
(ISO 1833-17:2019); German 
version EN ISO 1833-17:2020 
Pages:11 
Replaces:DIN EN ISO 1833-17 
(2011-01)*DIN EN ISO 1833-
17 (2019-03) 
DIN EN ISO 1833-18 
Textiles - Quantitative 
chemical analysis - Part 18: 
Mixtures of silk with wool or 
other animal hair (method 
using sulfuric acid) (ISO/DIS 
1833-18:2020); German and 
English version prEN ISO 
1833-18:2020 
Pages:17 

DIN EN ISO 20706-1 
Textiles - Qualitative and 
quantitative analysis of some 
bast fibres (flax, hemp, ramie) 

and their blends - Part 1: Fibre 
identification using 
microscopy methods (ISO 
20706-1:2019, Corrected 
version 2020-03); German 
version EN ISO 20706-1:2019 
Pages:38 
Replaces:DIN EN ISO 20706-1 
(2019-01) 
DIN EN ISO 4674-2 
Rubber- or plastics-coated 
fabrics - Determination of tear 
resistance - Part 2: Ballistic 
pendulum method (ISO/DIS 
4674-2:2020); German and 
English version prEN ISO 
4674-2:2020 
Pages:30 
DIN EN ISO 5470-2 
Rubber- or plastics-coated 
fabrics - Determination of 
abrasion resistance - Part 2: 
Martindale abrader (ISO/DIS 
5470-2:2020); German and 
English version prEN ISO 
5470-2:2020 
Pages:26 
DIN EN ISO 6450 
Rubber- or plastics-coated 
fabrics - Determination of 
resistance to liquids (ISO/DIS 
6450:2020); German and 
English version prEN ISO 
6450:2020 
Pages:36 
DIN EN ISO 1140 
Fibre ropes - Polyamide - 3-, 4-
, 8- and 12-strand ropes 
(ISO/DIS 1140:2020); German 
and English version prEN ISO 
1140:2020 
Pages:20 
DIN EN ISO 1346 
Fibre ropes - Polypropylene 
split film, monofilament and 
multifilament (PP2) and 
polypropylene high-tenacity 
multifilament (PP3) - 3-, 4-, 8- 
and 12-strand ropes (ISO/DIS 
1346:2020); German and 
English version prEN ISO 
1346:2020 
Pages:21 
 

61. May mặc 
 
DIN EN 17528 
Clothing - physiological effects 
- Measurement of water 
vapour resistance by means of 

a sweating manikin; German 
and English version prEN 
17528:2020 
Pages:51 
DIN 10524 
Food hygiene - Work wear in 
food business 
Pages:17 
Replaces:DIN 10524 (2019-
12) 
DIN EN ISO 16186 
Footwear - Critical substances 
potentially present in 
footwear and footwear 
components - Determination 
of dimethyl fumarate (DMFU) 
in footwear materials 
(ISO/DIS 16186:2020); 
German and English version 
prEN ISO 16186:2020 
Pages:28 
DIN EN ISO 19577 
Footwear - Critical substances 
potentially present in 
footwear and footwear 
components - Determination 
of Nitrosamines (ISO 
19577:2019); German version 
EN ISO 19577:2019 
Pages:18 
Replaces:DIN EN ISO 19577 
(2020-03) 
 

65. Nông nghiệp 
 
TCVN 12826:2019 
M|y l}m nghiệp v{ l{m vườn. 

Phương ph|p thử rung động 

cho c|c loại m|y cầm tay sử 

dụng động cơ đốt trong. Rung 

động tại tay cầm 

Số trang:38 
TCVN 12825:2019 

M|y l}m nghiệp v{ l{m vườn. 

Phương ph|p thử độ ồn cho 

c|c loại m|y cầm tay sử dụng 

động cơ đốt trong. Phương 

ph|p cơ học (độ chính x|c cấp 

2) 

Số trang:40 
BS EN ISO 4254-6:2020 

Agricultural machinery. Safety. 

Sprayers and liquid fertilizer 

distributors 

Pages: 36 

Replaces: BS EN ISO 4254-

6:2009 
BS ISO 10726:2020 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4491D4491M-17.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4491D4491M-17.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7853-13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7273D7273M-08R13E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7273D7273M-08R13E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4833D4833M-07R13E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4833D4833M-07R13E1.htm
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030237721
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030237721
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Portable chain-saws. Chain 
catcher. Dimensions and 
mechanical strength 
Pages: 10 
DIN CEN/TR 17421 
Animal feeding stuffs: 
Methods of sampling and 
analysis - Recommendations 
for the organization and 
evaluation of collaborative 
studies for multi-analyte 
methods of analysis; German 
version CEN/TR 17421:2019 
Pages:15 
DIN EN 15742 
Animal feeding stuffs: 
Methods of sampling and 
analysis - Determination of 
OCPs by GC-ECD; German 
version EN 15742:2020 
Pages:28 
Replaces:DIN EN 15742 
(2009-06)*DIN EN 15742 
(2018-09) 
DIN EN 17517 

Animal feeding stuffs: 

Methods of sampling and 

analysis - Determination of 

mineral oil saturated 

hydrocarbons (MOSH) and 

mineral oil aromatic 

hydrocarbons (MOAH) with 

on-line HPLC-GC-FID analysis; 

German and English version 

prEN 17517:2020 

Pages:85 

DIN ISO 7210 

Routine analytical cigarette-

smoking machine - Additional 

test methods for machine 

verification (ISO 7210:2018) 

Pages:13 
Replaces:DIN 10255 (1992-
03)*DIN V 10378 (2006-
12)*DIN ISO 7210 (2019-11) 
 

67. Thực phẩm 
 
TCVN 12778:2019 
Quy phạm thực h{nh ngăn 
ngừa v{ giảm độc tố vi nấm 
trong gia vị 

Số trang:16 
TCVN 12780:2019 

Giấm. X|c định tổng h{m 

lượng chất khô hòa tan. 

Phương ph|p khối lượng 
Số trang:7 

TCVN 7510:2019 
Quy phạm thực h{nh chiếu xạ 
tốt để kéo d{i thời gian bảo 
quản chuối, xo{i v{ đu đủ 
Số trang:15 
Thay thế:TCVN 7510:2005 
TCVN 12782:2019 
Muối (natri clorua). X|c định 
h{m lượng kali. Phương ph|p 
chuẩn độ sử dụng natri 
tetraphenylborat 
Số trang:10 
TCVN 12783:2019 
Muối (natri clorua). X|c định 
tổng h{m lượng brom v{ iot. 
Phương ph|p phổ ph|t xạ 
quang plasma cặp cảm ứng 
(ICP-OES) 
Số trang:11 
TCVN 12784:2019 
Muối (natri clorua). X|c định 
hexacyanoferrat (II) có thể tan 
trong nước. Phương ph|p đo 
quang 
Số trang:10 
TCVN 12847:2020 
Gạo đồ 
Số trang:13 
TCVN 3578:2020 
Sắn khô 
Số trang:9 
Thay thế:TCVN 3578:1994 
TCVN 12738:2019 
Sữa v{ c|c sản phẩm sữa. 
Hướng dẫn mô tả chuẩn đối 
với c|c phép ph}n tích miễn 
dịch hoặc thụ thể để ph|t hiện 
dư lượng kh|ng sinh 
Số trang:19 
TCVN 1872:2019 
Chuối quả tươi 
Số trang:11 
Thay thế:TCVN 1872:2007 
TCVN 5259:2019 
Chuối xanh. Điều kiện l{m chín 
Số trang:13 
Thay thế:TCVN 5259:1990 
TCVN 9687:2019 
Chuối xanh. Hướng dẫn bảo 
quản v{ vận chuyển 
Số trang:10 
Thay thế:TCVN 9687:2013 
TCVN 12739-1:2019 

Sữa. Định nghĩa v{ đ|nh gi| độ 

chính x|c tổng thể của c|c 

phương ph|p ph}n tích thay 

thế. Phần 1: C|c thuộc tính 

ph}n tích của c|c phương 

ph|p thay thế 
Số trang:20 

TCVN 12739-2:2019 
Sữa. Định nghĩa v{ đ|nh gi| độ 
chính x|c tổng thể của c|c 
phương ph|p ph}n tích thay 
thế. Phần 2: Hiệu chuẩn v{ 
kiểm so|t chất lượng trong 
phòng thử nghiệm sữa 
Số trang:34 
TCVN 12739-3:2019 
Sữa. Định nghĩa v{ đ|nh gi| độ 
chính x|c tổng thể của c|c 
phương ph|p ph}n tích thay 
thế.  Phần 3: Quy tắc đ|nh gi| 
v{ x|c nhận gi| trị sử dụng của 
c|c phương ph|p định lượng 
thay thế trong ph}n tích sữa 
Số trang:51 
TCVN 5860:2019 
Sữa tươi thanh trùng 
Số trang:9 
Thay thế:TCVN 5860:2007 
TCVN 7046:2019 

Thịt tươi 

Số trang:9 
Thay thế:TCVN 7046:2009 

TCVN 12828:2019 

Nước giải kh|t 

Số trang:11 
TCVN 12779:2019 
Giấm lên men 
Số trang:11 
TCVN 12781:2019 
Axit axetic thực phẩm 
Số trang:14 
TCVN 7402:2019 
Kem thực phẩm 
Số trang:10 
Thay thế:TCVN 7402:2004 
ISO 20984:2020 
Cornelian cherry — 
Specification and test methods 
Pages : 6 
BS ISO 11036:2020 
Sensory analysis. 
Methodology. Texture profile 
Pages: 26 
DIN EN ISO 16624 

Wheat flour and durum wheat 

semolina - Determination of 

colour by diffuse reflectance 

colorimetry (ISO 

16624:2020); German version 

EN ISO 16624:2020 

Pages:18 

Replaces:DIN EN ISO 16624 

(2019-03) 
DIN EN ISO 5530-1 
Wheat flour - Physical 
characteristics of doughs - 
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Part 1: Determination of water 
absorption and rheological 
properties using a farinograph 
(ISO/DIS 5530-1:2020); 
German and English version 
prEN ISO 5530-1:2020 
Pages:73 
DIN EN ISO 5530-2 
Wheat flour - Physical 
characteristics of doughs - 
Part 2: Determination of 
rheological properties using 
an extensograph (ISO/DIS 
5530-2:2020); German and 
English version prEN ISO 
5530-2:2020 
Pages:61 
DIN ISO 21422 
Milk, milk products, infant 
formula and adult nutritionals 
- Determination of chloride - 
Potentiometric titration 
method (ISO 21422:2018); 
Text in German and English 
Pages:46 
DIN ISO 5544 
Caseins - Determination of 
"fixed ash" (Reference 
method) (ISO 5544:2008); 
Text in German and English 
Pages:11 
DIN ISO 5545 

Rennet caseins and caseinates 

- Determination of ash 

(Reference method) (ISO 

5545:2008); Text in German 

and English 

Pages:19 

DIN ISO 5550 
Caseins and caseinates - 
Determination of moisture 
content (Reference method) 
(ISO 5550:2006); Text in 
German and English 
Pages:26 
DIN 8777/A1 
Brewhouse plants - Minimum 
specifications; Amendment 1 
Pages:6 

DIN EN ISO 665 
Oilseeds - Determination of 
moisture and volatile matter 
content (ISO 665:2020); 
German version EN ISO 
665:2020 
Pages:17 

Replaces:DIN EN ISO 665 

(2001-02)*DIN EN ISO 665 

(2019-12) 

71. Hóa chất 
 
BS EN 12404:2020 
Durability of wood and wood-
based products. Assessment of 
the effectiveness of masonry 
fungicide to prevent growth 
into wood of Dry Rot Serpula 
lacrymans (Schumacher ex 
Fries) S.F. Gray. Laboratory 
method 
Pages: 24 
Replaces: PD CEN/TS 
12404:2015 
ASTM C749 - 15(2020)  
Standard Test Method for 
Tensile Stress-Strain of 
Carbon and Graphite 
Pages: 11 
Replaces: ASTM C749-15 
ASTM C695 - 15(2020)  

Standard Test Method for 

Compressive Strength of 

Carbon and Graphite 

Pages: 3 

Replaces: ASTM C695-15 

ASTM C748 - 20  

Standard Test Method for 

Rockwell Hardness of Graphite 

Materials 

Pages: 3 

Replaces: ASTM C748-

98(2015) 
ASTM D3860 - 98(2020)  
Standard Practice for 
Determination of Adsorptive 
Capacity of Activated Carbon 
by Aqueous Phase Isotherm 
Technique 
Pages: 3 

Replaces: ASTM D3860-

98(2014) 

ASTM C748 - 20  

Standard Test Method for 

Rockwell Hardness of Graphite 

Materials 

Pages: 3 

Replaces: ASTM C748-

98(2015) 

ASTM D5029 - 98(2020)  

Standard Test Method for 

Water Solubles in Activated 

Carbon 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D5029-
98(2014) 

ASTM D4058 - 96(2020)  

Standard Test Method for 
Attrition and Abrasion of 
Catalysts and Catalyst Carriers 
Pages: 3  
Replaces: ASTM D4058-
96(2015) 
ASTM D3306 - 20  
Standard Specification for 
Glycol Base Engine Coolant for 
Automobile and Light-Duty 
Service 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D3306-19 
ASTM E1177 - 20  
Standard Specification for 
Engine Coolant Grade Glycol 
Pages: 2 
Replaces: ASTM E1177-19 
ASTM C783 - 85(2020)  
Standard Practice for Core 
Sampling of Graphite 
Electrodes 
Pages:  2 
Replaces: ASTM C783-
85(2015) 
ASTM C559 - 16(2020)  
Standard Test Method for Bulk 
Density by Physical 
Measurements of 
Manufactured Carbon and 
Graphite Articles 
Pages: 3 
Replaces: ASTM C559-16 
ASTM C1025 - 15(2020)  
Standard Test Method for 
Modulus of Rupture in 
Bending of Electrode Graphite 
Pages: 3 
Replaces: ASTM C1025-15 
ASTM C651 - 20  
Standard Test Method for 
Flexural Strength of 
Manufactured Carbon and 
Graphite Articles Using Four-
Point Loading at Room 
Temperature 
Pages: 4 
Replaces: ASTM C651-15 

ASTM C651 - 20  
Standard Test Method for 
Flexural Strength of 
Manufactured Carbon and 
Graphite Articles Using Four-
Point Loading at Room 
Temperature 
Pages: 4 
Replaces: ASTM C651-15 

DIN 51911 
Testing of carbon materials - 
Determination of specific 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030299472
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030299472
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C749-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C695-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C748-98R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C748-98R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3860-98R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3860-98R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C748-98R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C748-98R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5029-98R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5029-98R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4058-96R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4058-96R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3306-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1177-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C783-85R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C783-85R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C559-16.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1025-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C651-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C651-15.htm
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electrical resistance by the 
current-voltage method - Solid 
materials 
Pages:8 
DIN EN ISO 13338 
Gas cylinders - Gases and gas 
mixtures - Determination of 
tissue corrosiveness for the 
selection of cylinder valve 
outlets (ISO 13338:2017); 
German and English version 
prEN ISO 13338:2020 
Pages:27 
DIN EN 1390 
Wood preservatives - 
Determination of the eradicant 
action against Hylotrupes 
bajulus (Linnaeus) larvae - 
Laboratory method; German 
version EN 1390:2020 
Pages:26 
Replaces:DIN EN 1390 (2006-
09)*DIN EN 1390 (2018-12) 
DIN EN 14128 
Durability of wood and wood-
based products - Efficacy 
criteria for curative wood 
preservatives as determined 
by biological tests; German 
version EN 14128:2020 
Pages:20 
Replaces:DIN EN 14128 
(2004-03)*DIN EN 14128 
(2018-09) 
DIN EN ISO 28399 
Dentistry - External tooth 
bleaching products (ISO 
28399:2020); German version 
EN ISO 28399:2020 
Pages:33 
Replaces:DIN EN ISO 28399 
(2011-05)*DIN EN ISO 28399 
(2019-07) 
 

73. Khai thác mỏ và 
khoáng sản 
 
TCVN 9919:2013 
Đất, đ|, quặng v{ng. X|c định 
h{m lượng v{ng, bạc. Phương 
ph|p nung luyện 
Số trang:11 
TCVN 9920:2013 
Đất, đ|, quặng v{ng. X|c định 
h{m lượng V{ng. Phương 
ph|p chiết Methyl Isobutyl 
Ketone (MIBK), quang phổ hấp 
thụ nguyên tử 
Số trang:11 
TCVN 9921:2013 

Đất, đ|, quặng v{ng. X|c định 
h{m lượng v{ng, platin, paladi. 
Phương ph|p nung luyện-
quang phổ hấp thụ nguyên tử 
Số trang:15 
TCVN 9922:2013 
Đất, đ|, quặng. X|c định h{m 
lượng asen. Phương ph|p 
quang phổ hấp thụ nguyên tử 
Số trang:10 
TCVN 9923:2013 
Đất, đ|, quặng. X|c định h{m 
lượng molybden. Phương 
ph|p quang phổ hấp thu 
nguyên tử 
Số trang:11 
TCVN 9924:2013 
Đất, đ|, quặng. Quy trình gia 
công mẫu sử dụng cho c|c 
phương ph|p ph}n tích hóa 
học, hóa lý, rownghen, nhiệt 
Số trang:11 
TCVN 9925:2013 
Đất, đ|, quặng. X|c định 
nguyên tố asen, antimony, 
molipden, bismut, đồng, chì, 
kẽm, bạc, coban, niken. 
Phương ph|p quang phổ ph|t 
xạ quang plasma cặp cảm ứng 
Số trang:12 
TCVN 9926:2013 
Đất, đ|, quặng - X|c định hàm 
lượng Đồng, Chì, Kẽm, Cadimi, 
Bismuth, Bạc, Coban, Niken, 
Mangan. Phương ph|p quang 
phổ hấp thụ nguyên tử 
Số trang:11 
TCVN 9928:2013 
Đất, đ|, quặng. X|c định h{m 
lượng antimony. Phương ph|p 
quang phổ hấp thụ nguyên tử 
Số trang:10 
BS EN 1009-4:2020 
Machines for mechanical 
processing of minerals and 
similar solid materials. Safety. 
Specific requirements for 
screening machinery 
Pages: 40 
BS EN 1009-3:2020 
Machines for mechanical 
processing of minerals and 
similar solid materials. Safety. 
Specific requirements for 
crushing and milling 
machinery 
Pages: 36 

BS EN 1009-5:2020 
Machines for mechanical 
processing of minerals and 

similar solid materials. Safety. 
Specific requirements for 
cleaning, recycling, sorting and 
mud treatment machinery 
Pages: 42 
BS EN 1009-1:2020 
Machines for mechanical 
processing of minerals and 
similar solid materials. Safety. 
Common requirements for 
machinery and processing 
plants 
Pages: 92 
BS EN 1009-2:2020 
Machines for mechanical 
processing of minerals and 
similar solid materials. Safety. 
Specific requirements for 
feeding machinery and 
continuous handling 
equipment 
Pages: 30 
 

75. Dầu mỏ 
 
ISO 11960:2020 
Petroleum and natural gas 
industries — Steel pipes for 
use as casing or tubing for 
wells 
Pages : 267 
ISO 13680:2020 
Petroleum and natural gas 

industries — Corrosion-

resistant alloy seamless 

tubular products for use as 

casing, tubing, coupling stock 

and accessory material — 

Technical delivery conditions 

Pages : 125 

Replaces: ISO 13680:2010 

BS ISO 2137:2020 

Petroleum products and 

lubricants. Determination of 

cone penetration of 

lubricating greases and 

petrolatum 
Pages: 32 
ASTM D4807 - 05(2020)  
Standard Test Method for 
Sediment in Crude Oil by 
Membrane Filtration 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D4807-
05(2015) 

ASTM D2892 - 20  
Standard Test Method for 
Distillation of Crude 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4807-05R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4807-05R15.htm
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Petroleum (15-Theoretical 
Plate Column) 
Pages: 34 
Replaces: ASTM D2892-19 
ASTM D7807 - 20  
Standard Test Method for 
Determination of Boiling 
Range Distribution of 
Hydrocarbon and Sulfur 
Components of Petroleum 
Distillates by Gas 
Chromatography and 
Chemiluminescence Detection 
Pages: 15 
Replaces: ASTM D7807-12 
ASTM D5985 - 02(2020)  
Standard Test Method for 
Pour Point of Petroleum 
Products (Rotational Method) 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D5985-
02(2014) 
ASTM D5950 - 14(2020)  
Standard Test Method for 
Pour Point of Petroleum 
Products (Automatic Tilt 
Method) 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D5950-14 
ASTM D4530 - 15(2020)  
Standard Test Method for 
Determination of Carbon 
Residue (Micro Method) 
Pages: 7 
Replaces: ASTM D4530-15 
ASTM D6378 - 20  
Standard Test Method for 
Determination of Vapor 
Pressure (VPX) of Petroleum 
Products, Hydrocarbons, and 
Hydrocarbon-Oxygenate 
Mixtures (Triple Expansion 
Method) 
Pages: 11 
Replaces: ASTM D6378-18a 
ASTM D1217 - 20  
Standard Test Method for 
Density and Relative Density 
(Specific Gravity) of Liquids by 
Bingham Pycnometer 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D1217-15 

ASTM D7171 - 20  

Standard Test Method for 

Hydrogen Content of Middle 

Distillate Petroleum Products 

by Low-Resolution Pulsed 

Nuclear Magnetic Resonance 

Spectroscopy 
Pages: 6 

Replaces: ASTM D7171-
05(2016) 
ASTM D6378 - 20  
Standard Test Method for 
Determination of Vapor 
Pressure (VPX) of Petroleum 
Products, Hydrocarbons, and 
Hydrocarbon-Oxygenate 
Mixtures (Triple Expansion 
Method) 
Pages: 11 
Replaces: ASTM D6378-18a 
ASTM D1217 - 20  
Standard Test Method for 
Density and Relative Density 
(Specific Gravity) of Liquids by 
Bingham Pycnometer 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D1217-15 
ASTM D5133 - 20  
Standard Test Method for Low 
Temperature, Low Shear Rate, 
Viscosity/Temperature 
Dependence of Lubricating 
Oils Using a Temperature-
Scanning Technique 
Pages: 15 
Replaces: ASTM D5133-19 
ASTM D4927 - 15(2020)  
Standard Test Methods for 
Elemental Analysis of 
Lubricant and Additive 
Components—Barium, 
Calcium, Phosphorus, Sulfur, 
and Zinc by Wavelength-
Dispersive X-Ray Fluorescence 
Spectroscopy 
Pages: 10 
Replaces: ASTM D4927-15 
ASTM D4290 - 20  
Standard Test Method for 
Determining the Leakage 
Tendencies of Automotive 
Wheel Bearing Grease Under 
Accelerated Conditions 
Pages: 8 
Replaces: ASTM D4290-19 
ASTM D3244 - 20  
Standard Practice for 
Utilization of Test Data to 
Determine Conformance with 
Specifications 
Pages: 13 
Replaces: ASTM D3244-18 

ASTM D5800 - 20  

Standard Test Method for 

Evaporation Loss of 

Lubricating Oils by the Noack 

Method 
Pages: 25 

Replaces: ASTM D5800-19a 
ASTM D3336 - 20  
Standard Test Method for Life 
of Lubricating Greases in Ball 
Bearings at Elevated 
Temperatures 
Pages: 8 
Replaces: ASTM D3336-18 
ASTM D6666 - 20  
Standard Guide for Evaluation 
of Aqueous Polymer 
Quenchants 
Pages: 14 
Replaces: ASTM D6666-
04(2019) 
ASTM D6666 - 20  
Standard Guide for Evaluation 
of Aqueous Polymer 
Quenchants 
Pages: 14 
Replaces: ASTM D6666-
04(2019) 
ASTM D6974 - 20  
Standard Practice for 
Enumeration of Viable 
Bacteria and Fungi in Liquid 
Fuels—Filtration and Culture 
Procedures 
Pages: 6 
Replaces: ASTM D6974-16 
ASTM D7224 - 20  
Standard Test Method for 
Determining Water Separation 
Characteristics of Kerosine-
Type Aviation Turbine Fuels 
Containing Additives by 
Portable Separometer 
Pages: 15 
Replaces: ASTM D7224-
14(2018) 
ASTM D5500 - 20a  
Standard Test Method for 
Vehicle Evaluation of 
Unleaded Automotive Spark-
Ignition Engine Fuel for Intake 
Valve Deposit Formation 
Pages: 29 
Replaces: ASTM D5500-19 
ASTM D1655 - 20e1  
Standard Specification for 
Aviation Turbine Fuels 
Pages: 19 
Replaces: ASTM D1655-19a 

ASTM D6974 - 20  

Standard Practice for 

Enumeration of Viable 

Bacteria and Fungi in Liquid 

Fuels—Filtration and Culture 

Procedures 
Pages: 6 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2892-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7807-12.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5985-02R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5985-02R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5950-14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4530-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6378-18A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1217-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7171-05R16.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7171-05R16.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6378-18A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1217-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5133-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4927-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4290-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3244-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5800-19A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D3336-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6666-04R19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6666-04R19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6666-04R19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6666-04R19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6974-16.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7224-14R18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D7224-14R18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5500-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1655-19A.htm
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Replaces: ASTM D6974-16 
ASTM D6278 - 20  
Standard Test Method for 
Shear Stability of Polymer 
Containing Fluids Using a 
European Diesel Injector 
Apparatus 
Pages: 9 
Replaces: ASTM D6278-17e1 
DIN EN ISO 20765-5 
Natural gas - Calculation of 
thermodynamic properties - 
Part 5: Calculation of viscosity, 
Joule-Thomson coefficient, 
and isentropic exponent 
(ISO/DIS 20765-5:2020); 
German and English version 
prEN ISO 20765-5:2020 
Pages:46 
DIN EN ISO 4259-1/A2 
Petroleum and related 
products - Precision of 
measurement methods and 
results - Part 1: Determination 
of precision data in relation to 
methods of test - 
AMENDMENT 2 (ISO 4259-
1:2017/DAM 2:2020); German 
and English version EN ISO 
4259-1:2017/prA2:2020 
Pages:12 
DIN EN ISO 12922 
Lubricants, industrial oils and 
related products (class L) - 
Family H (hydraulic systems) - 
Specifications for hydraulic 
fluids in categories HFAE, 
HFAS, HFB, HFC, HFDR and 
HFDU (ISO 12922:2020); 
German version EN ISO 
12922:2020 
Pages:23 
Replaces:DIN EN ISO 12922 
(2013-04)*DIN EN ISO 12922 
(2019-03) 
DIN EN ISO 21404 
Solid biofuels - Determination 
of ash melting behaviour (ISO 
21404:2020); German version 
EN ISO 21404:2020 
Pages:21 
Replaces:DIN CEN/TS 15370-
1 (2006-12)*DIN EN ISO 
21404 (2019-04) 

DIN EN ISO 18796-1 

Petroleum, petrochemicals 

and natural gas industries - 

Internal coating and lining of 

carbon steel process vessels - 

Part 1: Technical 

requirements (ISO 18796-

1:2018); English version prEN 

ISO 18796-1:2020 
Pages:36 
DIN EN ISO 16486-5 
Plastics piping systems for the 
supply of gaseous fuels - 
Unplasticized polyamide 
(PAU) piping systems with 
fusion jointing and mechanical 
jointing - Part 5: Fitness for 
purpose of the system 
(ISO/DIS 16486-5:2020); 
German and English version 
prEN ISO 16486-5:2020 
Pages:44 
 

77. Luyện kim 
 
ISO 11844-2:2020 
Corrosion of metals and alloys 
— Classification of low 
corrosivity of indoor 
atmospheres — Part 2: 
Determination of corrosion 
attack in indoor atmospheres 
Pages : 15 
Replaces: ISO 11844-2:2005 
ISO 4992-2:2020 
Steel castings — Ultrasonic 
testing — Part 2: Steel castings 
for highly stressed 
components 
Pages : 33 
Replaces: ISO 4992-2:2006 
BS EN ISO 7539-10:2020 
Corrosion of metals and alloys. 
Stress corrosion testing. 
Reverse U-bend method 
Pages: 22 
BS EN ISO 11844-1:2020 
Corrosion of metals and alloys. 
Classification of low 
corrosivity of indoor 
atmospheres. Determination 
and estimation of indoor 
corrosivity 
Pages:30 
Replaces: BS EN ISO 11844-
1:2008 
BS EN ISO 11844-2:2020 
Corrosion of metals and alloys. 
Classification of low 
corrosivity of indoor 
atmospheres. Determination 
of corrosion attack in indoor 
atmospheres 
Pages: 24 
Replaces: BS EN ISO 11844-
2:2008 

BS EN ISO 6892-1:2019 
Expert Commentary 
Expert Commentary for BS EN 
ISO 6892-1:2019. Metallic 
materials. Tensile testing. 
Method of test at room 
temperature 
Pages: 6 
BS EN ISO 4497:2020 
Metallic powders. 
Determination of particle size 
by dry sieving 
Pages: 14 
Replaces: BS EN 24497:1993, 
ISO 4497:1983 
BS EN ISO 13517:2020 
Metallic powders. 
Determination of flow rate by 
means of a calibrated funnel 
(Gustavsson flowmeter) 
Pages: 14 
Replaces: BS EN ISO 
13517:2013 
BS ISO 185:2020 
Grey cast irons. Classification 
Pages: 36 
Replaces: BS ISO 185:2019 
BS EN 1706:2020 - TC 
Tracked Changes. Aluminium 
and aluminium alloys. 
Castings. Chemical 
composition and mechanical 
properties 
Pages: 92 
ASTM A1068 - 10(2020)  
Standard Practice for Life-
Cycle Cost Analysis of 
Corrosion Protection Systems 
on Iron and Steel Products 
Pages: 5 
Replaces: ASTM A1068-
10(2015) 
ASTM E1304 - 97(2020)  
Standard Test Method for 
Plane-Strain (Chevron-Notch) 
Fracture Toughness of Metallic 
Materials 
Pages: 12 
Replaces: ASTM E1304-
97(2014)e1 
ASTM B527 - 20  
Standard Test Method for Tap 
Density of Metal Powders and 
Compounds 
Pages: 4 
Replaces: ASTM B527-15 

ASTM B247M - 20  

Standard Specification for 

Aluminum and Aluminum-

Alloy Die Forgings, Hand 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6974-16.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6278-17E1.htm
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030172102
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030172102
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030172105
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030172105
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000000304346
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000000304346
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030218285
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030218285
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030354759
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/A1068-10R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/A1068-10R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1304-97R14E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1304-97R14E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B527-15.htm
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Forgings, and Rolled Ring 

Forgings (Metric) 
Pages: 14 
Replaces: ASTM B247M-15 
ASTM E155 - 20  
Standard Reference 
Radiographs for Inspection of 
Aluminum and Magnesium 
Castings 
Pages: 5 
Replaces: ASTM E155-15 
ASTM B247 - 20  
Standard Specification for 
Aluminum and Aluminum-
Alloy Die Forgings, Hand 
Forgings, and Rolled Ring 
Forgings 
Pages: 13 
Replaces: ASTM B247-15 
ASTM B301 / B301M - 
13(2020)  
Standard Specification for 
Free-Cutting Copper Rod, Bar, 
Wire, and Shapes 
Pages: 3 
Replaces: ASTM B301/ 
B301M-13 
ASTM B534 - 20  
Standard Specification for 
Copper-Cobalt-Beryllium Alloy 
and Copper-Nickel-Beryllium 
Alloy Plate, Sheet, Strip, and 
Rolled Bar 
Pages: 5 
Replaces: ASTM B534-14e1 
JIS H 0523:2020 
Testing method of molten 
aluminium alloy cleanliness 
for die castings 
Pages: 14 
JIS Q 20915:2019 
Life cycle inventory 
calculation methodology for 
steel products 
Pages: 32 
DIN EN ISO 6892-1 
Metallic materials - Tensile 
testing - Part 1: Method of test 
at room temperature (ISO 
6892-1:2019); German 
version EN ISO 6892-1:2019 
Pages:96 
Replaces:DIN EN ISO 6892-1 
(2017-02)*DIN EN ISO 6892-1 
(2019-10) 

DIN EN ISO 643 

Steels - Micrographic 

determination of the apparent 

grain size (ISO 643:2019, 

Corrected version 2020-03); 

German version EN ISO 

643:2020 
Pages:30 
Replaces:DIN EN ISO 643 
(2013-05)*DIN EN ISO 643 
(2017-09) 
DIN EN ISO 11844-3 
Corrosion of metals and alloys 
- Classification of low 
corrosivity of indoor 
atmospheres - Part 3: 
Measurement of 
environmental parameters 
affecting indoor corrosivity 
(ISO 11844-3:2020); German 
version EN ISO 11844-3:2020 
Pages:20 
Replaces:DIN EN ISO 11844-3 
(2008-08)*DIN EN ISO 11844-
3 (2018-12) 
DIN EN ISO 439 
Steel and cast iron - 
Determination of silicon 
content - Gravimetric method 
(ISO 439:2020); German 
version EN ISO 439:2020 
Pages:17 
Replaces:DIN EN ISO 439 
(2010-08)*DIN EN ISO 439 
(2019-04) 
DIN EN ISO 7526 
Ferronickels - Determination 
of sulfur content - Infrared 
absorption method after 
induction furnace combustion 
(ISO 7526:2020); German 
version EN ISO 7526:2020 
Pages:21 
Replaces:DIN EN 27526 
(1992-02)*DIN EN ISO 7526 
(2019-09) 
DIN EN 1676 
Aluminium and aluminium 
alloys - Alloyed ingots for 
remelting - Specifications; 
German version EN 
1676:2020 
Pages:19 
Replaces:DIN EN 1676 (2010-
06)*DIN EN 1676 (2019-03) 
DIN 17742 
Wrought nickel alloys with 
chromium - Chemical 
composition 
Pages:9 

DIN 17744 

Wrought nickel alloys with 

molybdenum and chromium - 

Chemical composition 
Pages:10 

DIN EN 10139 
Cold rolled uncoated low 
carbon steel narrow strip for 
cold forming - Technical 
delivery conditions; German 
version EN 
10139:2016+A1:2020 
Pages:16 
Replaces:DIN EN 10139 
(2016-06)*DIN EN 10139/A1 
(2018-02) 
DIN EN 1706 
Aluminium and aluminium 
alloys - Castings - Chemical 
composition and mechanical 
properties; German version 
EN 1706:2020 
Pages:42 
Replaces:DIN EN 1706 (2013-
12)*DIN EN 1706 (2019-03) 
 

81. Thủy tinh và gốm 
 
ISO 21713:2020 
Fine ceramics (advanced 
ceramics, advanced technical 
ceramics) — Determination of 
elastic modulus of ceramics at 
high temperature by thin wall 
C-ring method 
Pages : 10 
BS ISO 23458:2020 
Fine ceramics (advanced 
ceramics, advanced technical 
ceramics). Test method for 
determining thermal 
expansion coefficient and 
residual stress of CVD ceramic 
coatings 
Pages: 16 
BS ISO 22459:2020 
Fine ceramics (advanced 
ceramics, advanced technical 
ceramics). Reinforcement of 
ceramic composites. 
Determination of distribution 
of tensile strength and tensile 
strain to failure of filaments 
within a multifilament tow at 
ambient temperature 
Pages: 24 

ASTM C874 - 20  

Standard Test Method for 

Rotary Slag Testing of 

Refractory Materials 
Pages: 3 
Replaces: ASTM C874-11a 

ASTM E1875 - 20  
Standard Test Method for 
Dynamic Young's Modulus, 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B247M-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E155-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B247-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B301B301M-13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B301B301M-13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/B534-14E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C874-11A.htm
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Shear Modulus, and Poisson's 
Ratio by Sonic Resonance 
Pages: 9 
Replaces: ASTM E1875-13 
ASTM E1875 - 20  
Standard Test Method for 
Dynamic Young's Modulus, 
Shear Modulus, and Poisson's 
Ratio by Sonic Resonance 
Pages: 9 
Replaces: ASTM E1875-13 
 

83. Cao su và chất dẻo 
 
ISO 24023-1:2020 
Plastics — Plasticized 
poly(vinyl chloride) (PVC-P) 
moulding and extrusion 
materials — Part 1: 
Designation system and basis 
for specifications 
Pages : 6 
Replaces: ISO 2898-1:1996 
ISO 26723:2020 
Plastics — Determination of 
total luminous transmittance 
and reflectance 
Pages : 11 
BS EN 16662-1:2020 
Road vehicles. Supplementary 
grip devices for tyres of 
passenger cars and light duty 
vehicles. General safety and 
performance requirements 
Pages: 24 
BS ISO 26842-2:2020 
Adhesives. Test methods for 
the evaluation and selection of 
adhesives for indoor wood 
products. Resistance to 
delamination in severe 
environments 
Pages: 14 
Replaces: BS ISO 26842-
2:2013 

BS ISO 26842-1:2020 
Adhesives. Test methods for 
the evaluation and selection of 
adhesives for indoor wood 
products. Resistance to 
delamination in non-severe 
environments 
Pages:14 
Replaces: BS ISO 26842-
1:2013 

BS EN ISO 24023-2:2020 
Plastics. Plasticized poly(vinyl 
chloride) (PVC-P) moulding 
and extrusion materials. 
Preparation of test specimens 

and determination of 
properties 
Pages: 14 
Replaces: BS EN ISO 2898-
2:2008 
BS EN ISO 24025-1:2020 
Plastics. Sulfone polymer 
moulding and extrusion 
materials. Designation system 
and basis for specifications 
Pages: 18 
Replaces: BS EN ISO 25137-
1:2017 
BS EN ISO 24025-2:2020 
Plastics. Sulfone polymer 
moulding and extrusion 
materials. Preparation of test 
specimens and determination 
of properties 
Pages: 14 
Replaces: BS EN ISO 25137-
2:2017 
BS EN ISO 24023-1:2020 
Plastics. Plasticized poly(vinyl 
chloride) (PVC-P) moulding 
and extrusion materials. 
Designation system and basis 
for specifications 
Pages: 14 
Replaces: BS EN ISO 2898-
1:2000 
ASTM C534/C534M - 20  
Standard Specification for 
Preformed Flexible 
Elastomeric Cellular Thermal 
Insulation in Sheet and 
Tubular Form 
Pages: 6 

Replaces: ASTM C534/C534M-

19 

ASTM C591 - 20  

Standard Specification for 

Unfaced Preformed Rigid 

Cellular Polyisocyanurate 

Thermal Insulation 

Pages: 10 

Replaces: ASTM C591-19a 

ASTM F1805 - 20  

Standard Test Method for 

Single Wheel Driving Traction 

in a Straight Line on Snow- 

and Ice-Covered Surfaces 
Pages: 15. 
Replaces: ASTM F1805-18 
ASTM E1859 / E1859M - 
11(2020)  
Standard Test Method for 
Friction Coefficient 
Measurements Between Tire 

and Pavement Using a 
Variable Slip Technique 
Pages: 8 
Replaces: ASTM E1859/ 
E1859M-11(2015) 
ASTM F2873 - 20  
Standard Practice for the 
Installation of Self-Leveling 
Underlayment and the 
Preparation of Surface to 
Receive Resilient Flooring 
Pages: 5 
Replaces: ASTM F2873-19 
ASTM F1805 - 20  
Standard Test Method for 
Single Wheel Driving Traction 
in a Straight Line on Snow- 
and Ice-Covered Surfaces 
Pages: 15 
Replaces: ASTM F1805-18 
DIN ISO 127 
Rubber, natural latex 
concentrate - Determination of 
KOH number (ISO 127:2018); 
Text in German and English 
Pages:29 
DIN EN ISO 75-1 
Plastics - Determination of 
temperature of deflection 
under load - Part 1: General 
test method (ISO 75-1:2020); 
German version EN ISO 75-
1:2020 
Pages:18 

Replaces:DIN EN ISO 75-1 

(2013-08)*DIN EN ISO 75-1 

(2019-03) 

DIN EN ISO 23153-1 

Plastics - 

Polyetheretherketone (PEEK) 

moulding and extrusion 

materials - Part 1: Designation 

system and basis for 

specifications (ISO 23153-

1:2020); German version EN 

ISO 23153-1:2020 

Pages:16 

Replaces:DIN EN ISO 23153-1 

(2019-03) 

DIN EN 17508 

Plastics - Unplasticized 

polyvinylchloride (PVC-U) 

profiles for the fabrication of 

windows and doors - 

Terminology of PVC based 

materials; German and English 

version prEN 17508:2020 
Pages:17 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1875-13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1875-13.htm
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030229683
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030229683
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030229680
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030229680
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030183953
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030183953
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030342061
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030342061
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030342065
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030342065
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030035312
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030035312
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C534C534M-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C534C534M-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C591-19A.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1805-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1859E1859M-11R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E1859E1859M-11R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2873-19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F1805-18.htm
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DIN EN ISO 17178 
Adhesives - Adhesives for 
bonding parquet to subfloor - 
Test methods and minimum 
requirements (ISO 
17178:2013); German version 
EN ISO 17178:2020 
Pages:18 
Replaces:DIN EN 14293 
(2006-10)*DIN EN ISO 17178 
(2020-01) 
  

87. Sơn và chất màu 
 
ASTM D1731 - 09(2020)  
Standard Practices for 
Preparation of Hot-Dip 
Aluminum Surfaces for 
Painting 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D1731-
09(2014) 
ASTM D1730 - 09(2020)  
Standard Practices for 
Preparation of Aluminum and 
Aluminum-Alloy Surfaces for 
Painting 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D1730-
09(2014) 
ASTM D5286 - 20  
Standard Test Methods for 
Determination of Transfer 
Efficiency Under General 
Production Conditions for 
Spray Application of Paints 
Pages: 5 
Replaces: ASTM D5286-
01(2017) 

DIN 55655-10 
Paints and varnishes - Electro-
deposition paints - Part 10: 
Edge protection 
Pages:9 

DIN 55655-15 
Paints and varnishes - Electro-
deposition paints - Part 15: 
Permeate residue 
Pages:10 

DIN 55655-16 
Paints and varnishes - Electro-
deposition paints - Part 16: 
Pigment-binder ratio 
Pages:7 

DIN EN 927-11 
Paints and varnishes - Coating 
materials and coating systems 
for exterior wood - Part 11: 
Assessment of air 
inclusions/microfoam in 

coating films; German version 
EN 927-11:2020 
Pages:7 
Replaces:DIN EN 927-11 
(2018-08)*DIN CEN/TS 16358 
(2012-10) 
DIN EN 927-7 
Paints and varnishes - Coating 
materials and coating systems 
for exterior wood - Part 7: 
Assessment of knot staining 
resistance of wood coatings; 
German version EN 927-
7:2020 
Pages:14 
Replaces:DIN EN 927-7 (2018-
12)*DIN CEN/TS 16359 
(2012-11) 
 

91. Vật liệu xây dựng  
và nhà 
 
TCVN 12788:2019 
Phương ph|p thử để đ|nh gi| 
sự suy giảm c|c đặc tính của 
phương tiện lọc có thể l{m 
sạch 
Số trang:54 
TCVN 12789:2019 
Thử nghiệm tại hiện trường 
hiệu suất loại bỏ tại chỗ theo 
cỡ hạt v{ sức cản dòng không 
khí của c|c thiết bị v{ hệ thống 
lọc thuộc hệ thống thông gió 
chung 
Số trang:54 
ISO 16534:2020 
Thermal insulating products 
for building applications — 
Determination of compressive 
creep 
Pages : 16 
Replaces: ISO 16534:2012 
BS 8000-3:2020 
Workmanship on construction 
sites. Part 3. Masonry. Code of 
practice 
Pages: 50 
Replaces: BS 8000-3:2001 

BS ISO 23658:2020 
Buildings and civil engineering 
works. Sealants. Testing of 
adhesion properties using a 
bead peel test 
Pages: 16 

BS EN 12697-29:2020 
Bituminous mixtures. Test 
methods. Determination of the 
dimensions of a bituminous 
specimen 

Pages: 8 
Replaces: BS EN 12697-
29:2002 
BS 8680:2020 Expert 
Commentary 
Expert Commentary for BS 
8680:2020. Water quality. 
Water safety plans. Code of 
practice 
Pages: 6 
IEC TS 60364-8-3:2020 
Low-voltage electrical 
installations - Part 8-3 : 
Functional aspects - Operation 
of prosumer?s electrical 
installations 
Pages: 21 
ASTM C754 - 20  
Standard Specification for 
Installation of Steel Framing 
Members to Receive Screw-
Attached Gypsum Panel 
Products 
Pages: 16 
Replaces: ASTM C754-18 
ASTM D4977 / D4977M - 20  
Standard Test Method for 
Granule Adhesion to Mineral-
Surfaced Roofing by Abrasion 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D4977/ 
D4977M-03(2019) 
ASTM C1568 - 08(2020)  
Standard Test Method for 
Wind Resistance of Concrete 
and Clay Roof Tiles 
(Mechanical Uplift Resistance 
Method) 
Pages: 6 
Replaces: ASTM C1568-
08(2013) 
ASTM F2169 - 15(2020)  
Standard Specification for 
Resilient Stair Treads 
Pages: 4 
Replaces: ASTM F2169-15e1 
ASTM F2169 - 15(2020)  
Standard Specification for 
Resilient Stair Treads 
Pages: 4 
Replaces: ASTM F2169-15e1 
ASTM C1668 - 20  

Standard Specification for 

Externally Applied Reflective 

Insulation Systems on Rigid 

Duct in Heating, Ventilation, 

and Air Conditioning (HVAC) 

Systems 
Pages: 4 
Replaces: ASTM C1668-19 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1731-09R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1731-09R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1730-09R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D1730-09R14.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5286-01R17.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5286-01R17.htm
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000019989574
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030072740
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030072740
http://library.iec.ch/IEC-Lib/libweb2.nsf/artnum/108127?opendocument&mlref=dailyjp&login
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C754-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4977D4977M-03R19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D4977D4977M-03R19.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1568-08R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1568-08R13.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2169-15E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/F2169-15E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1668-19.htm
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ASTM D2453 - 15(2020)e1  
Standard Test Method for 
Shrinkage and Tenacity of Oil- 
and Resin-Base Caulking 
Compounds 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D2453-15 
ASTM C1083 - 06(2020)e1  
Standard Test Method for 
Water Absorption of Cellular 
Elastomeric Gaskets and 
Sealing Materials 
Pages: 2 
Replaces: ASTM C1083-
06(2015) 
ASTM D2453 - 15(2020)e1  
Standard Test Method for 
Shrinkage and Tenacity of Oil- 
and Resin-Base Caulking 
Compounds 
Pages: 3 
Replaces: ASTM D2453-15 
ASTM C1083 - 06(2020)e1  
Standard Test Method for 
Water Absorption of Cellular 
Elastomeric Gaskets and 
Sealing Materials 
Pages: 2 
Replaces: ASTM C1083-
06(2015) 
ASTM C1763 - 20  
Standard Test Method for 
Water Absorption by 
Immersion of Thermal 
Insulation Materials 
Pages: 4 
Replaces: ASTM C1763-19e1 
ASTM C1763 - 20  
Standard Test Method for 
Water Absorption by 
Immersion of Thermal 
Insulation Materials 
Pages: 4 
Replaces: ASTM C1763-19e1 
JIS A 1116:2019 
Method of test for unit mass 
and air content of fresh 
concrete by mass method 
Pages: 14 

JIS A 1128:2019 

Method of test for air content 

of fresh concrete by pressure 

method 
Pages: 28 
Replaces: JIS A 1128:2011 

JIS A 1147:2019 

Method of test for time of 

setting of concrete mixtures 

by penetration resistance 
Pages: 8 

DIN EN 1090-4 
Execution of steel structures 
and aluminium structures - 
Part 4: Technical 
requirements for cold-formed 
structural steel elements and 
cold-formed structures for 
roof, ceiling, floor and wall 
applications; German version 
EN 1090-4:2018 
Pages:98 
Replaces:DIN EN 1090-4 
(2018-09)*DIN EN 1090-
4/A100 (2019-04) 
DIN EN 1090-5 
Execution of steel structures 
and aluminium structures - 
Part 5: Technical 
requirements for cold-formed 
structural aluminium 
elements and cold-formed 
structures for roof, ceiling, 
floor and wall applications; 
German version EN 1090-
5:2017 
Pages:64 
Replaces:DIN EN 1090-5 
(2017-07)*DIN EN 1090-
5/A100 (2019-04) 
DIN 18560-1 
Floor screeds in building 
construction - Part 1: General 
requirements, testing and 
construction 
Pages:15 
DIN 68706-1 
Internal doors made from 
wood or timber - Part 1: Door 
leaves; Terms, dimensions and 
requirements 
Pages:18 
Replaces:DIN 68706-1 (2002-
02)*DIN 68706-1 (2019-03) 
DIN 68706-2 
Internal doors made from 
wood or timber - Part 2: 
Frames; Terms, dimensions 
and installation 
Pages:11 
Replaces:DIN 68706-2 (2002-
02)*DIN 68706-2 (2019-03) 

DIN 18177 

Wet-felt factory-produced 

mineral panels - 

Characteristics and test 

methods 
Pages:37 

DIN EN 1097-2 
Tests for mechanical and 
physical properties of 

aggregates - Part 2: Methods 
for the determination of 
resistance to fragmentation; 
German version EN 1097-
2:2020 
Pages:46 
Replaces:DIN EN 1097-2 
(2010-07)*DIN EN 1097-2 
(2018-02) 
DIN EN 1097-8 
Tests for mechanical and 
physical properties of 
aggregates - Part 8: 
Determination of the polished 
stone value; German version 
EN 1097-8:2020 
Pages:44 
Replaces:DIN EN 1097-8 
(2009-10)*DIN EN 1097-8 
(2018-02) 
DIN 18541-1 
Termoplastic waterstops for 
sealing joints in concrete - Part 
1: Terms and definitions, 
shapes, dimensions, marking 
Pages:13 
DIN 18541-2 
Thermoplastic waterstops for 
sealing joints in concrete - Part 
2: Material requirements, 
testing and inspection 
Pages:11 
DIN EN 81-20 
Safety rules for the 
construction and installation 
of lifts - Lifts for the transport 
of persons and goods - Part 
20: Passenger and goods 
passenger lifts; German 
version EN 81-20:2020 
Pages:181 
Replaces:DIN EN 81-20 (2014-
11)*DIN EN 81-20 (2018-03) 
DIN EN 81-50 
Safety rules for the 
construction and installation 
of lifts - Examinations and 
tests - Part 50: Design rules, 
calculations, examinations and 
tests of lift components; 
German version EN 81-
50:2020 
Pages:103 
Replaces:DIN EN 81-50 (2015-
02)*DIN EN 81-50 (2018-03) 

DIN EN 12956/A1 

Wallcoverings in roll form - 

Determination of dimensions, 

straightness, spongeability 

and washability; German 

https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2453-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1083-06R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1083-06R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D2453-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1083-06R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1083-06R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1763-19E1.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/C1763-19E1.htm
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version EN 

12956:1999/A1:2001 
Pages:5 
Replaces:DIN EN 12956/A1 
(2019-09) 
 

93. Xây dựng dân dụng 
 
BS EN 1794-2:2020 
Road traffic noise reducing 
devices. Non-acoustic 
performance. General safety 
and environmental 
requirements 
Pages: 30 
Replaces: BS EN 1794-2:2011 
BS EN 1794-2:2020 
Road traffic noise reducing 
devices. Non-acoustic 
performance. General safety 
and environmental 
requirements 
Pages: 30 
Replaces: BS EN 1794-2:2011 
BS 5489-1:2020 
Design of road lighting. 
Lighting of roads and public 
amenity areas. Code of 
practice 
Pages: 88 
Replaces: BS 5489-1:2013 
BS 5489-1:2020 - TC 
Tracked Changes. Design of 
road lighting. Lighting of roads 
and public amenity areas. 
Code of practice 
Pages: 195 
BS 5489-1:2020 Expert 
Commentary 
Expert Commentary for BS 
5489-1:2020. Design of road 
lighting. Lighting of roads and 
public amenity areas. Code of 
practice 
Pages: 6 
ASTM E670 - 09(2020)  
Standard Test Method for 
Testing Side Force Friction on 
Paved Surfaces Using the Mu-
Meter 
Pages: 12 
Replaces: ASTM E670-
09(2015) 

ASTM E274/  

 E274M - 15(2020)  

Standard Test Method for Skid 

Resistance of Paved Surfaces 

Using a Full-Scale Tire 
Pages: 6  

Replaces: ASTM E274/E274M-
15 
ASTM D6433 - 20  
Standard Practice for Roads 
and Parking Lots Pavement 
Condition Index Surveys 
Pages: 48 
Replaces: ASTM D6433-18 
ASTM D5329 - 20  
Standard Test Methods for 
Sealants and Fillers, Hot-
Applied, for Joints and Cracks 
in Asphalt Pavements and 
Portland Cement Concrete 
Pavements 
Pages: 10 
Replaces: ASTM D5329-16 
ASTM D5329 - 20  
Standard Test Methods for 
Sealants and Fillers, Hot-
Applied, for Joints and Cracks 
in Asphalt Pavements and 
Portland Cement Concrete 
Pavements 
Pages: 10 
Replaces: ASTM D5329-16 
JIS G 3571:2020 
Hot-dip galvanized and zinc-
aluminium coated high tensile 
steel wire for parallel wire 
cables 
Pages: 24 
JIS A 5216:2019 
Ceramic block for pavement 
using ceramic industrial by-
product "KIRA" 
Pages: 16 
DIN EN 13146-4 
Railway applications - Track - 
Test methods for fastening 
systems - Part 4: Effect of 
repeated loading; German 
version EN 13146-4:2020 
Pages:21 
Replaces:DIN EN 13146-4 
(2015-01)*DIN EN 13146-4 
(2018-08) 
 

97. Nội trợ. Giải trí.  
Thể thao 
 

BS EN 62552-2:2020 

Household refrigerating 

appliances. Characteristics and 

test methods. Performance 

requirements 

Pages: 52 
Replaces: BS EN 62552:2013 
BS EN 62552-3:2020 

Household refrigerating 
appliances. Characteristics and 
test methods. Energy 
consumption and volume 
Pages: 168 
Replaces: BS EN 62552:2013 
BS EN 62552-1:2020 
Household refrigerating 
appliances. Characteristics and 
test methods. General 
requirements 
Pages: 92 
Replaces: BS EN 62552:2013 
BS EN IEC 63008:2020 
Household and similar 
electrical appliances. 
Accessibility of control 
elements, doors, lids, drawers 
and handles. . 
Pages: 34 
BS EN 14350:2020 
Child care articles. Drinking 
equipment. Safety 
requirements and test 
methods 
Pages: 86 
Replaces: BS EN 14350-
2:2004, BS EN 14350-1:2004 
BS EN 17324:2020 
Surfaces for sports areas. Test 
method for the determination 
of the resistance to dynamic 
fatigue of shock pads and 
sports surfaces 
Pages: 10 
BS 6173:2020 Expert 
Commentary 
Expert Commentary for BS 
6173:2020. Installation and 
maintenance of gas fired 
catering appliances for use in 
all types of catering 
establishments (2nd and 3rd 
family gases). Specification 
Pages: 4 
BS EN 1569:2020 
Surfaces for sports areas. 
Determination of the 
behaviour under a rolling load 
Pages: 10 
Replaces: BS EN 1569:1999 

BS EN 17326:2020 

Surfaces for sports areas. 

Determination of dimensional 

stability of shock pads used 

within sports systems 
Pages: 10 
BS EN 17409:2020 
Surfaces for sports areas. Code 
of practice for the sampling of 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030205922
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030205922
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030217237
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E670-09R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E670-09R15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E274E274M-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/E274E274M-15.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D6433-18.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5329-16.htm
https://www.astm.org/DATABASE.CART/HISTORICAL/D5329-16.htm
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030176266
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030176266
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030176266
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030064406
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030064406
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030064449
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030007343
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performance infills used 
within synthetic turf surfaces 
Pages: 24 
BS EN 914:2020 
Gymnastic equipment. Parallel 
bars and combination 
asymmetric/parallel bars. 
Requirements and test 
methods including safety 
Pages: 18 
Replaces: BS EN 914:2008 
IEC 60335-2-82:2017+ 
AMD1:2020 CSV 
Household and similar 
electrical appliances - Safety - 
Part 2-82: Particular 
requirements for amusement 
machines and personal service 
machines 
Pages: 84 
Replaces: IEC 60335-2-
82:2002+AMD1:2008+AMD2:
2015 CSV 
IEC 60335-2-82:2017/ 
AMD1:2020 
Amendment 1 - Household 
and similar electrical 
appliances - Safety - Part 2-82: 
Particular requirements for 
amusement machines and 
personal service machines 
Pages: 4 
IEC 60436:2015/ 
AMD1:2020 

Amendment 1 - Electric 

dishwashers for household 

use - Methods for measuring 

the performance 

Pages: 74 
Replaces: IEC 60436:2004+ 
AMD1:2009+AMD2:2012 CSV 
ASTM D5848 - 20  
Standard Test Method for 
Mass Per Unit Area of Pile 
Yarn Floor Coverings 
Pages: 13 
Replaces: ASTM D5848-10e1 
ASTM F1956 - 20  
Standard Specification for 
Rescue Carabiners 
Pages: 7 
Replaces: ASTM F1956-13 
ASTM F3249 - 20  

Standard Specification for 
Treestands, Climbing Sticks, 
and Tripod or Tower Stands 
Pages: 4 
Replaces: ASTM F3249-17 
ASTM F2291 - 20  
Standard Practice for Design 
of Amusement Rides and 
Devices 
Pages: 67  
Replaces: ASTM F2291-19e1 
DIN EN 17348 
Requirements for design and 
testing of vacuum cleaners and 
dust collectors for use in 
potentially explosive 
atmospheres; German and 
English version prEN 
17348:2020 
Pages:170 
Replaces:DIN EN 17348 
(2019-03) 
DIN EN ISO 22044 
Commercial beverage coolers - 
Classification, requirements 
and test conditions (ISO/DIS 
22044:2020); German and 
English version prEN ISO 
22044:2020 
Pages:127 
DIN EN 131-4 
Ladders - Part 4: Single or 
multiple hinge-joint ladders; 
German version EN 131-
4:2020 
Pages:21 
Replaces:DIN EN 131-4 (2007-
08)*DIN EN 131-4 (2017-12) 
DIN EN 15398 
Resilient, textile, laminate and 
modular mechanical locked 
floor coverings (MMF) - Floor 
covering standard symbols; 
German version EN 
15398:2020 
Pages:33 
Replaces:DIN EN 15398 
(2018-07)*DIN CEN/TS 15398 
(2016-04) 
DIN EN 16094 
Laminate floor coverings - 
Test method for the 
determination of micro-
scratch resistance; German 

and English version prEN 
16094:2020 
Pages:29 
DIN EN 17187 
Conservation of Cultural 
Heritage - Characterization of 
mortars used in cultural 
heritage; German version EN 
17187:2020 
Pages:18 
Replaces:DIN EN 17187 
(2019-08) 
DIN EN 17488 
Conservation of cultural 
heritage - Procedure for the 
analytical evaluation and 
selection of cleaning methods 
for porous inorganic materials 
used in cultural heritage; 
German and English version 
prEN 17488:2020 
Pages:107 
DIN EN 17232 
Water play equipment and 
features - Safety requirements, 
test methods and operational 
requirements; German version 
EN 17232:2020 
Pages:36 

Replaces:DIN EN 17232 

(2019-02) 

DIN EN 17520 

Mountaineering equipment - 

Self-belaying lanyards - 

Requirements and test 

methods; German and English 

version prEN 17520:2020 

Pages:29 

DIN EN ISO 21853 

Kite boarding - Release system 

- Safety requirements and test 

methods (ISO 21853:2020); 

German version EN ISO 

21853:2020 
Pages:25 
Replaces:DIN EN ISO 21853 
(2018-05) 
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